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  ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 
Số: 25/2025/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bình Dương, ngày 15 tháng 5 năm 2025 

QUYẾT ðỊNH 
Quy ñịnh ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê ñất ñai và lập bản ñồ 

hiện trạng sử dụng ñất trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 18 tháng 01 năm 2024;  

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật ðất ñai số 31/2024/QH15, 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất ñộng sản số 29/2023/QH15 và 
Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 32/2019/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 
quy ñịnh giao nhiệm vụ, ñặt hàng hoặc ñấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 
dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2021/Nð-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh cơ chế tự chủ tài chính của ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 102/2024/Nð-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ ban hành quy ñịnh mã số 
và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành ñịa chính;  

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh về tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh xây dựng ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh về thống kê, kiểm kê ñất ñai và lập bản 
ñồ hiện trạng sử dụng ñất; 
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Căn cứ Thông tư số 48/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, 
kiểm kê ñất ñai, lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia 
về ñất ñai; 

Thực hiện Thông báo số 155/TB-UBND ngày 08/5/2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về kết luận của ñồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp Ủy ban 
nhân dân tỉnh lần thứ 93 - khóa X; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 
1864/TTr-SNNMT ngày 05 tháng 5 năm 2025. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật thống 
kê, kiểm kê ñất ñai và lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2025. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

Trong quá trình áp dụng ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật này, nếu có vướng mắc hoặc 
phát hiện bất hợp lý, ñề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nông 
nghiệp và Môi trường) ñể tổng hợp, ñiều chỉnh kịp thời./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

ðã ký: Bùi Minh Thạnh 
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  ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY ðỊNH ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 
THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ðẤT ðAI VÀ LẬP BẢN ðỒ HIỆN TRẠNG SỬ 

DỤNG ðẤT TRÊN ðỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 25/2025/Qð-UBND  ngày 15 tháng 5 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 
 

Phần I 
QUY ðỊNH CHUNG 

 

1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quyết ñịnh này quy ñịnh ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê ñất ñai 
và lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất (sau ñây gọi tắt là ñịnh mức KT-KT) áp dụng 
cho những công việc sau: 

a) Thống kê ñất ñai ñịnh kỳ hàng năm;  

b) Kiểm kê ñất ñai và lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất ñịnh kỳ 5 năm;  

c) Kiểm kê ñất ñai chuyên ñề. 

2. ðối tượng áp dụng 

a) Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên, nông nghiệp 
và môi trường các cấp; công chức ñịa chính ở xã, phường, thị trấn (sau ñây gọi 
chung là công chức ñịa chính cấp xã). 

b) Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan ñến việc thực hiện thống kê, kiểm 
kê ñất ñai và lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất. 

3. Cơ sở xây dựng ñịnh mức 

a) Nghị ñịnh số 106/2020/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong ñơn vị sự nghiệp công lập; 

b) Nghị ñịnh số 145/2020/Nð-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Bộ luật Lao ñộng về ñiều 
kiện lao ñộng và quan hệ lao ñộng; 

c) Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy ñịnh 
mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành ñịa chính; 
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d) Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh xây dựng ñịnh mức kinh tế - kỹ 
thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

ñ) Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh về tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường; 

e) Quyết ñịnh số 2361/Qð-BTNMT ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ñính chính Thông tư số 16/2021/TT-
BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
quy ñịnh xây dựng ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

g) Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính hướng dẫn chế ñộ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố ñịnh tại cơ 
quan, tổ chức, ñơn vị và tài sản cố ñịnh do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý 
không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;  

h) Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh về thống kê, kiểm kê ñất ñai và lập 
bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất; 

i) Thông tư số 48/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật thống 
kê, kiểm kê ñất ñai, lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất và xây dựng cơ sở dữ liệu 
quốc gia về ñất ñai; 

k) Văn bản số 6647/BTNMT-QHPTTNð ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật thuộc 
phạm vi quản lý ñất ñai tại ñịa phương. 

4. Quy ñịnh về sử dụng ñịnh mức 

ðịnh mức này áp dụng ñể tính ñơn giá sản phẩm thống kê, kiểm kê ñất ñai và 
lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất; làm căn cứ giao dự toán và quyết toán giá trị sản 
phẩm thống kê, kiểm kê ñất ñai và lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất của tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh); quận, huyện, thị xã, thành phố trực 
thuộc tỉnh (gọi chung là huyện); xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã). 

Các công việc xây dựng dự án, hội nghị triển khai tập huấn, công tác chỉ ñạo, 
hướng dẫn, ñôn ñốc, kiểm tra, nghiệm thu, thông tin tuyên truyền về thống kê, kiểm 
kê ñất ñai và lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất của các cấp thực hiện theo ñúng các 
quy ñịnh hiện hành. 

Các khoản chi phí gồm: chi phí chung; chi phí khác (chi phí khảo sát, thiết kế 
lập dự toán; chi phí kiểm tra, nghiệm thu...) ñược tính theo quy ñịnh của pháp luật 
hiện hành. 
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5. Các bộ phận cấu thành ðịnh mức KT-KT bao gồm ñịnh mức lao ñộng và 
ñịnh mức vật tư và thiết bị. 

5.1 ðịnh mức lao ñộng: là hao phí thời gian lao ñộng cần thiết của người lao 
ñộng trực tiếp sản xuất ra một sản phẩm (hoặc thực hiện một bước công việc hoặc 
một công việc cụ thể). Nội dung của ñịnh mức lao ñộng bao gồm:   

a) Nội dung công việc: liệt kê mô tả nội dung công việc, các thao tác cơ bản, 
thao tác chính ñể thực hiện công việc.  

b) ðịnh biên: xác ñịnh số lượng và cấp bậc lao ñộng kỹ thuật ñể thực hiện từng 
nội dung công việc theo quy ñịnh tại Thông tư số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 
08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ quy ñịnh mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 
ñịa chính; Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh về tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường ñược quy ñịnh 
chung về các ngạch tương ñương là kỹ sư (KS) và kỹ thuật viên (KTV). 

c) ðịnh mức: quy ñịnh thời gian lao ñộng trực tiếp sản xuất một ñơn vị sản 
phẩm (thực hiện bước công việc); ñơn vị tính là ngày công cá nhân hoặc ngày công 
nhóm/ñơn vị sản phẩm.  

Tùy thuộc vào khối lượng công việc và thời gian thực hiện nhiệm vụ có thể bố 
trí một hoặc nhiều nhóm lao ñộng có ñịnh biên theo quy ñịnh này ñể hoàn thành 
nhiệm vụ ñúng tiến ñộ. 

Các mức ngoại nghiệp thể hiện dưới dạng phân số, trong ñó: 

- Tử số là mức lao ñộng kỹ thuật (tính theo công nhóm, công cá nhân); 

- Mẫu số là mức lao ñộng phổ thông, tính theo công cá nhân. 

Lao ñộng phổ thông là cán bộ các thôn, bản, ấp, tổ dân phố, những người am 
hiểu tình hình ñất ñai ở ñịa bàn ñược thuê mướn ñể thực hiện các công việc giản 
ñơn trong công tác thống kê, kiểm kê ñất ñai và lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất. 

d) Công lao ñộng bao gồm: công ñơn và công nhóm; thời gian lao ñộng một 
ngày công là 08 giờ làm việc. 

- Công ñơn: là công lao ñộng xác ñịnh cho một lao ñộng trực tiếp thực hiện 
một bước công việc tạo ra sản phẩm; 

- Công nhóm: là công lao ñộng xác ñịnh cho một nhóm lao ñộng trực tiếp thực 
hiện một sản phẩm hoặc bước công việc tạo ra sản phẩm. 

5.2. ðịnh mức vật tư và thiết bị: bao gồm ñịnh mức sử dụng dụng cụ, thiết bị 
và vật liệu. 
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a) ðịnh mức sử dụng dụng cụ là số ca mà người lao ñộng trực tiếp sử dụng các 
dụng cụ cần thiết ñể sản xuất ra một ñơn vị sản phẩm (thực hiện một bước công việc). 

b) ðịnh mức sử dụng thiết bị là số ca mà người lao ñộng trực tiếp sử dụng các 
thiết bị cần thiết ñể sản xuất ra một ñơn vị sản phẩm (thực hiện một bước công việc). 

c) ðịnh mức sử dụng vật liệu là số lượng các vật liệu cần thiết sử dụng ñể sản 
xuất ra một ñơn vị sản phẩm (thực hiện một công việc).  

d) Thời hạn sử dụng dụng cụ, thiết bị thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư số 
16/2021/TT-BTNMT, Thông tư số 23/2023/TT-BTC và các quy ñịnh của pháp luật 
có liên quan. 

ñ) ðiện năng tiêu thụ của các dụng cụ, thiết bị dùng ñiện ñược tính trên cơ sở ñịnh 
mức sử dụng dụng cụ, thiết bị (ca), số giờ làm việc trong 1 ca (8 giờ) và công suất của 
dụng cụ, thiết bị. ðiện năng trong các bảng ñịnh mức ñược tính theo công thức sau:  

ðiện năng = ðịnh mức sử dụng dụng cụ, thiết bị (ca) x 8 (giờ/ca) x công suất 
(kw/giờ) x 1,05 (5% là lượng ñiện hao hụt trên ñường dây) 

e) Mức sử dụng các dụng cụ nhỏ, phụ ñược tính bằng 5% mức sử dụng các 
dụng cụ chính ñã ñược tính ñịnh mức.   

g) Mức vật liệu phụ, vụn vặt và hao hụt ñược tính bằng 8% mức vật liệu chính 
ñã ñược ñịnh mức. 

6. ðơn vị tính trong ñịnh mức này ñược tính như sau: 

- “Bộ/xã” tính cho sản phẩm là báo cáo hoặc bản ñồ hoặc bộ tài liệu cần hoàn 
thành theo quy ñịnh cho 01 xã; 

- “Bộ/huyện” tính cho sản phẩm là báo cáo hoặc bản ñồ hoặc bộ tài liệu cần 
hoàn thành theo quy ñịnh cho 01 huyện. 

- “Bộ/tỉnh” tính cho sản phẩm là báo cáo hoặc bản ñồ hoặc bộ tài liệu hoặc ñối 
tượng kiểm kê chuyên ñề cần hoàn thành theo quy ñịnh cho 01 tỉnh. 

- “Thửa/huyện” tính cho huyện có số lượng thửa biến ñộng trung bình về hình 
thể, loại ñất, loại ñối tượng sử dụng ñất và ñối tượng quản lý ñất trong năm thống 
kê hoặc trong kỳ kiểm kê. 

- “Thửa/tỉnh” tính cho tỉnh có số lượng thửa biến ñộng trung bình về hình thể, 
loại ñất, loại ñối tượng sử dụng ñất và ñối tượng quản lý ñất trong năm thống kê 
hoặc trong kỳ kiểm kê. 

- “Khoanh/xã” tính cho xã có số lượng khoanh biến ñộng trung bình về hình 
thể, loại ñất, loại ñối tượng sử dụng ñất và ñối tượng quản lý ñất trong năm thống 
kê hoặc trong kỳ kiểm kê. 

- “Khoanh/tỉnh” tính cho tỉnh có số lượng khoanh kiểm kê chuyên ñề. 

- “Phiếu/tỉnh” tính cho tỉnh có số lượng phiếu ñiều tra chuyên ñề. 
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7. Từ ngữ viết tắt 

Nội dung viết tắt Viết tắt 

Cơ sở dữ liệu CSDL 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật ðịnh mức KTKT 

ðơn vị tính sản phẩm ðVT 

Bản ñồ ñịa chính BððC 

Hiện trạng sử dụng ñất HTSDð 

Biến ñộng ñất ñai Bððð 

Thống kê ñất ñai TKðð 

Kiểm kê ñất ñai KKðð 

Kỹ sư KS 

Kỹ thuật viên KTV 

Ủy ban nhân dân UBND 

Văn phòng ñăng ký ñất ñai VPðKðð 

8. Hệ số quy mô diện tích, hệ số ñiều chỉnh khu vực và hệ số tỷ lệ bản ñồ ở cấp 
xã theo Phụ lục số I ñính kèm; hệ số tỷ lệ bản ñồ cấp huyện và hệ số số lượng ñơn vị 
cấp xã trực thuộc huyện theo Phụ lục số II ñính kèm; hệ số tỷ lệ bản ñồ cấp tỉnh và 
hệ số số lượng ñơn vị cấp huyện trực thuộc tỉnh theo Phụ lục số III ñính kèm. 

9. Khoanh ñất quy ñịnh tại Quyết ñịnh này ñược thực hiện theo quy ñịnh tại 
Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT (các thửa ñất liền kề có cùng loại ñất, loại ñối 
tượng sử dụng ñất, ñối tượng quản lý ñất ñược thể hiện trong cùng một khoanh ñất). 
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Phần II 
ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

 
Chương I 

THỐNG KÊ ðẤT ðAI ðỊNH KỲ 
 

I. THỐNG KÊ ðẤT ðAI CẤP XÃ 

1. Nội dung công việc 

1.1. Công tác chuẩn bị: 

a) Thu thập các hồ sơ, tài liệu, bản ñồ, số liệu liên quan ñến biến ñộng ñất ñai 
trong năm thống kê trên ñịa bàn cấp xã, hồ sơ ñịa giới ñơn vị hành chính cấp xã; số 
liệu kiểm kê ñất ñai của kỳ trước hoặc số liệu thống kê ñất ñai ñược thực hiện trong 
năm trước của cấp xã; tiếp nhận danh sách các trường hợp biến ñộng trong năm 
thống kê ñất ñai và kỳ kiểm kê ñất ñai tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 
số 08/2024/TT-BTNMT do cơ quan có chức năng quản lý ñất ñai cấp huyện, Văn 
phòng ñăng ký ñất ñai chuyển ñến; 

b) Xác ñịnh phạm vi thống kê ñất ñai ở cấp xã theo quy ñịnh tại ðiều 3 Thông 
tư số 08/2024/TT-BTNMT; 

c) Phân loại, ñánh giá và lựa chọn các hồ sơ, tài liệu, bản ñồ, số liệu thu thập. 

1.2. Rà soát, cập nhật, chỉnh lý các biến ñộng ñất ñai trong năm thống kê: 

a) Rà soát các trường hợp thay ñổi về loại ñất, ñối tượng sử dụng ñất, ñối 
tượng ñược giao quản lý ñất tại danh sách các trường hợp biến ñộng trong năm 
thống kê ñất ñai do cơ quan có chức năng quản lý ñất ñai cấp huyện, Văn phòng 
ñăng ký ñất ñai chuyển ñến; cập nhật thông tin trước và sau biến ñộng của khoanh 
ñất vào danh sách các trường hợp biến ñộng trong năm thống kê ñất ñai và kỳ kiểm 
kê ñất ñai tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT; 

b) Khoanh vẽ nội nghiệp vào bản ñồ kiểm kê ñất ñai và biên tập tổng hợp các thửa 
ñất thành các khoanh ñất theo quy ñịnh tại ðiều 20 Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT; 

c) Tính toán diện tích trong năm thống kê ñất ñai theo từng khoanh ñất, cập 
nhật các khoanh ñất có thay ñổi lên bản ñồ kiểm kê ñất ñai. 

1.3. Xử lý, tổng hợp số liệu thống kê ñất ñai của cấp xã và lập các biểu theo 
quy ñịnh tại các ñiểm a, b, d và ñ khoản 1 ðiều 5 Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT 
và lập danh sách các khoanh ñất thống kê, kiểm kê ñất ñai tại Phụ lục III ban hành 
kèm theo Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT.  

1.4. Phân tích, ñánh giá hiện trạng sử dụng ñất, nguyên nhân biến ñộng ñất ñai 
trong năm thống kê ñất ñai so với số liệu thống kê ñất ñai của năm liền trước và 
kiểm kê ñất ñai của kỳ liền trước, ñề xuất các giải pháp tăng cường quản lý, nâng 
cao hiệu quả sử dụng ñất trên ñịa bàn cấp xã. 
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1.5. Xây dựng báo cáo kết quả thống kê ñất ñai cấp xã. 

a) Khái quát về ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tình hình tổ chức thực 
hiện, nguồn số liệu, tài liệu sử dụng ñể tổng hợp thống kê ñất ñai tại cấp xã và ñánh 
giá ñộ tin cậy của tài liệu, số liệu thu thập; 

b) ðánh giá hiện trạng sử dụng ñất; ñánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử 
dụng ñất hằng năm cấp xã; phân tích biến ñộng ñất ñai trong năm thống kê ñất ñai; 

c) ðánh giá cụ thể ñối với trường hợp thay ñổi về ñịa giới ñơn vị hành chính, 
việc chưa thống nhất về ñịa giới ñơn vị hành chính (nếu có); 

d) ðề xuất, kiến nghị. 

1.6. Hoàn thiện, phê duyệt kết quả thống kê ñất ñai cấp xã. 

1.7. In sao và giao nộp kết quả thống kê ñất ñai theo quy ñịnh tại Khoản 1 và 
ñiểm a Khoản 4 ðiều 22 Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT. 

2. ðịnh mức 

Bảng 1 

STT Nội dung công việc ðVT 
ðịnh 
biên 

ðịnh mức 
Công/ðVT 

1 Công tác chuẩn bị. 
   

1.1 Thu thập các hồ sơ, tài liệu, bản ñồ, số liệu. Bộ/xã 1KTV4 1,00 
1.2 Xác ñịnh phạm vi thống kê ñất ñai ở cấp xã. Bộ/xã 1KTV4 1,00 

1.3 
Phân loại, ñánh giá và lựa chọn các hồ sơ, 
tài liệu, bản ñồ, số liệu thu thập. 

Bộ/xã 1KTV4 1,00 

2 
Rà soát, cập nhật, chỉnh lý các biến ñộng 
ñất ñai trong năm thống kê.    

2.1 

Rà soát các trường hợp thay ñổi về loại ñất, 
ñối tượng sử dụng ñất, ñối tượng ñược giao 
quản lý ñất tại danh sách các trường hợp 
biến ñộng trong năm thống kê ñất ñai do cơ 
quan có chức năng quản lý ñất ñai cấp 
huyện, Văn phòng ñăng ký ñất ñai chuyển 
ñến; cập nhật thông tin trước và sau biến 
ñộng của khoanh ñất vào Danh sách các 
trường hợp biến ñộng trong năm thống kê 
ñất ñai và kỳ KKðð tại Phụ lục IV ban hành 
kèm theo Thông tư 08/2024/TT-BTNMT. 

Khoanh/xã 1KTV4 1,50 

2.2 
- Rà soát các trường hợp ñã thực hiện xong 
thủ tục hành chính về ñất ñai trong năm 
thống kê theo bản tổng hợp các trường hợp 

Khoanh/xã 1KTV4 6,4 
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STT Nội dung công việc ðVT 
ðịnh 
biên 

ðịnh mức 
Công/ðVT 

biến ñộng trong kỳ thống kê do VPðKðð 
chuyển ñến (hoặc do UBND xã thực hiện 
ñối với trường hợp tại ñiểm 2.1.1) ñể xác 
ñịnh và chỉnh lý sơ bộ vào bản ñồ kiểm kê, 
xác nhận thực tế biến ñộng vào bản tổng 
hợp các trường hợp biến ñộng ñã hoàn 
thành thủ tục hành chính. 

- Khoanh vẽ nội nghiệp vào bản ñồ KKðð 
và biên tập tổng hợp các thửa ñất thành các 
khoanh ñất theo quy ñịnh tại ðiều 20 Thông 
tư số 08/2024/TT-BTNMT. 

- Tính toán diện tích trong năm thống kê ñất 
ñai theo từng khoanh ñất, cập nhật các 
khoanh ñất có thay ñổi lên bản ñồ KKðð.  

3 
Xử lý, tổng hợp số liệu thống kê ñất ñai 
của cấp xã. 

Bộ/xã 1KTV4 3,00 

4 

Phân tích, ñánh giá hiện trạng sử dụng ñất, 
nguyên nhân biến ñộng ñất ñai trong năm 
thống kê ñất ñai so với số liệu thống kê ñất 
ñai của năm liền trước và KKðð của kỳ 
liền trước, ñề xuất các giải pháp tăng cường 
quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng ñất trên 
ñịa bàn cấp xã. 

Bộ/xã 1KTV4 3,00 

5 
Xây dựng báo cáo kết quả thống kê ñất ñai 
cấp xã. 

Bộ/xã 1KTV4 4,00 

6 
Hoàn thiện, phê duyệt kết quả thống kê ñất 
ñai cấp xã. 

Bộ/xã 1KTV4 0,50 

7 
In sao và giao nộp kết quả thống kê ñất ñai 
theo quy ñịnh tại khoản 1 và ñiểm a khoản 
4 ðiều 22 Thông tư 08/2024/TT-BTNMT. 

Bộ/xã 1KTV4 0,50 

 

Ghi chú: 

(1) ðịnh mức tại Bảng 1 nêu trên (không bao gồm công việc tại ñiểm 2.2 và 
2.3) tính cho xã trung bình (xã ñồng bằng có diện tích bằng 1.000 ha). Khi tính 
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ñịnh mức cho từng xã cụ thể thì căn cứ vào diện tích tự nhiên và mức ñộ khó khăn 
thực tế của xã ñó ñể tính theo công thức sau: 

MX = Mtbx x Kdtx x Kkv 

Trong ñó: 

- MX là mức lao ñộng của xã cần tính; 

- Mtbx là mức lao ñộng của xã trung bình; 

- Kdtx hệ số quy mô diện tích cấp xã (ñược xác ñịnh theo ñiểm a Phụ lục số I 
của ñịnh mức); 

- Kkv là hệ số ñiều chỉnh khu vực (ñược xác ñịnh theo ñiểm b Phụ lục số I của 
ñịnh mức); 

(2) ðịnh mức tại ñiểm 2.2 và 2.3 Bảng 1 tính cho xã có 16 khoanh biến ñộng 
về hình thể, loại ñất, loại ñối tượng sử dụng ñất và ñối tượng quản lý ñất cần thống 
kê (khi tính cho một khoanh ñất thì mức công tại ñiểm 2.2 và 2.3 chia cho 16 
khoanh). Trường hợp xã có mức ñộ biến ñộng lớn hơn hoặc nhỏ hơn 16 khoanh thì 
lấy mức tính cho một khoanh ñất nhân với số lượng khoanh thực tế. 

II. THỐNG KÊ ðẤT ðAI CẤP HUYỆN 

1. Nội dung công việc 

1.1. Công tác chuẩn bị: 

a) Thu thập các hồ sơ, tài liệu, số liệu liên quan ñến biến ñộng ñất ñai trong 
năm thống kê trên ñịa bàn cấp huyện, hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất của 
cấp huyện, hồ sơ ñịa giới ñơn vị hành chính cấp huyện; số liệu kiểm kê ñất ñai của 
kỳ trước hoặc số liệu thống kê ñất ñai ñược thực hiện trong năm trước của cấp 
huyện và tài liệu khác có liên quan; 

b) Xác ñịnh phạm vi thống kê ñất ñai ở cấp huyện theo quy ñịnh tại ðiều 3 
Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT; 

c) Phân loại, ñánh giá và lựa chọn các hồ sơ, tài liệu, số liệu thu thập. 

1.2. Rà soát, tổng hợp các biến ñộng ñất ñai trong năm thống kê ñối với các 
trường hợp có biến ñộng về loại ñất, ñối tượng sử dụng ñất, ñối tượng ñược giao 
quản lý ñất ñã thực hiện thủ tục về giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng 
ñất, thu hồi ñất trong năm thống kê ñất ñai ñối với cá nhân và cộng ñồng dân cư 
vào danh sách các trường hợp biến ñộng trong năm thống kê ñất ñai và kỳ kiểm kê 
ñất ñai tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ñể gửi 
Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ các ñơn vị cấp xã ñã có cơ sở dữ liệu ñất ñai ñang 
ñược quản lý, vận hành ñồng bộ ở các cấp. 

1.3. Hướng dẫn, kiểm tra, ñôn ñốc, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình tổ chức thực hiện thống kê ñất ñai của cấp xã. 

1.4. Tiếp nhận kết quả thống kê ñất ñai của cấp xã: 
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a) Rà soát, kiểm tra kết quả thống kê ñất ñai của cấp xã về tính ñầy ñủ và nội 
dung thống kê ñất ñai theo quy ñịnh; 

b) ðôn ñốc cấp xã chỉnh sửa, hoàn thiện số liệu, báo cáo kết quả thống kê ñất 
ñai (nếu có). 

1.5. Xử lý, tổng hợp số liệu thống kê ñất ñai của cấp huyện và lập các biểu 
theo quy ñịnh tại các ñiểm a, b, c, d và ñ khoản 1 ðiều 5 Thông tư số 08/2024/TT-
BTNMT. 

1.6. Phân tích, ñánh giá hiện trạng sử dụng ñất, nguyên nhân biến ñộng ñất ñai 
trong năm thống kê ñất ñai so với số liệu thống kê ñất ñai của năm liền trước và 
kiểm kê ñất ñai của kỳ liền trước, ñề xuất các giải pháp tăng cường quản lý, nâng 
cao hiệu quả sử dụng ñất trên ñịa bàn cấp huyện. 

1.7. Xây dựng báo cáo kết quả thống kê ñất ñai cấp huyện với nội dung chính: 

a) Khái quát về ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tình hình tổ chức thực 
hiện, nguồn số liệu, tài liệu sử dụng ñể tổng hợp thống kê ñất ñai tại cấp huyện và 
ñánh giá ñộ tin cậy của tài liệu, số liệu thu thập; 

b) ðánh giá hiện trạng sử dụng ñất; ñánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử 
dụng ñất hằng năm cấp huyện; phân tích biến ñộng ñất ñai trong năm thống kê ñất ñai; 

c) ðánh giá cụ thể ñối với trường hợp thay ñổi về ñịa giới ñơn vị hành chính, 
việc chưa thống nhất về ñịa giới ñơn vị hành chính (nếu có); 

d) ðề xuất, kiến nghị. 

1.8. Hoàn thiện, phê duyệt kết quả thống kê ñất ñai cấp huyện. 

1.9. In sao và giao nộp kết quả thống kê ñất ñai cấp huyện theo quy ñịnh tại 
khoản 2 và ñiểm a khoản 4 ðiều 22 Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT. 

2. ðịnh mức 

Bảng 2 

STT Nội dung công việc ðVT 
ðịnh 
biên 

ðịnh mức 
Công/ðVT 

1 Công tác chuẩn bị.       

1.1 

Thu thập các hồ sơ, tài liệu, số liệu liên 
quan ñến biến ñộng ñất ñai trong năm thống 
kê trên ñịa bàn cấp huyện, hồ sơ quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng ñất của cấp huyện, hồ sơ 
ñịa giới ñơn vị hành chính cấp huyện; số 
liệu KKðð của kỳ trước hoặc số liệu thống 
kê ñất ñai ñược thực hiện trong năm trước 
của cấp huyện và tài liệu khác có liên quan. 

Bộ/huyện 1KTV6 1,00 
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STT Nội dung công việc ðVT 
ðịnh 
biên 

ðịnh mức 
Công/ðVT 

1.2 
Xác ñịnh phạm vi thống kê ñất ñai ở cấp 
huyện theo quy ñịnh tại ðiều 3 Thông tư số 
08/2024/TT-BTNMT. 

Bộ/huyện 1KTV6 1,00 

1.3 
Phân loại, ñánh giá và lựa chọn các hồ sơ, 
tài liệu, số liệu thu thập. 

Bộ/huyện 1KTV6 1,00 

2 

Rà soát, tổng hợp các biến ñộng ñất ñai 
trong năm thống kê ñối với các trường hợp 
có biến ñộng về loại ñất, ñối tượng sử dụng 
ñất, ñối tượng ñược giao quản lý ñất ñã thực 
hiện thủ tục về giao ñất, cho thuê ñất, 
chuyển mục ñích sử dụng ñất, thu hồi ñất 
trong năm thống kê ñất ñai ñối với cá nhân 
và cộng ñồng dân cư vào Danh sách các 
trường hợp biến ñộng trong năm thống kê 
ñất ñai và kỳ KKðð tại Phụ lục IV ban hành 
kèm theo Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT 
ñể gửi Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ các ñơn 
vị cấp xã ñã có cơ sở dữ liệu ñất ñai ñang 
ñược quản lý, vận hành ñồng bộ ở các cấp. 

   

2.1 
Trường hợp ñã có CSDL ñất ñai nhưng 
chưa khai thác sử dụng ở cấp xã. 

Bộ/xã 1KTV6 1,00 

2.2 Trường hợp chưa có CSDL ñất ñai. Thửa/huyện 1KTV6 11,25 

3 
Tiếp nhận và kiểm ñếm hồ sơ kết quả 

TKðð của cấp xã giao nộp      

3.1 
Tiếp nhận hồ sơ TKðð ñã hoàn thiện của 

cấp xã 
Bộ/huyện 1KTV6 2,00 

3.2 
Rà soát, kiểm tra kết quả thống kê ñất ñai 

của cấp xã về tính ñầy ñủ và nội dung thống 
kê ñất ñai theo quy ñịnh. 

Bộ/huyện 1KS3 5,00 

3.3 
Hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện số liệu, 

báo cáo kết quả TKðð 
Bộ/huyện 1KS3 2,00 

4 

Xử lý, tổng hợp số liệu thống kê ñất ñai của 
cấp huyện và lập các biểu theo quy ñịnh tại 
các ñiểm a, b, c, d và ñ khoản 1 ðiều 5 
Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT. 

   

4.1 
Rà soát, xử lý số liệu thống kê của cấp xã 

ñối với các khu vực tranh chấp, chồng, hở 
ñịa giới hành chính 

Bộ/huyện 2KS3 3,00 
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STT Nội dung công việc ðVT 
ðịnh 
biên 

ðịnh mức 
Công/ðVT 

4.2 Tổng hợp số liệu TKðð cấp huyện Bộ/huyện 1KS3 2,00 

4.3 
Rà soát, ñối chiếu thông tin, dữ liệu giữa 

các biểu, giữa dạng giấy và dạng số Bộ/huyện 1KS3 1,00 

5 

Phân tích, ñánh giá hiện trạng sử dụng ñất, 
nguyên nhân biến ñộng ñất ñai trong năm 
thống kê ñất ñai so với số liệu thống kê ñất 
ñai của năm liền trước và KKðð của kỳ 
liền trước, ñề xuất các giải pháp tăng cường 
quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng ñất trên 
ñịa bàn cấp huyện. 

Bộ/huyện 1KS3 6,00 

7 
Xây dựng báo cáo kết quả thống kê ñất ñai 
cấp huyện. 

Bộ/huyện 2KS3 5,00 

8 
Hoàn thiện, phê duyệt kết quả thống kê ñất 
ñai cấp huyện. 

Bộ/huyện 1KTV6 1,00 

9 

In sao và giao nộp kết quả thống kê ñất ñai 
cấp huyện theo quy ñịnh tại khoản 2 và 
ñiểm a khoản 4 ðiều 22 Thông tư 
08/2024/TT-BTNMT. 

Bộ/huyện 1KTV6 1,00 

Ghi chú: 

(1) ðịnh mức tại Bảng 2 nêu trên (không bao gồm công việc tại ñiểm 2.2) tính 
cho huyện trung bình (có 10 ñơn vị hành chính cấp xã); khi tính ñịnh mức cho từng 
huyện cụ thể thì căn cứ vào số lượng ñơn vị cấp xã thực tế của huyện ñể tính theo 
công thức sau: 

MH = Mtbh x [1 + 0,04 x (Kslx - 10)] 

Trong ñó: 

- MH là mức lao ñộng của huyện cần tính; 

- Mtbh là mức lao ñộng của huyện trung bình; 

- Kslx là số lượng ñơn vị cấp xã thuộc huyện. 

(2) ðịnh mức tại ñiểm 2.2 Bảng 2 tính cho huyện có số lượng thửa biến ñộng 
về hình thể, loại ñất, loại ñối tượng sử dụng ñất và ñối tượng quản lý ñất cần thống 
kê trung bình hàng năm 300 thửa (10 xã x 30 thửa/xã) (khi tính mức cho một thửa 
ñất thì mức công tại ñiểm 2.2 chia cho 300 thửa). Trường hợp huyện có mức ñộ 
biến ñộng lớn hơn hoặc nhỏ hơn 300 thửa thì lấy mức tính cho một thửa ñất x số 
lượng thửa thực tế. 

III. THỐNG KÊ ðẤT ðAI CẤP TỈNH 
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1. Nội dung công việc 

1.1. Công tác chuẩn bị 

a) Thu thập các hồ sơ, tài liệu, số liệu liên quan ñến biến ñộng ñất ñai trong 
năm thống kê trên ñịa bàn cấp tỉnh, hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất của cấp 
tỉnh, hồ sơ ñịa giới ñơn vị hành chính cấp tỉnh; số liệu kiểm kê ñất ñai của kỳ trước 
hoặc số liệu thống kê ñất ñai ñược thực hiện trong năm trước của cấp tỉnh và các tài 
liệu khác có liên quan; 

b) Xác ñịnh phạm vi thống kê ñất ñai ở cấp tỉnh theo quy ñịnh tại ðiều 3 
Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT; 

c) Phân loại, ñánh giá và lựa chọn các hồ sơ, tài liệu, số liệu thu thập. 

1.2. Rà soát, tổng hợp các biến ñộng ñất ñai trong năm thống kê ñối với các 
trường hợp có biến ñộng về loại ñất, ñối tượng sử dụng ñất, ñối tượng ñược giao 
quản lý ñất ñã thực hiện thủ tục về giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng 
ñất, thu hồi ñất trong năm thống kê ñất ñai ñối với tổ chức trong nước; tổ chức tôn 
giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; người gốc Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, tổ 
chức kinh tế có vốn ñầu tư nước ngoài; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại 
giao vào Danh sách các trường hợp biến ñộng trong năm thống kê ñất ñai và kỳ 
kiểm kê ñất ñai tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 08/2024/TT-
BTNMT ñể gửi Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện, trừ các ñơn vị cấp xã ñã có cơ 
sở dữ liệu ñất ñai ñang ñược quản lý, vận hành ñồng bộ ở các cấp. 

1.3. Hướng dẫn, kiểm tra, ñôn ñốc, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình tổ chức thực hiện thống kê ñất ñai của cấp huyện, cấp xã. 

1.4. Tiếp nhận kết quả thống kê ñất ñai của cấp huyện và kết quả thống kê ñất 
quốc phòng, ñất an ninh do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chuyển ñến: 

a) Tiếp nhận hồ sơ thống kê ñất ñai của cấp huyện giao nộp;  

b) Rà soát, kiểm tra kết quả thống kê ñất ñai của cấp huyện về tính ñầy ñủ và 
nội dung thống kê ñất ñai theo quy ñịnh; chỉ ñạo cấp huyện chỉnh sửa, hoàn thiện 
số liệu, báo cáo kết quả thống kê ñất ñai (nếu có); 

c) Rà soát, ñối chiếu số liệu ñất quốc phòng, ñất an ninh do Bộ Quốc phòng và 
Bộ Công an chuyên ñến với số liệu ñịa phương tổng hợp; trường hợp số liệu có sự 
sai lệch thì ñề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xem xét ñể thống nhất. 

1.5. Xử lý, tổng hợp số liệu thống kê ñất ñai của cấp tỉnh và lập các biểu theo 
quy ñịnh tại các ñiểm ñiểm a, b, c, d và ñ Khoản 1 ðiều 5 Thông tư số 08/2024/TT-
BTNMT. 

a) Rà soát, xử lý số liệu thống kê của cấp huyện ñối với các khu vực tranh 
chấp, chồng, hở ñịa giới hành chính;  

b) Tổng hợp số liệu TKðð cấp tỉnh;  
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c) Rà soát ñối chiếu thông tin, dữ liệu giữa các biểu, giữa dạng giấy, dạng số.  

1.6. Phân tích, ñánh giá hiện trạng sử dụng ñất, nguyên nhân biến ñộng ñất ñai 
trong năm thống kê ñất ñai so với số liệu thống kê ñất ñai của năm liền trước và 
kiểm kê ñất ñai của kỳ liền trước, ñề xuất các giải pháp tăng cường quản lý, nâng 
cao hiệu quả sử dụng ñất trên ñịa bàn cấp tỉnh. 

a) Phân tích, ñánh giá hiện trạng sử dụng ñất;  

b) Phân tích, ñánh giá biến ñộng sử dụng ñất;  

c) Giải pháp tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng ñất trên ñịa bàn 
cấp tỉnh.  

1.7. Xây dựng, hoàn chỉnh báo cáo kết quả thống kê ñất ñai cấp tỉnh  

a) Khái quát về ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tình hình tổ chức thực 
hiện, nguồn số liệu, tài liệu sử dụng ñể tổng hợp thống kê ñất ñai tại cấp tỉnh và 
ñánh giá ñộ tin cậy của tài liệu, số liệu thu thập; 

b) ðánh giá hiện trạng sử dụng ñất; ñánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng ñất trong năm thống kê ñất ñai; phân tích biến ñộng ñất ñai trong 
năm thống kê ñất ñai; 

c) ðánh giá ñối với trường hợp thay ñổi về ñịa giới ñơn vị hành chính, việc 
chưa thống nhất về ñịa giới ñơn vị hành chính (nếu có); 

d) ðề xuất, kiến nghị biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ñất. 

1.8. Hoàn thiện, phê duyệt và công bố kết quả thống kê ñất ñai cấp tỉnh theo 
quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 59 Luật ðất ñai 

1.9. In sao và giao nộp kết quả thống kê ñất ñai theo quy ñịnh tại khoản 3 và 
ñiểm b khoản 4 ðiều 22 Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT. 

2. ðịnh mức 

Bảng 3 

STT Nội dung công việc ðVT 
ðịnh 
biên 

ðịnh mức 
Công/ðVT 

1 Công tác chuẩn bị       

1.1 

Thu thập các hồ sơ, tài liệu, số liệu liên quan 
ñến biến ñộng ñất ñai trong năm thống kê 
trên ñịa bàn cấp tỉnh, hồ sơ quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng ñất của cấp tỉnh, hồ sơ ñịa giới 
ñơn vị hành chính cấp tỉnh; số liệu KKðð 
của kỳ trước hoặc số liệu thống kê ñất ñai 
ñược thực hiện trong năm trước của cấp tỉnh 
và các tài liệu khác có liên quan 

Bộ/tỉnh 1KS3 1,00 
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STT Nội dung công việc ðVT 
ðịnh 
biên 

ðịnh mức 
Công/ðVT 

1.2 
Xác ñịnh phạm vi thống kê ñất ñai ở cấp tỉnh 
theo quy ñịnh tại ðiều 3 Thông tư số 
08/2024/TT-BTNMT 

Bộ/tỉnh 1KS3 1,00 

1.3 
Phân loại, ñánh giá và lựa chọn các hồ sơ, tài 
liệu, số liệu thu thập 

Bộ/tỉnh 1KS3 1,00 

2 

Rà soát, tổng hợp các biến ñộng ñất ñai trong 
năm thống kê ñối với các trường hợp có biến 
ñộng về loại ñất, ñối tượng sử dụng ñất, ñối 
tượng ñược giao quản lý ñất ñã thực hiện thủ 
tục về giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích 
sử dụng ñất, thu hồi ñất trong năm thống kê ñất 
ñai ñối với tổ chức trong nước; tổ chức tôn 
giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; người gốc 
Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, tổ chức kinh 
tế có vốn ñầu tư nước ngoài; tổ chức nước 
ngoài có chức năng ngoại giao vào Danh sách 
các trường hợp biến ñộng trong năm thống kê 
ñất ñai và kỳ KKðð tại Phụ lục IV ban hành 
kèm theo Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ñể 
gửi Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện, trừ các 
ñơn vị cấp xã ñã có cơ sở dữ liệu ñất ñai ñang 
ñược quản lý, vận hành ñồng bộ ở các cấp 

Thửa/tỉnh 1KS3 12,00 

3 

Tiếp nhận kết quả thống kê ñất ñai của cấp 
huyện và kết quả thống kê ñất quốc phòng, 
ñất an ninh do Bộ Quốc phòng và Bộ Công 
an chuyển ñến 

     

3.1 
Tiếp nhận hồ sơ thống kê ñất ñai của cấp 
huyện giao nộp 

Bộ/tỉnh 1KTV6 2,00 

3.2 

Rà soát, kiểm tra kết quả thống kê ñất ñai của 
cấp huyện về tính ñầy ñủ và nội dung thống 
kê ñất ñai theo quy ñịnh; chỉ ñạo cấp huyện 
chỉnh sửa, hoàn thiện số liệu, báo cáo kết quả 
thống kê ñất ñai 

Bộ/tỉnh 1KS3 6,00 

3.3 

Rà soát, ñối chiếu số liệu ñất quốc phòng, ñất an 
ninh do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chuyên 
ñến với số liệu ñịa phương tổng hợp; trường 
hợp số liệu có sự sai lệch thì ñề nghị Bộ Quốc 
phòng và Bộ Công an xem xét ñể thống nhất 

Bộ/tỉnh 1KS3 4,00 
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STT Nội dung công việc ðVT 
ðịnh 
biên 

ðịnh mức 
Công/ðVT 

3.4 
Hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện số liệu, 

báo cáo kết quả TKðð 
Bộ/tỉnh 1KS3 3,00 

4 

Xử lý, tổng hợp số liệu thống kê ñất ñai của 
cấp tỉnh và lập các biểu theo quy ñịnh tại các 
ñiểm ñiểm a, b, c, d và ñ khoản 1 ðiều 5 
Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT 

   

4.1 
Rà soát, xử lý số liệu thống kê của cấp huyện 
ñối với các khu vực tranh chấp, chồng, hở ñịa 
giới hành chính 

Bộ/tỉnh 2KS3 2,00 

4.2 Tổng hợp số liệu TKðð cấp tỉnh Bộ/tỉnh 1KS3 2,00 

4.3 
Rà soát ñối chiếu thông tin, dữ liệu giữa các 
biểu, giữa dạng giấy, dạng số 

Bộ/tỉnh 2KS3 3,00 

5 

Phân tích, ñánh giá hiện trạng sử dụng ñất, 
nguyên nhân biến ñộng ñất ñai trong năm 
thống kê ñất ñai so với số liệu thống kê ñất ñai 
của năm liền trước và KKðð của kỳ liền trước, 
ñề xuất các giải pháp tăng cường quản lý, nâng 
cao hiệu quả sử dụng ñất trên ñịa bàn cấp tỉnh 

   

5.1 Phân tích, ñánh giá hiện trạng sử dụng ñất Bộ/tỉnh 1KS3 4,00 

5.2 Phân tích, ñánh giá biến ñộng sử dụng ñất Bộ/tỉnh 1KS3 3,00 

5.3 
Giải pháp tăng cường quản lý, nâng cao hiệu 
quả sử dụng ñất trên ñịa bàn cấp tỉnh 

Bộ/tỉnh 1KS3 4,00 

6 
Xây dựng, hoàn chỉnh báo cáo kết quả thống 
kê ñất ñai cấp tỉnh 

Bộ/tỉnh 2KS3 7,00 

7 
Hoàn thiện, phê duyệt và công bố kết quả 
thống kê ñất ñai cấp tỉnh theo quy ñịnh tại 
khoản 3 ðiều 59 Luật ðất ñai 

Bộ/tỉnh 2KTV6 0,50 

8 
In sao và giao nộp kết quả thống kê ñất ñai 
theo quy ñịnh tại khoản 3 và ñiểm b khoản 4 
ðiều 22 Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT 

Bộ/tỉnh 2KTV6 0,50 

Ghi chú: 

(1) ðịnh mức tại Bảng 3 nêu trên (không bao gồm công việc tại ñiểm 2) tính 
cho tỉnh trung bình (có ít hơn hoặc bằng 10 ñơn vị cấp huyện); khi tính ñịnh mức 
cho từng tỉnh cụ thể thì căn cứ vào số lượng huyện thực tế của tỉnh ñể tính theo 
công thức sau: 
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MT = Mtbt x [1 + 0,05 x (Kslh - 10)] 

Trong ñó: 

- MT là mức lao ñộng của tỉnh cần tính; 

- Mtbt là mức lao ñộng của tỉnh trung bình; 

- Kslh là số lượng ñơn vị cấp huyện thuộc tỉnh. 

(2) ðịnh mức tại ñiểm 2 Bảng 3 tính cho tỉnh có số lượng thửa biến ñộng về 
hình thể, loại ñất, loại ñối tượng sử dụng ñất và ñối tượng quản lý ñất có liên quan 
ñến tổ chức sử dụng ñất cần thống kê trung bình hàng năm 300 thửa (10 huyện x 30 
thửa/huyện) (khi tính mức cho một thửa ñất thì mức công tại ñiểm 2 chia cho 300 
thửa). Trường hợp tỉnh có mức ñộ biến ñộng lớn hơn hoặc nhỏ hơn 300 thửa thì lấy 
mức tính cho một thửa ñất x số lượng thửa thực tế. 
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Chương II 
KIỂM KÊ ðẤT ðAI VÀ LẬP BẢN ðỒ HIỆN TRẠNG  

SỬ DỤNG ðẤT ðỊNH KỲ 
 

I. KIỂM KÊ ðẤT ðAI VÀ LẬP BẢN ðỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG 
ðẤT CẤP XÃ 

1. Nội dung công việc 

1.1. Công tác chuẩn bị: 

a) Xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm kê ñất ñai trên ñịa bàn cấp xã; 

b) Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ ñến các cán bộ và tuyên truyền cho người dân 
về kế hoạch thực hiện kiểm kê ñất ñai; 

c) ðánh giá thực trạng nguồn lực, thiết bị kỹ thuật; phân công trách nhiệm và 
sự phối hợp giữa các lực lượng liên quan của cấp xã ñể thực hiện ñảm bảo về nội 
dung và thời gian theo quy ñịnh; 

d) Thu thập các hồ sơ, tài liệu, bản ñồ, số liệu liên quan ñến biến ñộng ñất ñai 
trong kỳ kiểm kê ñất ñai trên ñịa bàn cấp xã, hồ sơ kết quả kiểm kê ñất ñai kỳ trước 
và kết quả thống kê ñất ñai hằng năm trong kỳ kiểm kê ñất ñai của cấp xã; rà soát 
cơ sở dữ liệu ñất ñai (nếu có); tiếp nhận Danh sách các trường hợp biến ñộng trong 
năm thống kê ñất ñai và kỳ kiểm kê ñất ñai tại Phụ lục IV ban hành kèm theo 
Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT do cơ quan có chức năng quản lý ñất ñai cấp 
huyện, Văn phòng ñăng ký ñất ñai chuyển ñến; 

ñ) Xác ñịnh phạm vi kiểm kê ñất ñai ở cấp xã theo quy ñịnh tại ðiều 3 Thông 
tư số 08/2024/TT-BTNMT. 

1.2. Rà soát, ñối chiếu, lựa chọn các tài liệu, số liệu, bản ñồ thu thập ñể sử 
dụng cho lập bản ñồ kiểm kê ñất ñai: 

a) ðối với cấp xã ñã có cơ sở dữ liệu ñất ñai ñược xây dựng sau thời ñiểm lập 
bản ñồ kiểm kê ñất ñai kỳ trước mà ñang ñược vận hành thì sử dụng cơ sở dữ liệu 
ñất ñai ñể thực hiện lập bản ñồ kiểm kê ñất ñai; 

b) ðối với cấp xã chưa có cơ sở dữ liệu ñất ñai nhưng ñã có bản ñồ ñịa chính 
thành lập sau thời ñiểm lập bản ñồ kiểm kê ñất ñai kỳ trước thì sử dụng bản ñồ ñịa 
chính ñể thực hiện lập bản ñồ kiểm kê ñất ñai. 

ðối với cấp xã có bản ñồ kiểm kê ñất ñai kỳ trước ñược lập từ bản ñồ ñịa 
chính nhưng tại thời ñiểm kiểm kê ñất ñai chưa xây dựng cơ sở dữ liệu ñất ñai thì 
sử dụng bản ñồ kiểm kê ñất ñai kỳ trước; 

c) ðối với cấp xã có bản ñồ kiểm kê ñất ñai kỳ trước chưa ñược lập từ bản ñồ 
ñịa chính và không có các nguồn tài liệu tại ñiểm a và ñiểm b khoản này thì sử 
dụng các nguồn tài liệu sau (nếu có): bình ñồ ảnh mới thành lập trước thời ñiểm 
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kiểm kê không quá 02 năm ñã ñược nắn chỉnh về cơ sở toán học của bản ñồ kiểm 
kê ñất ñai cần lập theo quy ñịnh; dữ liệu không gian ñất ñai nền; cơ sở dữ liệu nền 
ñịa lý quốc gia; hệ thống bản ñồ ñịa hình quốc gia mới thành lập sau kỳ kiểm kê ñất 
ñai gần nhất có tỷ lệ lớn hơn hoặc bằng tỷ lệ bản ñồ kiểm kê ñất ñai ñã lập kỳ trước 
ñể lập bản ñồ kiểm kê ñất ñai. 

1.3. In tài liệu phục vụ cho kiểm kê ñất ñai. 

1.4. ðiều tra, rà soát, cập nhật, chỉnh lý các biến ñộng ñất ñai trong kỳ kiểm kê: 

a) Rà soát các trường hợp thay ñổi về loại ñất, ñối tượng sử dụng ñất, ñối 
tượng ñược giao quản lý ñất tại danh sách các trường hợp biến ñộng trong kỳ kiểm 
kê ñất ñai do cơ quan có chức năng quản lý ñất ñai cấp huyện, Văn phòng ñăng ký 
ñất ñai chuyển ñến; cập nhật thông tin trước và sau biến ñộng của khoanh ñất vào 
Danh sách các trường hợp biến ñộng trong năm thống kê ñất ñai và kỳ kiểm kê ñất 
ñai tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT; 

b) Rà soát khoanh vẽ nội nghiệp phục vụ lập bản ñồ kiểm kê ñất ñai; tài liệu 
sử dụng cho ñiều tra kiểm kê ñối với các trường hợp có biến ñộng ñã thực hiện thủ 
tục hành chính về ñất ñai và biên tập tổng hợp các thửa ñất thành các khoanh ñất 
theo quy ñịnh tại ðiều 20 Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT; in bản ñồ kiểm kê ñất 
ñai phục vụ ñiều tra khoanh vẽ ngoại nghiệp; 

c) ðiều tra ñối soát ngoài thực ñịa, xác ñịnh ranh giới các khoanh ñất theo loại 
ñất, ñối tượng sử dụng ñất, ñối tượng ñược giao quản lý ñất; 

d) Chuyển vẽ, xử lý tiếp biên, ñóng vùng các khoanh ñất và cập nhật thông tin 
loại ñất, ñối tượng sử dụng ñất, ñối tượng ñược giao quản lý ñất lên bản ñồ kiểm kê 
ñất ñai dạng số từ kết quả ñiều tra thực ñịa theo chỉ tiêu kiểm kê chi tiết; 

ñ) Chuyển vẽ, xử lý biên, ñóng vùng các khoanh ñất sau khi ñã thực hiện theo 
quy ñịnh tại ñiểm tiếp b và ñiểm c khoản này ñể biên tập, lập bản ñồ kiểm kê ñất 
ñai theo quy ñịnh tại ðiều 20 Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT; 

e) Lập Danh sách các khoanh ñất thống kê, kiểm kê ñất ñai theo quy ñịnh tại 
Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT. 

1.5. Xử lý, tổng hợp số liệu kiểm kê ñất ñai của cấp xã, lập các biểu quy ñịnh 
tại các ñiểm a, b, d và ñ khoản 1 ðiều 5 Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT. 

1.6. Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê ñất ñai cấp xã 

a) Khái quát về ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tình hình tổ chức thực 
hiện, phương pháp ñiều tra, thu thập số liệu kiểm kê ñất ñai, nguồn gốc số liệu thu 
thập tại cấp xã và ñánh giá ñộ tin cậy của số liệu thu thập; 

b) ðánh giá hiện trạng sử dụng ñất theo các chỉ tiêu kiểm kê ñất ñai; phân tích 
nguyên nhân biến ñộng về sử dụng ñất của năm kiểm kê ñất ñai với số liệu của 02 
kỳ kiểm kê ñất ñai gần nhất; 
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c) ðánh giá tình hình chưa thống nhất về ñường ñịa giới ñơn vị hành chính 
thực hiện trong kỳ kiểm kê ñất ñai (nếu có); 

d) ðề xuất, kiến nghị biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ñất. 

1.7. Lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất cấp xã và xây dựng báo cáo thuyết 
minh bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất theo quy ñịnh tại các ñiều 16, 17, 18 và 19 
Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024. 

1.8. Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê ñất ñai cấp xã với nội dung chính: 

a) Khái quát về ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tình hình tổ chức thực 
hiện, phương pháp ñiều tra, thu thập số liệu kiểm kê ñất ñai, nguồn gốc số liệu thu 
thập tại cấp xã và ñánh giá ñộ tin cậy của số liệu thu thập; 

b) ðánh giá hiện trạng sử dụng ñất theo các chỉ tiêu kiểm kê ñất ñai; phân tích 
nguyên nhân biến ñộng về sử dụng ñất của năm kiểm kê ñất ñai với số liệu của 02 
kỳ kiểm kê ñất ñai gần nhất; 

c) ðánh giá tình hình chưa thống nhất về ñường ñịa giới ñơn vị hành chính 
thực hiện trong kỳ kiểm kê ñất ñai (nếu có); 

d) ðề xuất, kiến nghị biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ñất. 

1.9. Kiểm tra, nghiệm thu kết quả kiểm kê ñất ñai của cấp xã. 

1.10. Hoàn thiện, phê duyệt kết quả kiểm kê ñất ñai của cấp xã. 

1.11. In sao và giao nộp kết quả kiểm kê ñất ñai theo quy ñịnh tại khoản 1 và 
ñiểm a khoản 5 ðiều 23 Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024. 

2. ðịnh mức 

2.1. Công tác chuẩn bị và thực hiện kiểm kê ñất ñai cấp xã 

Bảng 4 

STT Nội dung công việc ðVT 
ðịnh 
biên 

ðịnh mức 
Công/ðVT 

1 Công tác chuẩn bị       

1.1 
Xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm kê ñất 
ñai trên ñịa bàn cấp xã;  Bộ/xã 1KTV4 1,00 

1.2 
Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ ñến các cán 
bộ và tuyên truyền cho người dân về kế 
hoạch thực hiện kiểm kê ñất ñai; 

Bộ/xã 1KTV4 1,00 

1.3 

ðánh giá thực trạng nguồn lực, thiết bị kỹ 
thuật; phân công trách nhiệm và sự phối 
hợp giữa các lực lượng liên quan của cấp 
xã ñể thực hiện ñảm bảo về nội dung và 

Bộ/xã 1KTV4 2,00 
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STT Nội dung công việc ðVT 
ðịnh 
biên 

ðịnh mức 
Công/ðVT 

thời gian theo quy ñịnh 

1.4 

Thu thập các hồ sơ, tài liệu, bản ñồ, số liệu 
liên quan ñến biến ñộng ñất ñai trong kỳ 
kiểm kê ñất ñai trên ñịa bàn cấp xã, hồ sơ 
kết quả kiểm kê ñất ñai kỳ trước và kết 
quả thống kê ñất ñai hằng năm trong kỳ 
kiểm kê ñất ñai của cấp xã; rà soát cơ sở 
dữ liệu ñất ñai (nếu có); tiếp nhận Danh 
sách các trường hợp biến ñộng trong năm 
thống kê ñất ñai và kỳ kiểm kê ñất ñai tại 
Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 
số 08/2024/TT-BTNMT do cơ quan có 
chức năng quản lý ñất ñai cấp huyện, Văn 
phòng ñăng ký ñất ñai chuyển ñến 

Bộ/xã 1KTV4 2,00 

1.5 
Xác ñịnh phạm vi kiểm kê ñất ñai ở cấp xã 
theo quy ñịnh tại ðiều 3 Thông tư số 
08/2024/TT-BTNMT 

Bộ/xã 
Nhóm 2 

(1KTV4+ 
1KS2 

1,00 

2 
Rà soát, ñối chiếu, lựa chọn các tài liệu, số 
liệu, bản ñồ thu thập ñể sử dụng cho lập 
bản ñồ kiểm kê ñất ñai 

   

2.1 

ðối với cấp xã ñã có cơ sở dữ liệu ñất ñai 
ñược xây dựng sau thời ñiểm lập bản ñồ 
kiểm kê ñất ñai kỳ trước mà ñang ñược 
vận hành thì sử dụng cơ sở dữ liệu ñất ñai 
ñể thực hiện lập bản ñồ kiểm kê ñất ñai 

Bộ/xã 
Nhóm 2 

(1KTV4+ 
1KS2) 

1,00 

2.2 

ðối với cấp xã chưa có cơ sở dữ liệu ñất 
ñai nhưng ñã có bản ñồ ñịa chính thành 
lập sau thời ñiểm lập bản ñồ kiểm kê ñất 
ñai kỳ trước thì sử dụng bản ñồ ñịa chính 
ñể thực hiện lập bản ñồ kiểm kê ñất ñai. 
ðối với cấp xã có bản ñồ kiểm kê ñất ñai 
kỳ trước ñược lập từ bản ñồ ñịa chính 
nhưng tại thời ñiểm kiểm kê ñất ñai chưa 
xây dựng cơ sở dữ liệu ñất ñai thì sử dụng 
bản ñồ kiểm kê ñất ñai kỳ trước 

Bộ/xã 
Nhóm 2 

(1KTV4+ 
1KS2) 

2,00 

2.3 

ðối với cấp xã sử dụng các nguồn tài liệu 
khác (nếu có): bình ñồ ảnh mới thành lập 
trước thời ñiểm kiểm kê không quá 02 năm 
ñã ñược nắn chỉnh về cơ sở toán học của 

Bộ/xã 
Nhóm 2 

(1KTV4+ 
1KS2) 

2,00 
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STT Nội dung công việc ðVT 
ðịnh 
biên 

ðịnh mức 
Công/ðVT 

bản ñồ kiểm kê ñất ñai cần lập theo quy 
ñịnh; dữ liệu không gian ñất ñai nền; cơ sở 
dữ liệu nền ñịa lý quốc gia; hệ thống bản ñồ 
ñịa hình quốc gia mới thành lập sau kỳ kiểm 
kê ñất ñai gần nhất có tỷ lệ lớn hơn hoặc 
bằng tỷ lệ bản ñồ kiểm kê ñất ñai ñã lập kỳ 
trước ñể lập bản ñồ kiểm kê ñất ñai 

3 In tài liệu phục vụ cho kiểm kê ñất ñai Bộ/xã 1KTV6 1,00 

4 
ðiều tra, rà soát, cập nhật, chỉnh lý các 
biến ñộng ñất ñai trong kỳ kiểm kê 

      

4.1 

Rà soát các trường hợp thay ñổi về loại 
ñất, ñối tượng sử dụng ñất, ñối tượng ñược 
giao quản lý ñất tại danh sách các trường 
hợp biến ñộng trong kỳ kiểm kê ñất ñai do 
cơ quan có chức năng quản lý ñất ñai cấp 
huyện, Văn phòng ñăng ký ñất ñai chuyển 
ñến; cập nhật thông tin trước và sau biến 
ñộng của khoanh ñất vào Danh sách các 
trường hợp biến ñộng trong năm thống kê 
ñất ñai và kỳ kiểm kê ñất ñai tại Phụ lục 
IV ban hành kèm theo Thông tư số 
08/2024/TT-BTNMT 

Khoanh/xã 
Nhóm 2 

(1KTV6+ 
1KS3) 

3,00 

4.2 

Rà soát khoanh vẽ nội nghiệp phục vụ lập 
bản ñồ kiểm kê ñất ñai; tài liệu sử dụng cho 
ñiều tra kiểm kê ñối với các trường hợp có 
biến ñộng ñã thực hiện thủ tục hành chính 
về ñất ñai và biên tập tổng hợp các thửa ñất 
thành các khoanh ñất theo quy ñịnh tại ðiều 
20 Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT; in 
bản ñồ kiểm kê ñất ñai phục vụ ñiều tra 
khoanh vẽ ngoại nghiệp 

Khoanh/xã 1KTV6 2,00 

4.3 

ðiều tra ñối soát ngoài thực ñịa, xác ñịnh 
ranh giới các khoanh ñất theo loại ñất, ñối 
tượng sử dụng ñất, ñối tượng ñược giao 
quản lý ñất. 

   

4.3.1 Lập kế hoạch ñiều tra, khoanh vẽ thực ñịa Bộ/xã 
Nhóm 2 

(1KTV6+ 
1KS3) 

1,00 
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STT Nội dung công việc ðVT 
ðịnh 
biên 

ðịnh mức 
Công/ðVT 

4.3.2 

ðối soát thực ñịa; xác ñịnh và khoanh vẽ 
chỉnh lý, bổ sung các khoanh ñất về ranh 
giới, loại ñất, loại ñối tượng sử dụng ñất, 
ñối tượng quản lý ñất và các thông tin 
khác cần kiểm kê 

     

4.3.2.1 

ðối soát, xác ñịnh các trường hợp có biến 
ñộng và chỉnh lý bản ñồ ñối với khoanh ñất 
có thay ñổi thông tin thửa ñất (loại ñất, loại 
ñối tượng sử dụng, ñối tượng quản lý ñất); 
xác ñịnh và tổng hợp trường hợp có quyết 
ñịnh giao, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử 
dụng ñất nhưng chưa thực hiện và trường 
hợp sử dụng ñất không ñúng mục ñích 

Khoanh/xã 
Nhóm 2 

(1KTV6+ 
1KS3) 

15,00 

15,00 

4.3.2.2 

ðối soát, xác ñịnh và chỉnh lý, bổ sung 
thông tin ñối với các khoanh ñất cần kiểm 
kê: mục ñích chính, mục ñích phụ; kiểm 
kê chỉ tiêu khu vực tổng hợp; kiểm kê khu 
vực chuyển ñổi cơ cấu cây trồng trên ñất 
trồng lúa; khu bảo tồn thiên nhiên và ña 
dạng sinh học; khu vực ñất ngập nước 

Bộ/xã 
Nhóm 2 

(1KTV6+ 
1KS3) 

7,00 

7,00 

4.3.2.3 
Khoanh vẽ, chỉnh lý về ranh giới khoanh 
ñất 

Khoanh/xã 
Nhóm 2 

(1KTV4+ 
1KS3) 

15,00 

4.4 

Chuyển vẽ, xử lý tiếp biên, ñóng vùng các 
khoanh ñất và cập nhật thông tin loại ñất, 
ñối tượng sử dụng ñất, ñối tượng ñược 
giao quản lý ñất lên bản ñồ kiểm kê ñất 
ñai dạng số từ kết quả ñiều tra thực ñịa 
theo chỉ tiêu kiểm kê chi tiết 

   

4.4.1 
Chuyển vẽ ranh giới các khoanh ñất từ kết 
quả khoanh vẽ thực ñịa lên bản ñồ KKðð 
dạng số 

Khoanh/xã 1KS3 7,50 

4.4.2 
Cập nhật thông tin loại ñất, loại ñối tượng 
sử dụng ñất theo các chỉ tiêu cần kiểm kê 
từ kết quả ñiều tra thực ñịa lên bản ñồ 

Bộ/xã 1KTV6 5,00 
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STT Nội dung công việc ðVT 
ðịnh 
biên 

ðịnh mức 
Công/ðVT 

KKðð dạng số 

4.4.3 
Ghép mảnh bản ñồ ñiều tra kiểm kê theo 
phạm vi ñơn vị hành chính (chỉ áp dụng ñối 
với trường hợp lập mới bản ñồ KKðð) 

Bộ/xã 1KS3 2,00 

4.4.4 

Tích hợp, tiếp biên, biên tập bản ñồ kết 
quả ñiều tra kiểm kê; ñóng vùng, tính diện 
tích các khoanh ñất; trình bày, hoàn thiện 
bản ñồ KKðð 

Bộ/xã 1KS3 8,00 

4.5 

Chuyển vẽ, xử lý tiếp biên, ñóng vùng các 
khoanh ñất sau khi ñã thực hiện theo quy ñịnh 
tại ñiểm b và ñiểm c khoản 4 ðiều 10 Thông 
tư số 08/2024/TT-BTNMT ñể biên tập, lập 
bản ñồ kiểm kê ñất ñai theo quy ñịnh tại ðiều 
20 Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT 

Khoanh/xã 1KS3 7,50 

4.6 

Lập Danh sách các khoanh ñất thống kê, 
kiểm kê ñất ñai theo quy ñịnh tại Phụ lục 
III ban hành kèm theo Thông tư số 
08/2024/TT-BTNMT 

Bộ/xã 
Nhóm 2 

(1KTV6+ 
1KS3) 

2,00 

5 

Xử lý, tổng hợp số liệu kiểm kê ñất ñai 
của cấp xã, lập các biểu quy ñịnh tại các 
ñiểm a, b, d và ñ khoản 1 ðiều 5 Thông tư 
số 08/2024/TT-BTNMT 

Bộ/xã 
Nhóm 2 

(1KTV4+ 
KTV6) 

6,00 

6 
Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê ñất ñai 
cấp xã 

Bộ/xã 
Nhóm 2 

(1KTV4+ 
1KS3) 

6,00 

7 
Hoàn thiện, phê duyệt kết quả kiểm kê ñất 
ñai của cấp xã 

Bộ/xã 1KTV4 1,50 

8 

In sao và giao nộp kết quả kiểm kê ñất ñai 
theo quy ñịnh tại khoản 1 và ñiểm a khoản 
5 ðiều 23 Thông tư số 08/2024/TT-
BTNMT 

Bộ/xã 1KTV4 1,50 

Ghi chú: 

(1) ðịnh mức tại Bảng 4 nêu trên (không bao gồm ñịnh mức công việc tại các 
ñiểm 4.1, 4.3.2.1, 4.3.2.3, 4.4.1 và 4.5) tính cho xã trung bình (xã ñồng bằng có 
diện tích bằng 1.000 ha). Khi tính ñịnh mức cho từng xã cụ thể thì căn cứ vào diện 
tích tự nhiên và mức ñộ khó khăn thực tế của xã ñó ñể tính theo công thức sau: 
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MX = Mtbx x Kdtx x Kkv 

Trong ñó: 

- MX là mức lao ñộng của xã cần tính; 

- Mtbx là mức lao ñộng của xã trung bình; 

- Kdtx là hệ số quy mô diện tích cấp xã (ñược xác ñịnh theo Bảng a Phụ lục số I 
của ñịnh mức); 

- Kkv là hệ số ñiều chỉnh khu vực (ñược xác ñịnh theo Bảng b Phụ lục số I của 
ñịnh mức). 

(2) ðịnh mức tại ñiểm 4.1 Bảng 4 tính cho xã có mức ñộ biến ñộng về hình 
thể, loại ñất, loại ñối tượng sử dụng ñất và ñối tượng quản lý ñất cần kiểm kê trung 
bình 20 khoanh/xã (khi tính mức cho một khoanh ñất thì mức công tại ñiểm 4.2.1 
chia cho 20 khoanh). Trường hợp xã có mức ñộ biến ñộng lớn hơn hoặc nhỏ hơn 20 
khoanh thì lấy mức tính cho một khoanh ñất x số lượng khoanh thực tế. 

(3) ðịnh mức tại ñiểm 4.3.2 Bảng 4 tính cho công ngoại nghiệp, các ñịnh mức 
công việc còn lại là công nội nghiệp. 

(4) ðịnh mức tại ñiểm 4.3.2.1 Bảng 4 tính cho xã có mức ñộ biến ñộng cần 
chuyển vẽ trung bình 75 khoanh/xã (khi tính mức cho một khoanh ñất thì mức công 
tại ñiểm 4.3.2.1 chia cho 75 khoanh). Trường hợp xã có mức ñộ biến ñộng lớn hơn 
hoặc nhỏ hơn 75 khoanh thì lấy mức tính cho một khoanh ñất x số lượng khoanh 
thực tế. 

(5) ðịnh mức tại ñiểm 4.3.2.3 Bảng 4 tính cho xã có mức ñộ biến ñộng về 
ranh giới khoanh ñất trung bình 75 khoanh/xã (trừ trường hợp biến ñộng ñã chỉnh 
lý nội nghiệp và ñã ñược thực hiện trên thực tế) (khi tính mức cho một khoanh ñất 
thì mức công tại ñiểm 4.3.2.3 chia cho 75 khoanh). Trường hợp xã có mức ñộ biến 
ñộng lớn hơn hoặc nhỏ hơn 75 khoanh thì lấy mức tính cho một khoanh ñất x số 
lượng khoanh thực tế. 

(6) ðịnh mức tại ñiểm 4.4.1 và 4.5 Bảng 4 tính cho xã có mức ñộ biến ñộng 
cần chuyển vẽ trung bình 75 khoanh/xã (khi tính mức cho một khoanh ñất thì mức 
công tại ñiểm 4.4.1 chia cho 75 khoanh). Trường hợp xã có mức ñộ biến ñộng lớn 
hơn hoặc nhỏ hơn 75 khoanh thì lấy mức tính cho một khoanh ñất x số lượng 
khoanh thực tế. 

2.2. Lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất cấp xã 

Bảng 5 

STT Nội dung công việc ðVT 
ðịnh 
biên 

ðịnh mức  
(theo tỷ lệ bản ñồ)  
Công nhóm/ðVT 
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1/1000 1/2000 1/5000 1/10000 

1 
Tổng hợp, khái quát hóa từ bản 
ñồ KKðð 

Bộ/xã 1KS3 6,00 7,00 8,00 10,00 

2 
Biên tập, trình bày bản ñồ hiện 
trạng sử dụng ñất cấp xã, chuẩn bị 
ñịnh dạng ñể phục vụ in bản ñồ 

Bộ/xã 1KS3 4,00 5,00 6,00 7,00 

3 
Xây dựng báo cáo thuyết minh 
bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất 

Bộ/xã 1KS3 5,00 5,00 5,00 5,00 

4 
Hoàn thiện và in bản ñồ hiện 
trạng sử dụng ñất 

Bộ/xã 1KS2 2,00 2,00 2,00 2,00 

Ghi chú: ðịnh mức tại Bảng 5 nêu trên tính cho xã trung bình (lập bản ñồ 
hiện trạng sử dụng ñất ở các tỷ lệ 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000 (tương ứng với 
quy mô diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 100 ha; bằng 300 ha, 1.000 ha, 5.000 ha). Khi 
tính ñịnh mức cho từng xã cụ thể thì căn cứ vào tỷ lệ bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất 
và diện tích tự nhiên thực tế của xã ñó ñể tính theo công thức sau: 

MX = Mtbx x Ktlx 

Trong ñó: 

- MX là mức lao ñộng của xã cần tính; 

- Mtbx là mức lao ñộng của xã trung bình; 

- Ktlx là hệ số tỷ lệ bản ñồ cấp xã (ñược xác ñịnh theo Bảng c Phụ lục số I của 
ñịnh mức). 

II. KIỂM KÊ ðẤT ðAI VÀ LẬP BẢN ðỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG 
ðẤT CẤP HUYỆN 

1. Nội dung công việc 

1.1. Công tác chuẩn bị: 

a) Xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm kê ñất ñai trên ñịa bàn cấp huyện; 

b) Xây dựng văn bản chỉ ñạo, ñôn ñốc thực hiện kiểm kê ñất ñai; 

c) Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ ñến Ủy ban nhân dân cấp xã và các phòng, 
ban chuyên môn của cấp huyện về kế hoạch thực hiện kiểm kê ñất ñai; 

d) ðánh giá thực trạng nguồn lực, thiết bị kỹ thuật; phân công trách nhiệm và 
sự phối hợp giữa các ñơn vị liên quan của cấp huyện ñể thực hiện ñảm bảo về nội 
dung và thời gian theo quy ñịnh; 

ñ) Thu thập các hồ sơ, tài liệu, bản ñồ, số liệu liên quan ñến biến ñộng ñất ñai 
trong kỳ kiểm kê ñất ñai trên ñịa bàn cấp huyện, hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử 
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dụng ñất cấp huyện, hồ sơ ñịa giới ñơn vị hành chính cấp huyện; hồ sơ kết quả 
kiểm kê ñất ñai kỳ trước, kết quả thống kê ñất ñai hằng năm trong kỳ kiểm kê ñất 
ñai của cấp huyện và các tài liệu khác có liên quan; 

e) Xác ñịnh phạm vi kiểm kê ñất ñai ở cấp huyện theo quy ñịnh tại ðiều 3 
Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024; 

g) Phân loại, ñánh giá và lựa chọn các hồ sơ, tài liệu, bản ñồ, số liệu thu thập. 

1.2. Rà soát, tổng hợp các biến ñộng ñất ñai trong kỳ kiểm kê ñối với các 
trường hợp có biến ñộng về loại ñất, ñối tượng sử dụng ñất, ñối tượng ñược giao 
quản lý ñất ñã thực hiện thủ tục về giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng 
ñất, thu hồi ñất trong kỳ kiểm kê ñất ñai ñối với cá nhân và cộng ñồng dân cư vào 
Danh sách các trường hợp biến ñộng trong năm thống kê ñất ñai và kỳ kiểm kê ñất 
ñai tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ñể gửi Ủy 
ban nhân dân cấp xã, trừ các ñơn vị cấp xã ñã xây dựng cơ sở dữ liệu ñất ñai sử 
dụng ñồng bộ ở các cấp. 

1.3. In tài liệu phục vụ cho kiểm kê ñất ñai. 

1.4. Hướng dẫn, kiểm tra, ñôn ñốc, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình tổ chức thực hiện kiểm kê ñất ñai của cấp xã. 

1.5. Tiếp nhận kết quả kiểm kê ñất ñai của cấp xã: 

a) Rà soát, kiểm tra kết quả kiểm kê ñất ñai của cấp xã về tính ñầy ñủ và nội 
dung kiểm kê ñất ñai theo quy ñịnh; 

b) Chỉ ñạo cấp xã chỉnh sửa, hoàn thiện số liệu, báo cáo kết quả kiểm kê ñất 
ñai (nếu có). 

1.6. Xử lý, tổng hợp số liệu kiểm kê ñất ñai của cấp huyện, lập các biểu quy 
ñịnh tại các ñiểm a, b, c, d và ñ khoản 1 ðiều 5 và xây dựng báo cáo thuyết minh 
hiện trạng sử dụng ñất theo quy ñịnh tại khoản 6 ðiều 10 Thông tư số 08/2024/TT-
BTNMT ngày 31/7/2024. 

1.7. Lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất và xây dựng báo cáo thuyết minh bản 
ñồ hiện trạng sử dụng ñất cấp huyện theo quy ñịnh tại các ñiều 16, 17, 18 và 19 
Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024. 

1.8. Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê ñất ñai cấp huyện với nội dung chính: 

a) Khái quát về ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tình hình tổ chức thực 
hiện, nguồn số liệu, tài liệu sử dụng ñể tổng hợp kiểm kê ñất ñai tại cấp huyện và 
ñánh giá ñộ tin cậy của tài liệu, số liệu thu thập; 

b) ðánh giá hiện trạng sử dụng ñất; ñánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử 
dụng ñất 05 năm của cấp huyện; phân tích nguyên nhân biến ñộng của năm kiểm kê 
ñất ñai với số liệu của 02 kỳ kiểm kê ñất ñai gần nhất; 
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c) ðánh giá tình hình chưa thống nhất về ñường ñịa giới ñơn vị hành chính 
thực hiện trong kỳ kiểm kê ñất ñai (nếu có); 

d) ðề xuất, kiến nghị biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ñất. 

1.9. Kiểm tra, nghiệm thu kết quả kiểm kê ñất ñai của cấp huyện. 

1.10. Hoàn thiện, phê duyệt kết quả kiểm kê ñất ñai của cấp huyện. 

1.11. In sao và giao nộp kết quả kiểm kê ñất ñai theo quy ñịnh tại khoản 2 và 
ñiểm a khoản 5 ðiều 23 Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024. 

2. ðịnh mức 

2.1. Công tác chuẩn bị và thực hiện kiểm kê ñất ñai cấp huyện. 

Bảng 6 

STT Nội dung công việc ðVT 
ðịnh 
biên 

ðịnh mức 
Công 

nhóm/ðVT 

1 Công tác chuẩn bị       

1.1 
Xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm kê ñất 

ñai trên ñịa bàn cấp huyện 

Bộ/huyện 

  

1KS2 

  

1,00 

  

1.2 
Xây dựng văn bản chỉ ñạo, ñôn ñốc thực 

hiện kiểm kê ñất ñai 

1.3 

Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ ñến Ủy ban 
nhân dân cấp xã và các phòng, ban chuyên 
môn của cấp huyện về kế hoạch thực hiện 
kiểm kê ñất ñai 

1.4 

ðánh giá thực trạng nguồn lực, thiết bị kỹ 
thuật; phân công trách nhiệm và sự phối 
hợp giữa các ñơn vị liên quan của cấp 
huyện ñể thực hiện ñảm bảo về nội dung và 
thời gian theo quy ñịnh 

1.5 

Thu thập các hồ sơ, tài liệu, bản ñồ, số liệu 
liên quan ñến biến ñộng ñất ñai trong kỳ 
kiểm kê ñất ñai trên ñịa bàn cấp huyện, hồ 
sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất cấp 
huyện, hồ sơ ñịa giới ñơn vị hành chính cấp 
huyện; hồ sơ kết quả kiểm kê ñất ñai kỳ 
trước, kết quả thống kê ñất ñai hằng năm 
trong kỳ kiểm kê ñất ñai của cấp huyện và 

Bộ/huyện 2KS2 2,00 
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STT Nội dung công việc ðVT 
ðịnh 
biên 

ðịnh mức 
Công 

nhóm/ðVT 

các tài liệu khác có liên quan 

1.6 
Phân loại, ñánh giá và lựa chọn các hồ sơ, 

tài liệu, bản ñồ, số liệu thu thập ñể sử dụng 
cho kiểm kê 

Bộ/huyện 2KS3 3,00 

1.7 
Xác ñịnh phạm vi kiểm kê ñất ñai ở cấp 

huyện theo quy ñịnh tại ðiều 3 Thông tư số 
08/2024/TT-BTNMT 

Bộ/huyện 2KS3 5,00 

2 

Rà soát, tổng hợp các biến ñộng ñất ñai 
trong kỳ kiểm kê ñối với các trường hợp có 
biến ñộng về loại ñất, ñối tượng sử dụng 
ñất, ñối tượng ñược giao quản lý ñất ñã 
thực hiện thủ tục về giao ñất, cho thuê ñất, 
chuyển mục ñích sử dụng ñất, thu hồi ñất 
trong kỳ kiểm kê ñất ñai ñối với cá nhân và 
cộng ñồng dân cư vào Danh sách các 
trường hợp biến ñộng trong năm thống kê 
ñất ñai và kỳ kiểm kê ñất ñai tại Phụ lục IV 
ban hành kèm theo Thông tư số 
08/2024/TT-BTNMT ñể gửi Ủy ban nhân 
dân cấp xã, trừ các ñơn vị cấp xã ñã xây 
dựng cơ sở dữ liệu ñất ñai sử dụng ñồng bộ 
ở các cấp 

   

2.1 
ðối với xã ñã có CSDL ñất ñai nhưng 

chưa khai thác sử dụng ở cấp xã 
Bộ/xã 1KS3 5,00 

2.2 ðối với xã chưa có CSDL ñất ñai       

2.2.1 
Các thửa ñất của hộ gia ñình, cá nhân có 

biến ñộng không thuộc phạm vi thực hiện 
các dự án 

Thửa/huyện 1KS3 11,50 

2.2.2 
Các thửa ñất của hộ gia ñình, cá nhân có 

biến ñộng thuộc phạm vi thực hiện các dự 
án 

Thửa/huyện 1KS3 2,00 

3 In tài liệu phục vụ cho kiểm kê ñất ñai Bộ/huyện 1KTV6 1,00 
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STT Nội dung công việc ðVT 
ðịnh 
biên 

ðịnh mức 
Công 

nhóm/ðVT 

4 Tiếp nhận kết quả kiểm kê ñất ñai của cấp xã    

4.1 
Tiếp nhận hồ sơ kết quả kiểm kê ñất ñai 

của cấp xã giao nộp 
Bộ/huyện 2KS3 3,00 

4.2 
Kiểm ñếm hồ sơ kết quả kiểm kê ñất ñai 

của cấp xã giao nộp 
Bộ/huyện 2KS3 7,50 

4.3 
Hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện số liệu, 

báo cáo kết quả kiểm kê ñất ñai, bản ñồ 
hiện trạng sử dụng ñất 

Bộ/huyện 2KS3 5,00 

5 

Xử lý, tổng hợp số liệu kiểm kê ñất ñai của 
cấp huyện, lập các biểu quy ñịnh tại các 
ñiểm a, b, c, d và ñ khoản 1 ðiều 5 Thông 
tư số 08/2024/TT-BTNMT 

   

5.1 
Rà soát, xử lý số liệu tổng hợp của các xã 

ñối với các khu vực tranh chấp, chồng, hở 
ñịa giới hành chính 

Bộ/huyện 2KS3 5,00 

5.2 
Tổng hợp số liệu vào các biểu KKðð cấp 

huyện 
Bộ/huyện 1KS3 5,00 

5.3 
ðối chiếu thông tin, dữ liệu dạng giấy và 

dạng số 
Bộ/huyện 2KS2 1,00 

5.4 
Phân tích, ñánh giá hiện trạng sử dụng ñất, 

biến ñộng ñất ñai và tình hình quản lý, sử 
dụng ñất của ñịa phương 

      

5.4.1 
Phân tích, ñánh giá tình hình quản lý, sử 

dụng ñất ñai 
Bộ/huyện 2KS3 10,00 

5.4.2 
Phân tích, ñánh giá biến ñộng sử dụng ñất 

ñai qua các thời kỳ 05 năm, 10 năm 
Bộ/huyện 2KS3 15,00 

5.4.3 
Xây dựng báo cáo thuyết minh hiện trạng 

sử dụng ñất 
Bộ/huyện 2KS3 5,00 

6 
Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê ñất ñai 

cấp huyện với nội dung chính 
Bộ/huyện 2KS3 15,00 



34 CÔNG BÁO/Số 77+78/Ngày 02-6-2025

STT Nội dung công việc ðVT 
ðịnh 
biên 

ðịnh mức 
Công 

nhóm/ðVT 

7 
Hoàn thiện, phê duyệt kết quả kiểm kê ñất 

ñai của cấp huyện 
Bộ/huyện 2KTV6 1,00 

8 
In sao và giao nộp kết quả kiểm kê ñất ñai 

theo quy ñịnh tại khoản 2 và ñiểm a khoản 5 
ðiều 23 Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT 

Bộ/huyện 2KTV6 1,00 

Ghi chú: 

(1) ðịnh mức tại Bảng 6 nêu trên (không bao gồm công việc tại ñiểm 2.2) tính 
cho huyện trung bình (huyện có 10 ñơn vị hành chính cấp xã); khi tính ñịnh mức 
cho từng huyện cụ thể thì căn cứ vào số lượng xã thực tế của huyện ñể tính theo 
công thức sau: 

MH = Mtbh x [1 + 0,04 x (Kslx - 10)] 

Trong ñó: 

- MH là mức lao ñộng của huyện cần tính; 

- Mtbh là mức lao ñộng của huyện trung bình; 

- Kslx là số lượng ñơn vị cấp xã trực thuộc huyện. 

(2) ðịnh mức tại ñiểm 2.2 Bảng 6 tính cho huyện có số lượng thửa của hộ gia 
ñình, cá nhân có biến ñộng về hình thể, loại ñất, loại ñối tượng sử dụng ñất và ñối 
tượng quản lý ñất ñã thực hiện xong thủ tục hành chính của huyện trung bình trong 
năm kiểm kê 300 thửa (10 xã x 30 thửa/xã) (khi tính mức cho một thửa ñất thì mức 
công tại ñiểm 2.2 chia cho 300 thửa). Trường hợp huyện có mức ñộ biến ñộng lớn hơn 
hoặc nhỏ hơn 300 thửa thì lấy mức tính cho một thửa ñất x số lượng thửa thực tế. 

Riêng kỳ kiểm kê năm 2024 thì tính theo số lượng thửa ñất biến ñộng của cả 
05 năm từ 2019 ñến 2024 và ñịnh mức ñược tính mức công tại ñiểm 2.2 chia cho 
300 thửa ñất x số thửa biến ñộng thực tế của 05 năm. 

2.2. Lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất cấp huyện 

Bảng 7 

STT Nội dung công việc ðVT ðịnh biên

ðịnh mức  
(theo tỷ lệ bản ñồ)  
Công nhóm/ðVT 

1/50001/10000 1/25000 

1 Lập kế hoạch biên tập bản ñồ Bộ/huyện 1KS4 3,00 4,00 5,00 
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STT Nội dung công việc ðVT ðịnh biên

ðịnh mức  
(theo tỷ lệ bản ñồ)  
Công nhóm/ðVT 

1/50001/10000 1/25000 

hiện trạng sử dụng ñất 

2 

Tích hợp, tiếp biên, tổng hợp, 
khái quát hóa bản ñồ hiện trạng 
sử dụng ñất cấp huyện từ bản. ñồ 
hiện trạng sử dụng ñất cấp xã 

          

2.1 
Tích hợp, tiếp biên các mảnh bản 
ñồ hiện trạng sử dụng ñất cấp xã 

Bộ/huyện 1KS4 7,00 9,00 11,00 

2.2 
Tổng hợp, khái quát hóa các yếu 
tố nội dung bản ñồ hiện trạng sử 
dụng ñất 

Bộ/huyện 2KS4 35,00 42,00 50,00 

2.3 
Biên tập và trình bày bản ñồ hiện 
trạng sử dụng ñất 

Bộ/huyện 1KS4 10,00 12,00 14,00 

3 
Xây dựng báo cáo thuyết minh 
bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất 

Bộ/huyện 1KS4 5,00 5,00 5,00 

4 
Hoàn chỉnh và in bản ñồ hiện 
trạng sử dụng ñất 

Bộ/huyện 1KS3 4,00 4,00 4,00 

Ghi chú: ðịnh mức tại Bảng 7 nêu trên tính cho huyện trung bình (lập bản ñồ 
hiện trạng sử dụng ñất ở các tỷ lệ 1/5000, 1/10000, 1/25000 (tương ứng với quy mô 
diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 2.000 ha; bằng 7.000 ha, 20.000 ha) và có từ 10 ñơn vị 
cấp xã trực thuộc trở xuống). Khi tính ñịnh mức cho từng huyện cụ thể thì căn cứ 
vào tỷ lệ bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất, diện tích tự nhiên và số ñơn vị cấp xã trực 
thuộc của huyện ñể tính theo công thức sau: 

MH = Mtbh x Ktlh x Ksx 

Trong ñó: 

- MH là mức lao ñộng của huyện cần tính; 

- Mtbh là mức lao ñộng của huyện trung bình; 

- Ktlh là hệ số tỷ lệ bản ñồ cấp huyện (ñược xác ñịnh theo Bảng a Phụ lục số II 
của ñịnh mức); 

- Ksx là hệ số số lượng ñơn vị cấp xã trực thuộc huyện (ñược xác ñịnh theo 
Bảng b Phụ lục số II của ñịnh mức). 

III. KIỂM KÊ ðẤT ðAI CẤP TỈNH 

1. Nội dung công việc 

1. Nội dung công việc 
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1.1. Công tác chuẩn bị: 

a) Xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm kê ñất ñai trên ñịa bàn cấp tỉnh; 

b) Xây dựng văn bản chỉ ñạo, hướng dẫn, ñôn ñốc thực hiện kiểm kê ñất ñai; 

c) Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ ñến Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân 
dân cấp huyện và các sở, ban, ngành của cấp tỉnh về kế hoạch kiểm kê ñất ñai; 

d) Tổ chức tập huấn chuyên môn cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân 
dân cấp huyện và các sở, ban, ngành của cấp tỉnh có liên quan; 

ñ) Thu thập các hồ sơ, tài liệu, bản ñồ, số liệu liên quan ñến biến ñộng ñất ñai 
trong kỳ kiểm kê ñất ñai trên ñịa bàn cấp tỉnh, hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
ñất cấp tỉnh, hồ sơ ñịa giới ñơn vị hành chính cấp tỉnh; hồ sơ kết quả kiểm kê ñất 
ñai kỳ trước, kết quả thống kê ñất ñai hằng năm trong kỳ kiểm kê ñất ñai của cấp 
tỉnh và các tài liệu khác có liên quan; 

e) Xác ñịnh phạm vi kiểm kê ñất ñai ở cấp tỉnh theo quy ñịnh tại ðiều 3 
Thông tư này; 

g) Phân loại, ñánh giá và lựa chọn các hồ sơ, tài liệu, bản ñồ, số liệu thu thập 
ñê sử dụng cho kiểm kê ñất ñai. 

1.2. Rà soát, tổng hợp các biến ñộng ñất ñai trong kỳ kiểm kê ñối với các 
trường hợp có thay ñổi về loại ñất, ñối tượng sử dụng ñất, ñối tượng quản lý ñất ñã 
thực hiện thủ tục về giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất, thu hồi ñất 
trong kỳ kiểm kê ñất ñai ñối với tổ chức trong nước; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc; người gốc Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 
ñầu tư nước ngoài; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao vào Danh sách các 
trường hợp biến ñộng trong năm thống kê ñất ñai và kỳ kiểm kê ñất ñai tại Phụ lục 
IV ban hành kèm theo Thông tư này ñể gửi Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện, trừ 
các ñơn vị hành chính ñã xây dựng cơ sở dữ liệu ñất ñai sử dụng ñồng bộ ở các cấp. 

1.3. In tài liệu phục vụ cho kiểm kê ñất ñai. 

1.4. Hướng dẫn, kiểm tra, ñôn ñốc, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình tổ chức thực hiện kiểm kê ñất ñai của cấp huyện, cấp xã. 

1.5. Tiếp nhận kết quả kiểm kê ñất ñai của cấp huyện và kết quả kiểm kê ñất 
quốc phòng, ñất an ninh do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chuyển ñến: 

a) Rà soát, kiểm tra kết quả kiểm kê ñất ñai của cấp huyện về tính ñầy ñủ và 
nội dung kiểm kê ñất ñai theo quy ñịnh; chỉ ñạo cấp huyện chỉnh sửa, hoàn thiện số 
liệu, báo cáo kết quả kiểm kê ñất ñai (nếu có); 

b) Rà soát, ñối chiếu số liệu ñất quốc phòng, ñất an ninh do Bộ Quốc phòng và 
Bộ Công an chuyển ñến với số liệu do ñịa phương tổng hợp; trường hợp số liệu có 
sự sai lệch thì ñề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xem xét ñể thống nhất. 
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1.6. Xử lý, tổng hợp số liệu kiểm kê ñất ñai của cấp tỉnh, lập các biểu quy ñịnh 
tại các ñiểm a, b, c, d và ñ khoản 1 ðiều 5 và xây dựng báo cáo thuyết minh hiện 
trạng sử dụng ñất theo quy ñịnh tại khoản 6 ðiều 10 Thông tư số 08/2024/TT-
BNTMT ngày 31/7/2024. 

1.7. Lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất và xây dựng báo cáo thuyết minh bản 
ñồ hiện trạng sử dụng ñất cấp tỉnh theo quy ñịnh tại các ñiều 16, 17, 18 và 19 
Thông tư số 08/2024/TT-BNTMT ngày 31/7/2024. 

1.8. Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê ñất ñai cấp tỉnh với nội dung chính: 

a) Khái quát về ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tình hình tổ chức thực 
hiện, nguồn số liệu, tài liệu sử dụng ñể tổng hợp kiểm kê ñất ñai tại cấp tỉnh; ñánh 
giá ñộ tin cậy của tài liệu, số liệu thu thập; 

b) ðánh giá hiện trạng sử dụng ñất; tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng ñất 
05 năm cấp tỉnh; phân tích nguyên nhân biến ñộng về sử dụng ñất của năm kiểm kê 
ñất ñai với số liệu của 02 kỳ kiểm kê ñất ñai gần nhất; 

c) ðánh giá ñối với trường hợp thay ñổi về ñịa giới ñơn vị hành chính, việc 
chưa thống nhất về ñịa giới ñơn vị hành chính (nếu có); 

d) ðề xuất, kiến nghị biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ñất. 

1.9. Kiểm tra, nghiệm thu kết quả kiểm kê ñất ñai của cấp tỉnh. 

1.10. Hoàn thiện, phê duyệt kết quả kiểm kê ñất ñai của cấp tỉnh. 

1.11. Chỉnh sửa, hoàn thiện số liệu, báo cáo kết quả kiểm kê ñất ñai cấp tỉnh 
trong trường hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường ñề nghị theo quy ñịnh tại khoản 3 
ðiều 13 Thông tư số 08/2024/TT-BNTMT ngày 31/7/2024. 

1.12. In sao và giao nộp kết quả kiểm kê ñất ñai theo quy ñịnh tại khoản 3 và 
ñiểm b khoản 5 ðiều 23 Thông tư số 08/2024/TT-BNTMT ngày 31/7/2024. 

2. ðịnh mức 

2.1. Công tác chuẩn bị và thực hiện kiểm kê ñất ñai cấp tỉnh. 

Bảng 8 

STT Nội dung công việc ðVT ðịnh biên 
ðịnh mức 

Công 
nhóm/tỉnh 

1 Công tác chuẩn bị       
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STT Nội dung công việc ðVT ðịnh biên 
ðịnh mức 

Công 
nhóm/tỉnh 

1.1 

Xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm kê ñất ñai 
trên ñịa bàn cấp tỉnh. 
Xây dựng văn bản chỉ ñạo, hướng dẫn, ñôn 
ñốc thực hiện kiểm kê ñất ñai. 
Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ ñến Ủy ban 
nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện 
và các sở, ban, ngành của cấp tỉnh về kế 
hoạch kiểm kê ñất ñai. 
Chuẩn bị thiết bị kỹ thuật, tài chính theo quy 
ñịnh và tổ chức tập huấn cho các cấp xã, 
huyện và các sở, ban, ngành của cấp tỉnh có 
liên quan. 

Bộ/tỉnh 1KS3 5,00 

1.2 

Thu thập các hồ sơ, tài liệu, bản ñồ, số liệu liên 
quan ñến biến ñộng ñất ñai trong kỳ kiểm kê 
ñất ñai trên ñịa bàn cấp tỉnh, hồ sơ quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng ñất cấp tỉnh, hồ sơ ñịa giới 
ñơn vị hành chính cấp tỉnh; hồ sơ kết quả kiểm 
kê ñất ñai kỳ trước, kết quả thống kê ñất ñai 
hằng năm trong kỳ kiểm kê ñất ñai của cấp 
tỉnh và các tài liệu khác có liên quan 

Bộ/tỉnh 2KS3 3,00 

1.3 
Phân loại, ñánh giá và lựa chọn các hồ sơ, tài 
liệu, bản ñồ, số liệu thu thập ñê sử dụng cho 
kiểm kê ñất ñai 

Bộ/tỉnh 2KS3 3,00 

1.4 
Xác ñịnh phạm vi kiểm kê ñất ñai ở cấp tỉnh 
theo quy ñịnh tại ðiều 3 Thông tư số 
08/2024/TT-BTNMT 

Bộ/tỉnh 2KS3 3,00 

2 

Rà soát, tổng hợp các biến ñộng ñất ñai trong 
kỳ kiểm kê ñối với các trường hợp có thay ñổi 
về loại ñất, ñối tượng sử dụng ñất, ñối tượng 
quản lý ñất ñã thực hiện thủ tục về giao ñất, 
cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất, 
thu hồi ñất trong kỳ kiểm kê ñất ñai ñối với tổ 
chức trong nước; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc; người gốc Việt Nam ñịnh cư 
ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn ñầu tư 
nước ngoài; tổ chức nước ngoài có chức năng 
ngoại giao vào Danh sách các trường hợp biến 

Thửa/tỉnh 1KS3 12,00 
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STT Nội dung công việc ðVT ðịnh biên 
ðịnh mức 

Công 
nhóm/tỉnh 

ñộng trong năm thống kê ñất ñai và kỳ kiểm 
kê ñất ñai tại Phụ lục IV ban hành kèm theo 
Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ñể gửi Ủy 
ban nhân dân cấp xã, cấp huyện, trừ các ñơn 
vị hành chính ñã xây dựng cơ sở dữ liệu ñất 
ñai sử dụng ñồng bộ ở các cấp 

3 In tài liệu phục vụ cho kiểm kê ñất ñai Bộ/tỉnh 1KTV6 1,00 

4 Thực hiện việc kiểm kê ñất ñai cấp tỉnh    

4.1 
Rà soát, kiểm tra kết quả kiểm kê ñất ñai của 
cấp huyện về tính ñầy ñủ và nội dung kiểm 
kê ñất ñai 

   

4.1.1 Tiếp nhận hồ sơ kết quả KKðð của cấp huyện Bộ/tỉnh 2KS2 5,00 

4.1.2 
Kiểm ñếm hồ sơ kết quả KKðð của cấp 
huyện 

Bộ/tỉnh 2KS3 15,00 

4.1.3 
Hướng dẫn cấp huyện chỉnh sửa, hoàn thiện 
số liệu, báo cáo kết quả KKðð, bản ñồ hiện 
trạng sử dụng ñất 

Bộ/tỉnh 2KS3 10,00 

4.2 

Rà soát, ñối chiếu số liệu ñất quốc phòng, ñất 
an ninh do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an 
chuyển ñến với số liệu do ñịa phương tổng 
hợp; trường hợp số liệu có sự sai lệch thì 
phối hợp Bộ Quốc phòng và Bộ Công an 
xem xét ñể thống nhất 

   

4.2.1 

Rà soát xác ñịnh các ñiểm không thống nhất 
giữa kết quả kiểm kê ñất quốc phòng, ñất an 
ninh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an với hồ 
sơ ñất ñai và kết quả ñiều tra kiểm kê của ñịa 
phương 

Bộ/tỉnh 1KS3 2,00 

4.2.2 
Kiểm ñếm thực tế, xử lý thống nhất số liệu 
kết quả kiểm kê ñất quốc phòng, ñất an ninh 
chuyển cho UBND cấp xã tổng hợp 

Bộ/tỉnh 2KS3 10,00 

5 

Xử lý, tổng hợp số liệu kiểm kê ñất ñai của 
cấp tỉnh, lập các biểu quy ñịnh tại các ñiểm a, 
b, c, d và ñ khoản 1 ðiều 5 Thông tư số 
08/2024/TT-BTNMT và xây dựng báo cáo 
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STT Nội dung công việc ðVT ðịnh biên 
ðịnh mức 

Công 
nhóm/tỉnh 

thuyết minh hiện trạng sử dụng ñất theo quy 
ñịnh tại khoản 6 ðiều 10 Thông tư số 
08/2024/TT-BTNMT 

5.1 Tổng hợp số liệu hiện trạng sử dụng ñất cấp tỉnh    

5.1.1 
Rà soát, xử lý số liệu của cấp huyện ñối với 
các khu vực tranh chấp, chồng, hở ñịa giới 
hành chính 

Bộ/tỉnh 2KS3 10,00 

5.1.2 
Tổng hợp số liệu vào các biểu KKðð cấp 
tỉnh 

Bộ/tỉnh 1KS3 5,00 

5.2 
Phân tích, ñánh giá hiện trạng sử dụng ñất, 
biến ñộng ñất ñai và tình hình quản lý, sử 
dụng ñất 

      

5.2.1 
Phân tích, ñánh giá tình hình quản lý, sử 
dụng ñất 

Bộ/tỉnh 2KS3 10,00 

5.2.2 
Phân tích, ñánh giá biến ñộng sử dụng ñất ñai 
qua các thời kỳ 05 năm, 10 năm 

Bộ/tỉnh 2KS3 15,00 

5.2.3 
Xây dựng báo cáo thuyết minh hiện trạng sử 
dụng ñất 

Bộ/tỉnh 2KS3 6,00 

5.2.4 
ðánh giá tác ñộng của việc quản lý và sử 
dụng ñất ñai ñến tình hình phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh 

Bộ/tỉnh 2KS3 6,00 

6 
Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê ñất ñai 
cấp tỉnh 

Bộ/tỉnh 2KS3 10,00 

7 
Hoàn thiện, phê duyệt kết quả kiểm kê ñất 
ñai cấp tỉnh 

Bộ/tỉnh 1KS3 1,00 

8 
In sao và giao nộp kết quả kiểm kê ñất ñai 
theo quy ñịnh tại khoản 3 và ñiểm b khoản 5 
ðiều 23 Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT 

Bộ/tỉnh 1KS3 1,00 

Ghi chú: 

(1) ðịnh mức tại Bảng 8 nêu trên (không bao gồm ñịnh mức các công việc tại 
các ñiểm 2) tính cho tỉnh trung bình (có ít hơn hoặc bằng 10 ñơn vị cấp huyện); khi 
tính ñịnh mức cho tỉnh cụ thể thì căn cứ vào số lượng ñơn vị cấp huyện của tỉnh ñể 
tính theo công thức sau: 

MT = Mtbh x [1 + 0,04 x (Kslh - 10)] 
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Trong ñó: 

- MT là mức lao ñộng của tỉnh cần tính; 

- Mtbh là mức lao ñộng của tỉnh trung bình; 

- Kslh là số lượng ñơn vị cấp huyện trực thuộc tỉnh. 

(2) ðịnh mức tại ñiểm 2 Bảng 8 tính cho tỉnh có số lượng thửa biến ñộng về 
hình thể, loại ñất, loại ñối tượng sử dụng ñất và ñối tượng quản lý ñất có liên quan 
ñến tổ chức sử dụng ñất ñã thực hiện xong thủ tục hành chính trung bình trong năm 
kiểm kê 300 thửa (10 huyện x 30 thửa/huyện) (khi tính mức cho một thửa ñất thì 
mức công tại ñiểm 2 chia cho 300 thửa). Trường hợp tỉnh có mức ñộ biến ñộng của 
năm kiểm kê lớn hơn hoặc nhỏ hơn 300 thửa thì lấy mức tính cho một thửa ñất x số 
lượng thửa thực tế. 

Riêng kỳ kiểm kê năm 2024 thì tính theo số lượng thửa ñất biến ñộng của cả 
05 năm từ 2020 ñến 2024 và ñịnh mức ñược tính bằng mức công tại ñiểm 2 chia 
cho 300 thửa x số thửa biến ñộng thực tế của 05 năm. 

2.2. Lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất cấp tỉnh 

Bảng 9 

STT Nội dung công việc ðVT ðịnh biên 

ðịnh mức  
(theo tỷ lệ bản ñồ)  
Công nhóm/ðVT 

1/25000 1/50000 1/100000 

1 
Lập kế hoạch biên tập bản ñồ 
hiện trạng sử dụng ñất cấp tỉnh 

Bộ/tỉnh 1KS5 3,00 4,00 5,00 

2 

Tích hợp, tiếp biên, tổng hợp, 
khái quát hóa bản ñồ hiện 
trạng sử dụng ñất cấp tỉnh từ 
bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất 
cấp huyện 

          

2.1 
Tích hợp, tiếp biên các mảnh 
bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất 
cấp huyện 

Bộ/tỉnh 1KS4 7,00 9,00 11,00 

2.2 
Tổng hợp, khái quát hóa các 
yếu tố nội dung bản ñồ hiện 
trạng sử dụng ñất 

Bộ/tỉnh 2KS5 35,00 42,00 50,00 

2.3 
Biên tập và trình bày bản ñồ 
hiện trạng sử dụng ñất 

Bộ/tỉnh 1KS5 10,00 12,00 14,00 

3 
Xây dựng báo cáo thuyết 
minh bản ñồ hiện trạng sử 
dụng ñất 

Bộ/tỉnh 1KS4 5,00 5,00 5,00 
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STT Nội dung công việc ðVT ðịnh biên 

ðịnh mức  
(theo tỷ lệ bản ñồ)  
Công nhóm/ðVT 

1/25000 1/50000 1/100000 

4 
Hoàn thiện và in bản ñồ hiện 
trạng sử dụng ñất cấp tỉnh 

Bộ/tỉnh 1KS4 5,00 5,00 5,00 

Ghi chú: ðịnh mức tại Bảng 9 nêu trên tính cho tỉnh trung bình (lập bản ñồ 
hiện trạng sử dụng ñất ở các tỷ lệ 1/25000, 1/50000, 1/100000 (tương ứng với quy 
mô diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 50.000 ha; bằng 200.000 ha; bằng 500.000 ha) và 
có từ 10 ñơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc trở xuống). Khi tính ñịnh mức cho 
tỉnh cụ thể thì căn cứ vào tỷ lệ bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất, diện tích tự nhiên và 
số ñơn vị cấp huyện trực thuộc tế của tỉnh ñể tính theo công thức sau: 

MT = Mtbt x Ktlt x Ksh 

Trong ñó: 

- MT là mức lao ñộng của tỉnh cần tính; 

- Mtbt là mức lao ñộng của tỉnh trung bình; 

- Ktlt là hệ số theo tỷ lệ bản ñồ cấp tỉnh (ñược xác ñịnh theo Bảng a Phụ lục số 
III của ñịnh mức); 

- Ksh là hệ số số lượng ñơn vị cấp huyện trực thuộc tỉnh (ñược xác ñịnh theo 
Bảng b Phụ lục số III của ñịnh mức). 
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Chương III 
KIỂM KÊ ðẤT ðAI CHUYÊN ðỀ 

 

I. KIỂM KÊ ðẤT ðAI CHUYÊN ðỀ TẠI ðỊA PHƯƠNG 

1. Nội dung 

1.1. Công việc chuẩn bị 

- Xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện KKðð; 

- Chuẩn bị nhân lực, vật tư, trang thiết bị, in ấn biểu mẫu; 

- Thu thập, tiếp nhận tài liệu phục vụ công tác KKðð. 

1.2. Thực hiện ñiều tra thu thập thông tin 

Căn cứ vào quy ñịnh tại ðiều 15 của Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT về 
kiểm kê ñất ñai chuyên ñề ñể áp dụng một hoặc các phương pháp sau: 

1.2.1. Phương pháp ñiều tra trực tiếp 

a) Tổng hợp thông tin pháp lý về tình hình quản lý, sử dụng ñất ñối với từng 
ñối tượng kiểm kê từ hồ sơ ñất ñai hiện có (CSDL ñất ñai hoặc hồ sơ ñịa chính 
dạng giấy hoặc hồ sơ thủ tục hành chính về ñất ñai và bản ñồ KKðð ñịnh kỳ); 

b) ðo ñạc chỉnh lý bản ñồ, trích ño sơ ñồ thửa ñất hiện có của ñối tượng kiểm 
kê cho phù hợp thực tế sử dụng ñất theo mục tiêu, yêu cầu, phương pháp ñặt ra ñối 
với chuyên ñề cần kiểm kê theo quyết ñịnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 

- Trường hợp ño ñạc chỉnh lý bản ñồ ñịa chính hoặc trích ño ñịa chính thửa ñất; 

- Trường hợp trích ño, chỉnh lý bản ñồ KKðð; 

c) ðiều tra thu thập các thông tin về tình hình thực tế sử dụng ñất của ñối 
tượng kiểm kê theo mục tiêu, yêu cầu ñặt ra ñối với chuyên ñề cần kiểm kê theo 
quyết ñịnh của cơ quan có thẩm quyền; 

1.2.2. Phương pháp ñiều tra gián tiếp 

a) Phát phiếu và hướng dẫn kê khai phiếu ñiều tra; 

b) Chi cho ñối tượng cung cấp thông tin (200 phiếu/tỉnh); 

c) Thu nhận phiếu ñiều tra; 

d) Rà soát ñối chiếu, sửa ñổi, bổ sung thông tin phiếu ñiều tra 

- Rà soát ñối chiếu với hồ sơ ñịa chính hoặc hồ sơ thủ tục hành chính về ñất 
ñai (thực hiện ñối với 100% số phiếu ñiều tra); 

- Rà soát thực tế trong trường hợp cần thiết (tối thiểu 30% số phiếu ñiều tra) 

1.3. Tổng hợp kết quả kiểm kê ñất ñai chuyên ñề của ñịa bàn thực hiện theo 
phân cấp. 

1.4. Phân tích, ñánh giá tình hình quản lý, sử dụng ñất liên quan ñối tượng 
KKðð chuyên ñề của ñịa bàn thực hiện theo phân cấp. 
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1.5. Xây dựng báo cáo kết quả KKðð chuyên ñề của ñịa bàn thực hiện theo 
phân cấp. 

1.6. In ấn, phát hành kết quả. 

2. ðịnh mức 

Bảng 10 

STT Nội dung công việc ðVT ðịnh biên 
ðịnh mức 

Công 
nhóm /ðVT 

1 Công việc chuẩn bị       

1.1 
Xây dựng phương án, kế hoạch thực 
hiện KKðð 

Bộ/tỉnh 1KS3 3,00 

1.2 
Chuẩn bị nhân lực, vật tư, trang thiết bị, 
in ấn biểu mẫu 

Bộ/tỉnh 1KS3 2,00 

1.3 
Thu thập, tiếp nhận tài liệu phục vụ 
công tác KKðð 

Bộ/tỉnh 2KS3 5,00 

2 Thực hiện ñiều tra thu thập thông tin       

2.1 Phương pháp ñiều tra trực tiếp       

2.1.1 

Tổng hợp thông tin pháp lý về tình hình 
quản lý, sử dụng ñất ñối với từng ñối 
tượng kiểm kê từ hồ sơ ñất ñai hiện có 
(CSDL ñất ñai hoặc hồ sơ ñịa chính dạng 
giấy hoặc hồ sơ thủ tục hành chính về 
ñất ñai và bản ñồ KKðð ñịnh kỳ) 

Bộ/tỉnh 1KS3 15,00 

2.1.2 

ðo ñạc chỉnh lý bản ñồ, trích ño sơ ñồ 
thửa ñất hiện có của ñối tượng kiểm kê 
cho phù hợp thực tế sử dụng ñất theo 
mục tiêu, yêu cầu, phương pháp ñặt ra 
ñối với chuyên ñề cần kiểm kê theo 
quyết ñịnh của cơ quan có thẩm quyền 
(nếu có) 

      

2.1.2.1 
Trường hợp ño ñạc chỉnh lý bản ñồ ñịa 
chính hoặc trích ño ñịa chính thửa ñất 

      

2.1.2.2 
Trường hợp trích ño, chỉnh lý bản ñồ 
KKðð 

Khoanh/ 
tỉnh 

Nhóm 2 
(1KTV4+ 

1KS3) 

50 

50 

2.1.3 ðiều tra thu thập các thông tin về tình 
hình thực tế sử dụng ñất của ñối tượng 

Bộ/tỉnh Mức tiền 
công theo 

30,00 



CÔNG BÁO/Số 77+78/Ngày 02-6-2025 45

STT Nội dung công việc ðVT ðịnh biên 
ðịnh mức 

Công 
nhóm /ðVT 

kiểm kê theo mục tiêu, yêu cầu ñặt ra 
ñối với chuyên ñề cần kiểm kê theo 
quyết ñịnh của cơ quan có thẩm quyền 
(chi cho ñiều tra viên) 

Thông tư 
số 

136/2017/
TT- BTC 

2.2 Phương pháp ñiều tra gián tiếp       

2.2.1 
Phát phiếu và hướng dẫn kê khai phiếu 
ñiều tra 

Bộ/tỉnh 
Nhóm 3 

(2KTV4+ 
1KS3) 

5,00 

2.2.2 
Chi cho ñối tượng cung cấp thông tin 
(200 phiếu/tỉnh) 

Phiếu   

Mức chi theo 
Thông tư số 
136/2017/ 
TT-BTC 

2.2.3 Thu nhận phiếu ñiều tra Phiếu/tỉnh 1KTV4 10,00 

2.2.4 
Rà soát ñối chiếu, sửa ñổi, bổ sung 
thông tin phiếu ñiều tra 

      

2.2.4.1 

Rà soát ñối chiếu với hồ sơ ñịa chính 
hoặc hồ sơ thủ tục hành chính về ñất 
ñai (thực hiện ñối với 100% số phiếu 
ñiều tra) 

Phiếu/tỉnh 
Nhóm 2 

(1KTV4+1 
KS3) 

20,00 

2.2.4.2 
Rà soát thực tế trong trường hợp cần 
thiết (tối thiểu 30% số phiếu ñiều tra) 

Phiếu/tỉnh 1KS3 12,00 

3 
Tổng hợp kết quả KKðð chuyên ñề 
của ñịa bàn thực hiện theo phân cấp 

Bộ/tỉnh 
Nhóm 2 

(1KTV4 + 
1KS3) 

30,00 

4 

Phân tích, ñánh giá tình hình quản lý, 
sử dụng ñất liên quan ñối tượng KKðð 
chuyên ñề của ñịa bàn thực hiện theo 
phân cấp 

Bộ/tỉnh 
Nhóm 2 

(1KTV4 + 
1KS3) 

5,00 

5 
Xây dựng báo cáo kết quả KKðð 
chuyên ñề của ñịa bàn thực hiện theo 
phân cấp 

Bộ/tỉnh 1KS3 10,00 

6 In ấn, phát hành kết quả Bộ/tỉnh 1KS3 1,00 

Ghi chú: 
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(1) Trường hợp kiểm kê chuyên ñề và kiểm kê ñịnh kỳ ñược thực hiện trong 
cùng một năm thì không tính ñịnh mức tại ñiểm 1.1 Bảng 10. 

(2) ðịnh mức tại Bảng 10 ñược tính cho mỗi chuyên ñề cần kiểm kê. Trường 
hợp một lần kiểm kê thực hiện với nhiều chuyên ñề thì chi phí lao ñộng ñược tính 
bằng tổng chi phí lao ñộng của từng chuyên ñề tính theo ñịnh mức tại bảng này. 

(3) ðịnh mức tại ñiểm 2.1.1 và 2.1.3 Bảng 10 tính cho ñịa phương có số lượng 
ñối tượng cần kiểm kê chuyên ñề 200 ñối tượng (khi tính mức cho một ñối tượng 
thì mức công tại ñiểm 2.1.1 hoặc 2.1.3 chia cho 200 ñối tượng cần ñiều tra chuyên 
ñề). Trường hợp ñịa phương có mức ñộ biến ñộng lớn hơn hoặc nhỏ hơn 200 ñối 
tượng thì lấy mức tính cho một ñối tượng ñất x số lượng ñối tượng thực tế. 

(4) ðịnh mức tại ñiểm 2.1.2.1 tính cho ñịa phương phải ño ñạc chỉnh lý bản ñồ 
ñịa chính hoặc trích ño ñịa chính thửa ñất. 

(5) ðịnh mức tại ñiểm 2.1.2.2 (công ngoại nghiệp) Bảng 10 tính cho ñịa 
phương có số lượng ñối tượng cần ño ñạc chỉnh lý bản ñồ kiểm kê ñất 200 khoanh 
(khi tính mức cho một khoanh ñất thì mức công tại ñiểm 2.1.2.2 chia cho 200 
khoanh). Trường hợp ñịa phương có mức ñộ biến ñộng lớn hơn hoặc nhỏ hơn 200 
khoanh thì lấy mức tính cho một khoanh ñất x số lượng khoanh thực tế. 

(6) ðịnh mức tại ñiểm 2.2.1 và 2.2.4.1 Bảng 10 tính cho ñịa phương có số 
lượng phiếu ñiều tra 200 phiếu (khi tính mức cho một phiếu thì mức công tại ñiểm 
2.2.4.1 chia cho 200 phiếu). Trường hợp ñịa phương có mức ñộ biến ñộng lớn hơn 
hoặc nhỏ hơn 200 phiếu thì lấy mức tính cho một phiếu ñiều tra x số lượng ñối 
tượng thực tế. 

(7) ðịnh mức tại ñiểm 2.2.4.2 Bảng 10 tính cho ñịa phương có số lượng phiếu 
ñiều tra 200 phiếu (khi tính mức cho một phiếu thì mức công tại ñiểm 2.2.4.2 chia 
cho 200 phiếu x 30%). Trường hợp ñịa phương có mức ñộ biến ñộng lớn hơn hoặc 
nhỏ hơn 200 phiếu thì lấy mức tính cho một phiếu ñiều tra x số lượng ñối tượng 
thực tế. 
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Phần III 
ðỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ 

 
Chương I 

THỐNG KÊ ðẤT ðAI ðỊNH KỲ 
 

I. THỐNG KÊ ðẤT ðAI CẤP XÃ 

1. Dụng cụ 

Bảng 11 

STT Danh mục dụng cụ ðơn vị tính 
Thời hạn  

(tháng) 

ðịnh mức  

(Ca/xã) 

1 Bàn làm việc Cái 60 17,00 

2 Ghế văn phòng Cái 60 17,00 

3 Tủ ñể tài liệu Cái 60 17,00 

4 Ổn áp dùng chung 10A Cái 60 4,50 

5 Quạt thông gió 0,04 kW Cái 60 4,85 

6 Quạt trần 0,1 kW Cái 60 4,85 

7 ðèn neon 0,04 kW Bộ 36 4,85 

8 Máy tính bấm số Cái 60 5,80 

9 USB 4GB Cái 12 2,00 

10 ðiện năng kW 36 6,98 

2. Thiết bị 

Bảng 12 

STT Danh mục thiết bị ðơn vị tính 
Công suất  

(kw/h) 

ðịnh mức  

(Ca/xã) 

1 Máy in khổ A4 Cái 0,5 0,90 

2 Máy in khổ A3 Cái 0,5 0,45 

3 Máy vi tính ñể bàn Cái 0,4 17,00 

4 Máy ñiều hòa nhiệt ñộ Cái 2,2 4,25 
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STT Danh mục thiết bị ðơn vị tính 
Công suất  

(kw/h) 

ðịnh mức  

(Ca/xã) 

5 Máy photocopy A3 Cái 1,5 0,90 

6 Máy in Plotter Cái 0,4 0,48 

7 ðiện năng kW   146,94 

3. Vật liệu 

Bảng 13 

STT Danh mục thiết bị ðơn vị tính 
ðịnh mức  

(Ca/xã) 

1 Mực in A4 Laser Hộp 0,05 

2 Mực in A3 Laser Hộp 0,05 

3 Mực photocopy Hộp 0,15 

4 Sổ ghi chép Quyển 2,00 

5 Cặp 3 dây Chiếc 3,00 

6 Giấy A4 Ram 1,00 

7 Giấy A3 Ram 0,20 

8 Giấy A0 Tờ 5,00 

Ghi chú: 

ðịnh mức dụng cụ, thiết bị và vật liệu trên tính cho xã trung bình (xã ñồng 
bằng có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 ha); khi tính mức cho từng xã cụ thể thì 
tính tương ứng theo công thức tính ở phần ñịnh mức lao ñộng công nghệ của thống 
kê ñất ñai cấp xã. 

II. THỐNG KÊ ðẤT ðAI CẤP HUYỆN 

1. Dụng cụ 

Bảng 14 

STT Danh mục dụng cụ ðơn vị tính 
Thời hạn  

(tháng) 

ðịnh mức  

(Ca/huyện) 

1 Bàn làm việc Cái 60 43,00 

2 Ghế văn phòng Cái 60 43,00 
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STT Danh mục dụng cụ ðơn vị tính 
Thời hạn  

(tháng) 

ðịnh mức  

(Ca/huyện) 

3 Tủ ñể tài liệu Cái 60 43,00 

4 Ổn áp dùng chung 10A Cái 60 10,75 

5 Lưu ñiện Cái 60 31,00 

6 Máy hút ẩm 2kW Cái 60 4,65 

7 Máy hút bụi 1,5kW Cái 60 3,10 

8 Quạt thông gió 0,04 kW Cái 60 9,30 

9 Quạt trần 0,1 kW Cái 60 9,30 

10 ðèn neon 0,04 kW Bộ 30 43,00 

11 Máy tính bấm số Cái 60 3,10 

12 ðồng hồ treo tường Cái 36 43,00 

13 Ổ cứng ngoài lưu trữ dữ liệu (1T) Cái 36 10,50 

14 ðiện năng kW   145,70 

2. Thiết bị 

Bảng 15 

STT Danh mục thiết bị ðơn vị tính 
Công 

suất (kw/h) 
ðịnh 

mức (Ca/huyện) 

1 Máy in khổ A4 Cái 0,50 2,60 

2 Máy in khổ A3 Cái 0,50 1,30 

3 Máy vi tính ñể bàn Cái 0,40 34,00 

4 Máy ñiều hòa nhiệt ñộ Cái 2,20 10,75 

5 Máy photocopy A3 Cái 1,50 2,60 

6 ðiện năng KW   344,80 

 

3. Vật liệu 

Bảng 16 
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STT Danh mục vật liệu ðơn vị tính 
ðịnh mức 

(Tính cho 1/huyện) 

1 Mực in A3 Laser Hộp 0,20 

2 Mực in A4 Laser Hộp 0,30 

3 Mực photocopy Hộp 0,30 

4 Sổ ghi chép Quyển 4,00 

5 Cặp 3 dây Chiếc 12,00 

6 Giấy A4 Ram 5,00 

7 Giấy A3 Ram 2,00 

Ghi chú: 

(1) Phân bổ dụng cụ, thiết bị và vật liệu theo nội dung công việc chỉ tính cho 
công việc có ñơn vị tính là “Bộ/huyện”, không thực hiện phân bổ cho các công việc 
có ñơn vị tính “Bộ/xã” và “Thửa/huyện”. 

(2) ðịnh mức dụng cụ, thiết bị và vật liệu trên tính cho huyện trung bình 
(huyện có ít hơn hoặc bằng 10 xã); khi tính mức cho từng huyện cụ thể thì tính 
tương ứng theo công thức tính ở phần ñịnh mức lao ñộng công nghệ của thống kê 
ñất ñai cấp huyện. 

III. THỐNG KÊ ðẤT ðAI CẤP TỈNH 

1. Dụng cụ 

Bảng 17 

STT Danh mục dụng cụ ðơn vị tính 
Thời hạn  

(tháng) 

ðịnh mức  

(Ca/tỉnh) 

1 Bàn làm việc Cái 60 67,00 

2 Ghế văn phòng Cái 60 67,00 

3 Tủ ñể tài liệu Cái 60 67,00 

4 Ổn áp dùng chung 10A Cái 60 16,75 

5 Lưu ñiện Cái 60 55,00 

6 Máy hút ẩm 2kW Cái 60 3,35 

7 Máy hút bụi 1,5kW Cái 60 3,35 
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STT Danh mục dụng cụ ðơn vị tính 
Thời hạn  

(tháng) 

ðịnh mức  

(Ca/tỉnh) 

8 Quạt thông gió 0,04 kW Cái 60 16,75 

9 Quạt trần 0,1 kW Cái 60 16,75 

10 ðèn neon 0,04 kW Bộ 30 67,00 

11 Máy tính bấm số Cái 60 9,30 

12 ðồng hồ treo tường Cái 36 16,75 

13 Ổ cứng ngoài lưu trữ dữ liệu (2T) Cái 36 16,75 

14 ðiện năng kW   151,60 

2. Thiết bị 

Bảng 18 

STT Danh mục thiết bị 
ðơn 

vị tính 
Công suất  

(kw/h) 

ðịnh mức  

(Ca/tỉnh) 

1 Máy in khổ A4 Cái 0,50 2,00 

2 Máy in khổ A3 Cái 0,50 2,00 

3 Máy vi tính ñể bàn Cái 0,40 55,00 

4 Máy ñiều hòa nhiệt ñộ Cái 2,20 16,75 

5 Máy photocopy A3 Cái 1,50 2,00 

6 ðiện năng kW   510,80 

3. Vật liệu 

Bảng 19 

STT Danh mục vật liệu ðơn vị tính 
ðịnh mức 

(Tính cho 1 tỉnh) 

1 Mực in A4 Laser Hộp 0,50 

2 Mực in A3 Laser Hộp 0,50 

3 Mực photocopy Hộp 0,80 

4 Sổ ghi chép Quyển 6,00 
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STT Danh mục vật liệu ðơn vị tính 
ðịnh mức 

(Tính cho 1 tỉnh) 

5 Cặp 3 dây Chiếc 18,00 

6 Giấy A4 Ram 5,00 

7 Giấy A3 Ram 2,00 

Ghi chú: 

(1) Phân bổ dụng cụ, thiết bị và vật liệu theo nội dung công việc chỉ tính cho 
công việc có ñơn vị tính là “Bộ/tỉnh”, không thực hiện phân bổ cho các công việc 
có ñơn vị tính “Thửa/tỉnh”. 

(2) ðịnh mức dụng cụ, thiết bị và vật liệu trên tính cho tỉnh trung bình (tỉnh có ít 
hơn hoặc bằng 10 huyện); khi tính mức cho từng tỉnh cụ thể thì tính tương ứng theo 
công thức tính ở phần ñịnh mức lao ñộng công nghệ của thống kê ñất ñai cấp tỉnh. 
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Chương II 
KIỂM KÊ ðẤT ðAI VÀ LẬP BẢN ðỒ HIỆN TRẠNG  

SỬ DỤNG ðẤT ðỊNH KỲ 

 

I. KIỂM KÊ ðẤT ðAI VÀ LẬP BẢN ðỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG 
ðẤT CẤP XÃ 

1. Công tác chuẩn bị và thực hiện kiểm kê ñất ñai cấp xã 

1.1. Dụng cụ 

Bảng 20 

STT Danh mục dụng cụ ðơn vị tính 
Thời hạn  

(tháng) 

ðịnh mức  

(Ca/xã) 

1 Bàn làm việc Cái 60 89,50 

2 Ghế văn phòng Cái 60 89,50 

3 Tủ ñể tài liệu Cái 60 89,50 

4 Ổn áp dùng chung 10A Cái 60 22,38 

5 Lưu ñiện Cái 60 84,50 

6 Quạt thông gió 0,04 kW Cái 60 22,38 

7 Quạt trần 0,1 kW Cái 60 22,38 

8 ðèn neon 0,04 kW Bộ 30 89,50 

9 Máy tính bấm số Cái 60 14,00 

10 Thước nhựa 40cm Cái 24 3,73 

11 Thước nhựa 120cm Cái 24 2,24 

12 Cặp ñựng tài liệu Cái 24 8,38 

13 Quần áo bảo hộ lao ñộng Bộ 18 60,00 

14 Giầy bảo hộ ðôi 12 60,00 

15 Tất ðôi 6 60,00 

16 Mũ cứng Cái 12 60,00 

17 Quần áo mưa Bộ 6 60,00 

18 Bình ñựng nước uống Cái 12 60,00 
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STT Danh mục dụng cụ ðơn vị tính 
Thời hạn  

(tháng) 

ðịnh mức  

(Ca/xã) 

19 USB (4GB) Cái 12 8,40 

20 ðiện năng kW   53,70 

Ghi chú: Mức phân bổ dụng cụ của Bảng 20 trên ñây tính cho xã trung bình 
(xã ñồng bằng có diện tích bằng 1.000 ha); khi tính mức cho từng xã cụ thể thì tính 
tương ứng theo công thức tính ở phần ñịnh mức lao ñộng công nghệ “ðiều tra, 
khoanh vẽ, lập bản ñồ kết quả ñiều tra kiểm kê” của mục Kiểm kê ñất ñai và lập 
bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất cấp xã, ñược ñiều chỉnh hệ số quy mô diện tích cấp 
xã (Kdtx) quy ñịnh tại Bảng a Phụ lục số I kèm theo Quyết ñịnh này và hệ số ñiều 
chỉnh khu vực (Kkv) quy ñịnh tại Bảng b Phụ lục số I kèm theo Quyết ñịnh này. 

1.2. Thiết bị 

Bảng 21 

STT Danh mục thiết bị ðơn vị tính 
Công 

suất (kw/h) 
ðịnh 

mức (Ca/xã) 

1 Máy in khổ A3 Cái 0,50 10,00 

2 Máy in khổ A4 Cái 0,50 10,00 

3 Máy vi tính ñể bàn Cái 0,40 84,50 

4 Máy ñiều hòa nhiệt ñộ Cái 2,20 22,38 

5 Máy photocopy A3 Cái 1,50 4,00 

6 ðiện năng kW   752,20 

Ghi chú: 

(1) Mức phân bổ thiết bị của Bảng 21 trên ñây tính cho xã trung bình (xã ñồng 
bằng có diện tích bằng 1.000 ha); khi tính mức cho từng xã cụ thể thì tính tương 
ứng theo công thức tính ở phần ñịnh mức lao ñộng công nghệ “ðiều tra, khoanh 
vẽ, lập bản ñồ kết quả ñiều tra kiểm kê” của mục Kiểm kê ñất ñai và lập bản ñồ 
hiện trạng sử dụng ñất cấp xã, ñược ñiều chỉnh hệ số quy mô diện tích cấp xã (Kdtx) 
quy ñịnh tại Bảng a Phụ lục số I kèm theo Quyết ñịnh này và hệ số ñiều chỉnh khu 
vực (Kkv) quy ñịnh tại Bảng b Phụ lục số I kèm theo Quyết ñịnh này. 

(2) Phân bổ thiết bị theo nội dung công việc tại Bảng 21 chỉ tính cho công việc 
có ñơn vị tính là “Bộ/xã”, không thực hiện phân bổ cho các công việc có ñơn vị 
tính “Khoanh/xã” do phần lớn là công tác ngoại nghiệp. 
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1.3. Vật liệu 

Bảng 22 

STT Danh mục vật liệu ðơn vị tính 
ðịnh mức 

(Tính cho 01 xã) 

1 Băng dính to Cuộn 2,00 

2 Bút dạ màu Bộ 1,00 

3 Túi ni lông bọc tài liệu Cái 4,00 

4 Mực in A3 Laser Hộp 0,19 

5 Mực in A4 Laser Hộp 0,50 

6 Mực photocopy Hộp 0,22 

7 Sổ ghi chép Quyển 2,00 

8 Cặp 3 dây Chiếc 5,00 

9 Giấy A4 Ram 1,00 

10 Giấy A3 Ram 0,50 

11 Mực in Plotter Hộp 0,03 

12 Giấy in A0 Tờ 3,00 

Ghi chú: 

(1) Mức phân bổ vật liệu của Bảng 22 trên ñây tính cho xã trung bình (xã ñồng 
bằng có diện tích bằng 1.000 ha); khi tính mức cho từng xã cụ thể thì tính tương 
ứng theo công thức tính ở phần ñịnh mức lao ñộng công nghệ “ðiều tra, khoanh 
vẽ, lập bản ñồ kết quả ñiều tra kiểm kê” của mục Kiểm kê ñất ñai và lập bản ñồ 
hiện trạng sử dụng ñất cấp xã, ñược ñiều chỉnh hệ số quy mô diện tích cấp xã (Kdtx) 
quy ñịnh tại Bảng a Phụ lục số I kèm theo Quyết ñịnh này và hệ số ñiều chỉnh khu 
vực (Kkv) quy ñịnh tại Bảng b Phụ lục số I kèm theo Quyết ñịnh này. 

(2) Phân bổ vật liệu theo nội dung công việc tại Bảng 22 chỉ tính cho công 
việc có ñơn vị tính là “Bộ/xã”, không thực hiện phân bổ cho các công việc có ñơn 
vị tính “Thửa/xã” do phần lớn là công tác ngoại nghiệp. 



56 CÔNG BÁO/Số 77+78/Ngày 02-6-2025

2. Lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất cấp xã 

2.1. Dụng cụ 

Bảng 23 

STT Danh mục dụng cụ ðơn vị tính
Thời hạn 

(tháng) 

ðịnh mức (Ca/xã) 

1/1000 1/2000 1/5000 1/10000 

1 Bàn làm việc Cái 60 17,00 19,00 21,00 24,00 

2 Ghế văn phòng Cái 60 17,00 19,00 21,00 24,00 

3 Giá ñể tài liệu Cái 60 17,00 19,00 21,00 24,00 

4 
Ổn áp dùng chung 
10A 

Cái 60 4,25 4,75 5,25 6,00 

5 Lưu ñiện Cái 60 17,00 19,00 21,00 24,00 

6 
Quạt thông gió 0,04 
kW 

Cái 60 4,25 4,75 5,25 6,00 

7 Quạt trần 0,1 kW Cái 60 4,25 4,75 5,25 6,00 

8 ðèn neon 0,04 kW Bộ 30 4,25 4,75 5,25 6,00 

9 Máy tính bấm số Cái 60 3,50 3,50 3,50 3,50 

10 Cặp ñựng tài liệu Cái 24 3,50 3,50 3,50 3,50 

11 ðồng hồ treo tường Cái 36 4,25 4,75 5,25 6,00 

12 USB (4GB) Cái 12 3,50 3,50 3,50 3,50 

13 ðiện năng kW   6,12 6,84 7,56 8,64 

2.2. Thiết bị 

Bảng 24 

STT Danh mục thiết bị 
ðơn 

vị tính 
Công suất 

(kW/h) 

ðịnh mức (Ca/xã) 

1/1000 1/2000 1/5000 1/10000 

1 Máy quét (scan) A0 Cái 2,5 2,00 2,00 2,00 2,00 

2 Máy vi tính ñể bàn Cái 0,4 17,00 19,00 21,00 24,00 

3 
Máy ñiều hòa nhiệt 
ñộ 

Cái 2,2 4,25 4,75 5,25 6,00 
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STT Danh mục thiết bị 
ðơn 

vị tính 
Công suất 

(kW/h) 

ðịnh mức (Ca/xã) 

1/1000 1/2000 1/5000 1/10000 

4 Máy in Plotter Cái 0,4 0,50 0,50 0,50 0,50 

5 ðiện năng kW   170,80 186,00 201,20 224,00 

2.3. Vật liệu 

Bảng 25 

STT Danh mục vật liệu ðơn vị tính 
ðịnh mức (Tính cho 1 xã) 

1/1000 1/2000 1/5000 1/10000 

1 Mực in Plotter Hộp 0,05 0,05 0,05 0,05 

2 Sổ ghi chép Quyển 0,40 0,40 0,40 0,40 

3 Cặp 3 dây Chiếc 1,00 1,00 1,00 1,00 

4 Giấy in A0 Tờ 5,00 5,00 5,00 5,00 

Ghi chú: ðịnh mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho xã trung bình (lập bản ñồ 
hiện trạng sử dụng ñất ở tỷ lệ 1/1000 tương ứng với quy mô diện tích nhỏ hơn hoặc 
bằng 100 ha; tỷ lệ 1/2000 tương ứng với quy mô diện tích bằng 300 ha; tỷ lệ 1/5000 
tương ứng với quy mô diện tích bằng 1.000 ha; tỷ lệ 1/10000 tương ứng với quy 
mô diện tích bằng 5.000 ha); khi tính mức cụ thể cho từng xã thì tính tương ứng 
theo công thức tính ở phần ñịnh mức lao ñộng công nghệ “Lập bản ñồ hiện trạng 
sử dụng ñất” của mục Kiểm kê ñất ñai và lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất cấp xã, 
ñược ñiều chỉnh hệ số tỷ lệ bản ñồ cấp xã (Ktlx) quy ñịnh tại Bảng c Phụ lục số I 
kèm theo Quyết ñịnh này. 

II. KIỂM KÊ ðẤT ðAI VÀ LẬP BẢN ðỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG 
ðẤT CẤP HUYỆN 

1. Công tác chuẩn bị và thực hiện kiểm kê ñất ñai cấp huyện 

1.1. Dụng cụ 

Bảng 26 

STT Danh mục dụng cụ ðơn vị tính 
Thời hạn  

(tháng) 

ðịnh mức  

(Ca/huyện) 

1 Bàn làm việc Cái 60 171,00 

2 Ghế văn phòng Cái 60 171,00 
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STT Danh mục dụng cụ ðơn vị tính 
Thời hạn  

(tháng) 

ðịnh mức  

(Ca/huyện) 

3 Tủ ñể tài liệu Cái 60 171,00 

4 Ổn áp dùng chung 10A Cái 60 40,75 

5 Lưu ñiện Cái 60 163,00 

6 Máy hút ẩm 2kW Cái 60 8,55 

7 Máy hút bụi 1,5kW Cái 60 8,55 

8 Quạt thông gió 0,04 kW Cái 60 40,75 

9 Quạt trần 0,1 kW Cái 60 40,75 

10 ðèn neon 0,04 kW Bộ 30 171,00 

11 Máy tính bấm số Cái 60 13,40 

12 ðồng hồ treo tường Cái 36 85,50 

13 Ổ cứng ngoài lưu trữ dữ liệu (1T) Cái 36 67,00 

14 ðiện năng kW   339,76 

1.2. Thiết bị 

Bảng 27 

STT Danh mục thiết bị ðơn vị tính 
Công suất  

(kw/h) 

ðịnh mức  

(Ca/huyện) 

1 Máy in khổ A3 Cái 0,50 4,00 

2 Máy in khổ A4 Cái 0,50 4,00 

3 Máy vi tính ñể bàn Cái 0,40 171,00 

4 Máy ñiều hòa nhiệt ñộ Cái 2,20 42,75 

5 Máy photocopy A3 Cái 1,50 4,00 

6 ðiện năng kW   1.363,60 

 

 

 

1.3. Vật liệu 
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Bảng 28 

STT Danh mục vật liệu ðơn vị tính 
ðịnh mức  

(Ca/huyện) 

1 Mực in A3 Laser Hộp 0,20 

2 Mực in A4 Laser Hộp 0,20 

3 Mực photocopy Hộp 0,30 

4 Sổ ghi chép Quyển 4,00 

5 Cặp 3 dây Chiếc 12,00 

6 Giấy A4 Ram 5,00 

7 Giấy A3 Ram 2,00 

Ghi chú: 

(1) Phân bổ dụng cụ, thiết bị, vật liệu theo nội dung công việc chỉ tính cho 
công việc có ñơn vị tính là “Bộ/huyện”, không thực hiện phân bổ cho các công việc 
có ñơn vị tính “Bộ/xã” và “Thửa/huyện”. 

(2) ðịnh mức dụng cụ, thiết bị, vật liệu trên tính cho huyện trung bình có 15 
ñơn vị hành chính cấp xã; khi tính mức cho từng huyện cụ thể thì tính tương ứng 
theo công thức tính ở phần ñịnh mức lao ñộng công nghệ “Tiếp nhận, kiểm ñếm hồ 
sơ kết quả kiểm kê ñất ñai; tổng hợp số liệu kiểm kê diện tích ñất ñai; phân tích, 
ñánh giá hiện trạng sử dụng ñất và biến ñộng sử dụng ñất” của Mục Kiểm kê ñất 
ñai và lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất cấp huyện, thực hiện ñiều chỉnh theo công 
thức: MH = Mtbh x [1 + 0,04 x (Kslx - 15)]. 

2. Lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất cấp huyện 

2.1. Dụng cụ 

Bảng 29 

STT Danh mục dụng cụ 
ðơn 

vị tính 
Thời hạn 

(tháng) 

ðịnh mức (Ca/huyện) 

1/5000 1/10000 1/25000 

1 Bàn làm việc Cái 60 99,00 118,00 139,00 

2 Ghế văn phòng Cái 60 99,00 118,00 139,00 

3 Giá ñể tài liệu Cái 60 99,00 118,00 139,00 

4 Ổn áp dùng chung 10A Cái 60 99,00 118,00 139,00 
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STT Danh mục dụng cụ 
ðơn 

vị tính 
Thời hạn 

(tháng) 

ðịnh mức (Ca/huyện) 

1/5000 1/10000 1/25000 

5 Lưu ñiện Cái 60 99,00 118,00 139,00 

6 Máy hút ẩm 2 kW Cái 60 4,95 5,90 6,95 

7 Máy hút bụi 1,5 kW Cái 60 4,95 5,90 6,95 

8 Quạt thông gió 0,04 kW Cái 60 24,75 29,50 34,75 

9 Quạt trần 0,1 kW Cái 60 24,75 29,50 34,75 

10 ðèn neon 0,04kW Bộ 30 99,00 118,00 139,00 

11 Máy tính bấm số Cái 60 2,97 3,54 4,17 

12 Hòm ñựng tài liệu Cái 60 4,00 4,00 4,00 

13 Cặp ñựng tài liệu Cái 24 4,00 4,00 4,00 

14 Ống ñựng bản ñồ Cái 12 4,00 4,00 4,00 

15 Thước nhựa 120 cm Cái 24 2,40 3,20 4,00 

16 ðồng hồ treo tường Cái 36 49,50 59,00 69,50 

17 
Ổ cứng ngoài lưu trữ dữ liệu 
(1T) 

Cái 36 44,55 53,10 62,55 

18 ðiện năng kW   95,9 115,08 138,09 

2.2. Thiết bị 

Bảng 30 

STT Danh mục thiết bị 
ðơn 

vị tính 
Công suất 

(kW/h) 

ðịnh mức (Ca/huyện) 

1/5000 1/10000 1/25000 

1 Máy vi tính Cái 0,4 99,00 118,00 139,00 

2 Máy ñiều hòa nhiệt ñộ Cái 2,2 24,75 29,50 34,75 

3 Máy chiếu Cái 0,5 2,00 2,00 2,00 

4 Máy tính xách tay Cái 0,5 2,00 2,00 2,00 

5 Máy in Plotter Cái 0,4 0,80 0,80 0,80 

6 ðiện năng kW   770,96 915,36 1.074,96 
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2.3. Vật liệu 

Bảng 31 

STT Danh mục vật liệu 
ðơn 

vị tính 

ðịnh mức (Tính cho 1 huyện) 

1/5000 1/10000 1/25000 

1 Băng dính to Cuộn 0,30 0,30 0,30 

2 Mực in Plotter Hộp 0,05 0,05 0,05 

3 Sổ ghi chép Quyển 0,50 0,50 0,50 

4 Cặp 3 dây Chiếc 0,50 0,50 0,50 

5 Giấy in A0 Tờ 5,00 5,00 5,00 

Ghi chú: ðịnh mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho huyện trung bình có 15 ñơn 
vị hành chính cấp xã (lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất ở tỷ lệ 1/5000 với quy mô 
diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 2.000 ha; tỷ lệ 1/10000 với quy mô diện tích bằng 
7.000 ha; tỷ lệ 1/25000 với quy mô diện tích bằng 20.000 ha); khi tính mức cho 
từng huyện cụ thể thì tính tương ứng theo công thức tính ở phần ñịnh mức lao ñộng 
công nghệ “Lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất cấp huyện” của Mục Kiểm kê ñất 
ñai và lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất cấp huyện, ñược ñiều chỉnh hệ số hệ số tỷ 
lệ bản ñồ cấp huyện (Ktlh) quy ñịnh tại Bảng a Phụ lục số II kèm theo Quyết ñịnh 
này và hệ số số lượng ñơn vị cấp xã trực thuộc huyện (Ksx) quy ñịnh tại Bảng b Phụ 
lục số II kèm theo Quyết ñịnh này. 

III. KIỂM KÊ ðẤT ðAI VÀ LẬP BẢN ðỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG 
ðẤT CẤP TỈNH 

1. Công tác chuẩn bị và thực hiện kiểm kê ñất ñai cấp tỉnh 

1.1. Dụng cụ 

Bảng 32 

STT Danh mục dụng cụ 
ðơn 

vị tính 
Thời hạn  

(tháng) 

ðịnh mức  

(Ca/tỉnh) 

1 Bàn làm việc Cái 60 217,00 

2 Ghế văn phòng Cái 60 217,00 

3 Tủ ñể tài liệu Cái 60 217,00 

4 Ổn áp dùng chung 10A Cái 60 54,25 

5 Lưu ñiện Cái 60 206,00 
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STT Danh mục dụng cụ 
ðơn 

vị tính 
Thời hạn  

(tháng) 

ðịnh mức  

(Ca/tỉnh) 

6 Máy hút ẩm 2kW Cái 60 16,28 

7 Máy hút bụi 1,5kW Cái 60 16,28 

8 Quạt thông gió 0,04 kW Cái 60 54,25 

9 Quạt trần 0,1 kW Cái 60 54,25 

10 ðèn neon 0,04 kW Bộ 30 217,00 

11 Máy tính bấm số Cái 60 18,60 

12 ðồng hồ treo tường Cái 36 108,50 

13 Ổ cứng ngoài lưu trữ dữ liệu (2T) Cái 36 55,80 

14 ðiện năng kW   585,90 

1.2. Thiết bị 

Bảng 33 

STT Danh mục thiết bị ðơn vị tính 
Công suất  

(kw/h) 

ðịnh mức  

(Ca/tỉnh) 

1 Máy in khổ A3 Cái 0,50 2,00 

2 Máy in khổ A4 Cái 0,50 2,00 

3 Máy vi tính ñể bàn Cái 0,40 206,00 

4 Máy ñiều hòa nhiệt ñộ Cái 2,20 54,25 

5 Máy chiếu (Slide) Cái 0,50 2,00 

6 Máy photocopy A3 Cái 1,50 2,00 

7 ðiện năng kW   1.646,00 

 

1.3. Vật liệu 

Bảng 34 

STT Danh mục vật liệu ðơn vị tính 
ðịnh mức 

(Ca/tỉnh) 

1 Mực in A3 Laser Hộp 0,20 
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STT Danh mục vật liệu ðơn vị tính 
ðịnh mức 

(Ca/tỉnh) 

2 Mực in A4 Laser Hộp 0,50 

3 Mực photocopy Hộp 0,15 

4 Sổ ghi chép Quyển 2,00 

5 Cặp 3 dây Chiếc 5,00 

6 Giấy A4 Ram 1,00 

7 Giấy A3 Ram 0,20 

Ghi chú: 

(1) Phân bổ dụng cụ, thiết bị, vật liệu theo nội dung công việc chỉ tính cho 
công việc có các ñơn vị tính là cho Bộ/tỉnh, không thực hiện phân bổ cho các công 
việc có ñơn vị tính “Bộ/xã” và “Thửa/tỉnh”. 

(2) ðịnh mức dụng cụ, thiết bị, vật liệu trên tính cho tỉnh trung bình có 10 ñơn 
vị hành chính cấp huyện; khi tính mức cụ thể cho từng tỉnh thì tính tương ứng theo 
công thức tính ở phần ñịnh mức lao ñộng công nghệ “Tiếp nhận, kiểm ñếm kết quả 
kiểm kê ñất ñai của cấp huyện; tổng hợp số liệu kiểm kê diện tích ñất ñai; phân 
tích, ñánh giá hiện trạng sử dụng ñất và biến ñộng sử dụng ñất” của Mục Kiểm kê 
ñất ñai và lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất cấp tỉnh, thực hiện ñiều chỉnh theo 
công thức: MT = Mtbh x [1 + 0,04 x (Kslh - 10)]. 

2. Lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất cấp tỉnh 

2.1. Dụng cụ 

Bảng 35 

STT Danh mục dụng cụ 
ðơn 

vị tính 

Thời 
hạn 

(tháng) 

ðịnh mức (Ca/tỉnh) 

1/25000 1/50000 1/100000 

1 Bàn làm việc Cái 60 100,00 119,00 140,00 

2 Ghế văn phòng Cái 60 100,00 119,00 140,00 

3 Giá ñể tài liệu Cái 60 100,00 119,00 140,00 

4 Ổn áp dùng chung 10A Cái 60 25,00 29,75 35,00 

5 Lưu ñiện Cái 60 100,00 119,00 140,00 
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STT Danh mục dụng cụ 
ðơn 

vị tính 

Thời 
hạn 

(tháng) 

ðịnh mức (Ca/tỉnh) 

1/25000 1/50000 1/100000 

6 Máy hút ẩm 2 kW Cái 60 5,00 5,95 7,00 

7 Máy hút bụi 1,5 kW Cái 60 5,00 5,95 7,00 

8 Quạt thông gió 0,04 kW Cái 60 25,00 29,75 35,00 

9 Quạt trần 0,1 kW Cái 60 25,00 29,75 35,00 

10 ðèn neon 0,04kW Bộ 30 100,00 119,00 140,00 

11 Máy tính bấm số Cái 60 4,50 5,10 5,70 

12 Hòm ñựng tài liệu Cái 60 5,00 5,00 5,00 

13 Cặp ñựng tài liệu Cái 24 5,00 5,00 5,00 

14 Ống ñựng bản ñồ Cái 12 2,50 2,50 2,50 

15 Thước nhựa 120 cm Cái 24 2,40 3,20 4,00 

16 ðồng hồ treo tường Cái 36 50,00 59,50 70,00 

17 
Ổ cứng ngoài lưu trữ dữ liệu 
(2T) 

Cái 36 45,00 53,55 63,00 

18 ðiện năng kW   200,00 238,00 280,00 

2.2. Thiết bị 

Bảng 36 

STT Danh mục thiết bị 
ðơn 

vị tính 
Công suất  

(kW/h) 

ðịnh mức (Ca/tỉnh) 

1/25000 1/50000 1/100000 

1 Máy vi tính Cái 0,40 100,00 119,00 140,00 

2 Máy ñiều hòa nhiệt ñộ Cái 2,20 25,00 29,75 35,00 

3 Máy chiếu Cái 0,50 2,50 2,50 2,50 

4 Máy tính xách tay Cái 0,50 2,50 2,50 2,50 

5 Máy in Plotter Cái 0,40 1,00 1,00 1,00 

6 ðiện năng kW   783,20 927,60 1.087,20 

2.3. Vật liệu 
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Bảng 37 

STT Danh mục vật liệu 
ðơn 

vị tính 

ðịnh mức (Ca/tỉnh) 

1/25000 1/50000 1/100000 

1 Băng dính to Cuộn 0,30 0,30 0,30 

2 Mực in Plotter Hộp 0,05 0,05 0,05 

3 Sổ ghi chép Quyển 0,50 0,50 0,50 

4 Cặp 3 dây Chiếc 0,50 0,50 0,50 

5 Giấy in A0 Tờ 5,00 5,00 5,00 

Ghi chú: ðịnh mức dụng cụ, thiết bị, vật liệu trên tính cho tỉnh trung bình có 
ít hơn hoặc bằng 10 ñơn vị hành chính cấp huyện (tỷ lệ 1/25000 với quy mô diện 
tích nhỏ hơn hoặc bằng 50.000 ha; tỷ lệ 1/50000 với quy mô diện tích bằng 
200.000 ha; tỷ lệ 1/100000 với quy mô diện tích bằng 500.000 ha); khi tính mức cụ 
thể cho từng tỉnh thì tính tương ứng theo công thức tính ở phần ñịnh mức lao ñộng 
công nghệ “Lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất cấp tỉnh” của Mục Kiểm kê ñất ñai 
và lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất cấp tỉnh, ñược ñiều chỉnh hệ số theo tỷ lệ bản 
ñồ cấp tỉnh (Ktlt) quy ñịnh tại Bảng a Phụ lục số III kèm theo Quyết ñịnh này và hệ 
số số lượng ñơn vị cấp huyện trực thuộc tỉnh (Ksh) quy ñịnh tại Bảng b Phụ lục số 
III kèm theo Quyết ñịnh này. 
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Chương III 
KIỂM KÊ ðẤT ðAI CHUYÊN ðỀ 

 

1. Kiểm kê ñất ñai chuyên ñề tại ñịa phương 

1.1. Dụng cụ 

Bảng 38 

STT Danh mục dụng cụ ðơn vị tính 
Thời hạn  

(tháng) 

ðịnh mức  

(Ca/tỉnh) 

1 Bàn làm việc Cái 60 76,00 

2 Ghế văn phòng Cái 60 76,00 

3 Tủ ñể tài liệu Cái 60 19,00 

4 Ổn áp dùng chung 10A Cái 60 76,00 

5 Lưu ñiện Cái 60 76,00 

6 Máy hút ẩm 2kW Cái 60 22,80 

7 Máy hút bụi 1,5kW Cái 60 22,80 

8 Quạt thông gió 0,04 kW Cái 60 35,50 

9 Quạt trần 0,1 kW Cái 60 35,50 

10 ðèn neon 0,04 kW Bộ 30 71,00 

11 Máy tính bấm số Cái 60 2,50 

12 ðồng hồ treo tường Cái 36 38,00 

13 Ổ cứng ngoài lưu trữ dữ liệu (2T) Cái 36 22,50 

14 ðiện năng kW   700,88 

2.2. Thiết bị 

Bảng 39 

STT Danh mục thiết bị ðơn vị tính 
Công suất  

(kw/h) 

ðịnh mức  

(Ca/tỉnh) 

1 Máy in khổ A3 Cái 0,50 1,00 

2 Máy in khổ A4 Cái 0,50 1,00 
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STT Danh mục thiết bị ðơn vị tính 
Công suất  

(kw/h) 

ðịnh mức  

(Ca/tỉnh) 

3 Máy vi tính ñể bàn Cái 0,40 76,00 

4 Máy ñiều hòa nhiệt ñộ Cái 2,20 38,00 

5 Máy chiếu (Slide) Cái 0,50 6,50 

6 Máy photocopy A3 Cái 1,50 6,50 

7 ðiện năng kW   1.020,00 

2.3. Vật liệu 

Bảng 40 

STT Danh mục vật liệu ðơn vị tính 
ðịnh mức 

(Tính cho tỉnh) 

1 Mực in A3 Laser Hộp 0,50 

2 Mực in A4 Laser Hộp 1,00 

3 Mực photocopy Hộp 0,50 

4 Sổ ghi chép Quyển 10,00 

5 Cặp 3 dây Chiếc 50,00 

6 Giấy A4 Ram 15,00 

7 Giấy A3 Ram 5,00 

Ghi chú: 

(1) Phân bổ dụng cụ, thiết bị theo nội dung công việc chỉ tính cho công việc có 
các ñơn vị tính là cho Bộ/tỉnh, không thực hiện phân bổ cho các công việc có ñơn 
vị tính “Khoanh/tỉnh” và “Phiếu/tỉnh”. 

Bảng 41 

STT Nội dung công việc Hệ số 

1 

Tổng hợp thông tin pháp lý về tình hình quản lý, sử dụng ñất 
ñối với từng ñối tượng kiểm kê từ hồ sơ ñất ñai hiện có (CSDL 
ñất ñai hoặc hồ sơ ñịa chính dạng giấy hoặc hồ sơ thủ tục hành 
chính về ñất ñai và bản ñồ KKðð ñịnh kỳ) - Bước 2.1.1 của 
Bảng 40 

0,142 

2 Các bước công việc: Công tác chuẩn bị; tổng hợp kết quả 0,858 
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STT Nội dung công việc Hệ số 

KKðð chuyên ñề của ñịa bàn thực hiện theo phân cấp; phân 
tích, ñánh giá tình hình quản lý, sử dụng ñất liên quan ñối 
tượng KKðð chuyên ñề của ñịa bàn thực hiện theo phân cấp; 
xây dựng báo cáo kết quả KKðð chuyên ñề của ñịa bàn thực 
hiện theo phân cấp; in ấn, phát hành kết quả - (Bước 1, Bước 
3, Bước 4, Bước 5 và Bước 6 của Bảng 40) 

(2) ðối với việc kiểm kê ñất ñai chuyên ñề trùng với năm kiểm kê ñất ñai ñịnh kỳ 
thì ñược tính bằng 80% mức phân bổ dụng cụ, thiết bị quy ñịnh tại mục 2 Bảng 41. 

(3) Vật liệu ñược tính chung cho các bước công việc: Công tác chuẩn bị; tổng 
hợp kết quả KKðð chuyên ñề của ñịa bàn thực hiện theo phân cấp; phân tích, ñánh 
giá tình hình quản lý, sử dụng ñất liên quan ñối tượng KKðð chuyên ñề của ñịa 
bàn thực hiện theo phân cấp; xây dựng báo cáo kết quả KKðð chuyên ñề của ñịa 
bàn thực hiện theo phân cấp; in ấn, phát hành kết quả - (Bước 1, Bước 3, Bước 4, 
Bước 5 và Bước 6; không tính cho các bước công việc của Bảng 40).   
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PHỤ LỤC SỐ I 
HỆ SỐ QUY MÔ DIỆN TÍCH, HỆ SỐ ðIỀU CHỈNH KHU VỰC  

VÀ HỆ SỐ TỶ LỆ BẢN ðỒ Ở CẤP XÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số:       /2025/Qð-UBND  ngày     tháng   năm 
2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 

 

a) Hệ số quy mô diện tích cấp xã (Kdtx) 

STT 
Diện tích 

tự nhiên (ha) 
Hệ số (Kdtx) Công thức tính 

1 ≤100 - 1.000 0,5 - 1,00 
Hệ số của xã cần tính = 0,5+((1,0-0,5)/(1000- 

100)) x (diện tích của xã cần tính -100) 

2 >1.000 - 2.000 1,01 - 1,10 
Hệ số của xã cần tính = 1,01+((1,1-

1,01)/(2000- 1000)) x (diện tích của xã cần tính 
-1000) 

3 >2.000 - 5.000 1,11 - 1,20 
Hệ số của xã cần tính =1,11+((1,2-

1,11)/(5.000- 2000)) x (diện tích của xã cần 
tính-2000) 

4 >5.000 - 10.000 1,21 - 1,30 
Hệ số của xã cần tính =1,21+((1,3-

1,21)/(10.000- 5000)) x (diện tích của xã cần 
tính -5000) 

5 
>10.000 - 
150.000 

1,31 - 1,40 
Hệ số của xã cần tính =1,31+((1,4-

1,31)/(150.000- 10.000)) x (diện tích của xã 
cần tính -10.000) 

b) Hệ số ñiều chỉnh khu vực (Kkv) 

STT Khu vực Hệ số (Kkv) 

1 Các xã khu vực miền núi 0,90 

2 Các xã khu vực ñồng bằng 1,00 

3 Thị trấn và các xã nằm trong khu vực phát triển ñô thị 1,10 

4 Các phường thuộc thị xã, thành phố thuộc tỉnh 1,20 
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c) Hệ số tỷ lệ bản ñồ cấp xã (Ktlx) 

STT 
Tỷ 

lệ bản 
ñồ 

Diện tích 
tự nhiên 

(ha) 
Ktlx Công thức tính 

1 1/1000 

≤ 100 1 Hệ số của xã cần tính =1,0 

>100 - 120 
1,01 - 
1,15 

Ktlx của xã cần tính =1,01+((1,15-1,01) /(120-
100)) x (diện tích của xã cần tính -100) 

2 1/2000 

>120 - 300 
0,95 - 
1,00 

Ktlx của xã cần tính = 0,95+((1,0-0,95) /(300-
120)) x (diện tích của xã cần tính-120) 

>300 - 400 
1,01 - 
1,15 

Ktlx của xã cần tính =1,01+((1,15-1,01) /(400-
300)) x (diện tích của xã cần tính -300) 

>400 - 500 
1,16 - 
1,25 

Ktlx của xã cần tính =1,16+((1,25-1,16) /(500-
400)) x (diện tích của xã cần tính -400) 

3 1/5000 

>500 - 
1.000 

0,95 - 
1,00 

Ktlx của xã cần tính =0,95+((1,0-0,95) /(1.000-
500)) x (diện tích của xã cần tính -500) 

>1.000 - 
2.000 

1,01 - 
1,15 

Ktlx của xã cần tính =1,01+((1,15-1,01) /(2.000-
1.000)) x (diện tích của xã cần tính-1.000) 

>2.000 - 
3.000 

1,16 - 
1,25 

Ktlx của xã cần tính =1,16+((1,25-1,16) /(3.000-
2.000)) x (diện tích của xã cần tính -2.000) 

4 1/10000 

>3.000 - 
5.000 

0,95 - 
1,00 

Ktlx của xã cần tính =0,95+((1,0-0,95)/(5.000- 
3.000)) x (diện tích của xã cần tính -3.000) 

>5.000 - 
20.000 

1,01 - 
1,15 

Ktlx của xã cần tính =1,01+((1,15-1,01) 
/(20.000-5.000)) x (diện tích của xã cần tính -

5.000) 

>20.000 - 
50.000 

1,16 - 
1,25 

Ktlx của xã cần tính =1,16+((1,25-1,16) 
/(50.000-20.000)) x (diện tích của xã cần tính - 

20.000) 

> 50.000 - 
150.000 

1,26- 
1,35 

Ktlx của xã cần tính =1,26+((1,35-1,26) 
/(150.000-50.000)) x (diện tích của xã cần tính - 

50.000) 

 



CÔNG BÁO/Số 77+78/Ngày 02-6-2025 71

 
 

PHỤ LỤC SỐ II 
HỆ SỐ TỶ LỆ BẢN ðỒ CẤP HUYỆN VÀ HỆ SỐ SỐ LƯỢNG  

ðƠN VỊ CẤP XÃ TRỰC THUỘC HUYỆN 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số:        /2025/Qð-UBND  ngày     tháng   năm 
2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 

 

a) Hệ số tỷ lệ bản ñồ cấp huyện (Ktlh) 

STT 
Tỷ lệ 

bản ñồ 
Diện tích tự 
nhiên (ha) 

Ktlh Công thức tính 

1 1/5000 

≤ 2.000 1 Hệ số Ktlh của huyện cần tính =1,0 

> 2.000 - 
3.000 

1,01 - 
1,15 

Ktlh của huyện cần tính =1,01+((1,15-
1,01)/(3.000- 2.000)) x (diện tích của huyện cần 

tính -2.000) 

2 1/10000 

3.000 - 
7.000 

0,95 - 
1,00 

Ktlh của huyện cần tính =0,95+((1,0-
0,95)/(7.000- 3.000)) x (diện tích của huyện cần 

tính -3.000) 

> 7.000 - 
10.000 

1,01 - 
1,15 

Ktlh của huyện cần tính =1,01+((1,15-
1,01)/(10.000- 7.000)) x (diện tích của huyện cần 

tính -7.000) 

10.000 - 
12.000 

1,16 - 
1,25 

Ktlh của huyện cần tính =1,16+((1,25-
1,16)/(12.000- 10.000)) x (diện tích của xã cần 

tính -10.000) 

3 1/25000 

> 12.000 - 
20.000 

0,95 - 
1,00 

Ktlh của huyện cần tính =0,95+((1,0-
0,95)/(20.000- 12.000)) x (diện tích của xã cần 

tính -12.000) 

> 20.000 - 
50.000 

1,01 - 
1,15 

Ktlh của huyện cần tính =1,01+((1,15-
1,01)/(50.000- 20.000)) x (diện tích của xã cần 

tính -20.000) 

50.000 - 
100.000 

1,16 - 
1,25 

Ktlh của huyện cần tính =1,16+((1,25-1,16) 
/(100.000-50.000)) x (diện tích của xã cần tính - 

50.000) 

100.000 - 
350.000 

1,26- 
1,35 

Ktlh của huyện cần tính =1,26+((1,35- 
1,26)/(350.000-100.000)) x (diện tích của xã cần 

tính -100.000) 
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b) Hệ số số lượng ñơn vị cấp xã trực thuộc huyện (Ksx) 

STT 

Số lượng 
ñơn vị cấp xã 

trực thuộc 
huyện 

Ksx 
Hệ số ( Ksx) cụ thể ñược xác ñịnh bằng công thức 

tính nội suy 

1 10 1 
Ksx của huyện cần tính =1,0; Trường hợp số xã của 
huyện nhỏ hơn 10 xã thì tính công thức =1+(0,04 x 

(Số xã của huyện cần tính -10)) 

2 11 - 15 1,01 - 1,06 
Ksx của huyện cần tính =1,01+((1,06-1,01)/(15- 11)) 

x (Số xã của huyện cần tính -11) 

2 16 - 20 1,07 - 1,11 
Ksx của huyện cần tính =1,07+((1,11-1,07)/(20- 16)) 

x (Số xã của huyện cần tính -16) 

3 21 - 25 1,12 - 1,15 
Ksx của huyện cần tính =1,12+((1,15-1,12)/(21- 25)) 

x (Số xã của huyện cần tính -21) 

4 26 - 30 1,16 - 1,18 
Ksx của huyện cần tính =1,16+((1,18-1,16)/(30- 26)) 

x (Số xã của huyện cần tính -26) 
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PHỤ LỤC SỐ III 
HỆ SỐ TỶ LỆ BẢN ðỒ CẤP TỈNH VÀ HỆ SỐ SỐ LƯỢNG  

ðƠN VỊ CẤP HUYỆN TRỰC THUỘC TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số:         /2025/Qð-UBND  ngày     tháng   năm 
2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 

 
a) Hệ số tỷ lệ bản ñồ cấp tỉnh (Ktlt) 

STT 
Tỷ lệ bản 

ñồ 

Diện tích 
tự nhiên 

(ha) 

Ktlt Công thức tính 

1 1/25000 

≤ 50.000 1 Hệ số Ktlt của tỉnh cần tính =1,0 

> 50.000 - 
100.000 

1,01 - 
1,15 

Ktlt của tỉnh cần tính =1,01+((1,15-1,01) 
/(100.000-50.000)) x (diện tích của tỉnh cần 

tính - 50.000) 

2 1/50000 

> 100.000 - 
200.000 

0,95 - 
1,00 

Ktlt của tỉnh cần tính =0,95+((1,0-0,95) 
/(200.000-100.000)) x (diện tích của tỉnh cần 

tính -100.000) 

> 200.000 - 
250.000 

1,01 - 
1,10 

Ktlt của tỉnh cần tính =1,01+((1,1-1,01) 
/(250.000-200.000)) x (diện tích của tỉnh cần 

tính -200.000) 

> 250.000 - 
≤ 350.000 

1,11 - 
1,25 

Ktlt của tỉnh cần tính =1,11+((1,25-1,11) 
/(350.000-250.000)) x (diện tích của tỉnh cần 

tính -250.000) 

3 1/100000 

> 350.000 - 
500.000 

0,95 - 
1,00 

Ktlt của tỉnh cần tính =0,95+((1,0-0,95) 
/(500.000-350.000)) x (diện tích của tỉnh cần 

tính -350.000) 

> 500.000 - 
800.000 

1,01 - 
1,15 

Ktlt của tỉnh cần tính =1,01+((1,15-1,01) 
/(800.000-500.000)) x (diện tích của tỉnh cần 

tính -500.000) 

> 800.000 - 
1.200.000 

1,16 - 
1,25 

Ktlt của tỉnh cần tính =1,16+((1,25-1,16) 
/(1.200.000-800.000)) x (diện tích của tỉnh 

cần tính -800.000) 

> 1.200.000 - 
1.600.000 

1,26 - 
1,35 

Ktlt của tỉnh cần tính =1,26+((1,35-1,26) 
/(1.600.000-1.200.000)) x (diện tích của tỉnh 

cần tính -1.200.000) 
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b) Hệ số số lượng ñơn vị cấp huyện trực thuộc tỉnh (Ksh) 

STT 

Số lượng ñơn 
vị cấp huyện 
trực thuộc 

tỉnh 

Ksh Công thức tính 

1 10 1 
Ksh của tỉnh cần tính =1,0; Trường hợp số huyện của 

tỉnh nhỏ hơn 10 huyện thì tính công thức 
=1+(0,04x(Số huyện của tỉnh cần tính -10)) 

2 10 - 15 
1,01 - 
1,06 

Ksh của tỉnh cần tính =1,01+((1,06-1,01)/(15-11)) x 
(Số lượng huyện của tỉnh cần tính -11) 

3 16 - 20 
1,07 - 
1,11 

Ksh của tỉnh cần tính =1,07+((1,11-1,07)/(20-16)) x 
(Số lượng huyện của tỉnh cần tính -16) 

4 21 - 30 
1,12 - 
1,15 

Ksh của tỉnh cần tính =1,12+((1,15-1,12)/(30-21)) x 
(Số lượng huyện của tỉnh cần tính -21) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 3197/KH-UBND Bình Dương, ngày 22 tháng 5 năm 2025 
  

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức thực hiện công tác Dân số năm 2025 

 

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 15/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về 
tăng cường thực hiện công tác dân số trong tình hình mới;Công văn số 135/CDS-
KHTC ngày 27/02/2025 của Cục Dân số về việc hướng dẫn thực hiện công tác dân 
sốnăm 2025; Chương trình số 78-CTr/TU ngày 11/5/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương về 
Chương trình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 
sáu Ban Chấp hành Trung ương ðảng cộng sản Việt Nam khóa XII về công tác dân số 
trong tình hình mới;  

Theo ñề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 51/TTr-SYT ngày 28/4/2025, Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hànhKế hoạch tổ chức thực hiện công tác Dân số năm 2025, cụ thể 
như sau: 

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025 
1. Mục tiêu 
ðiều chỉnh mức sinh (tăng tỷ suất sinh thô); giảm thiểu mất cân bằng giới tính 

khi sinh; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở cộng ñồng; chú trọng giải quyết toàn 
diện, ñồng bộ các vấn ñề về quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số. 

2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 (Phụ lục chi tiết ñính kèm): 
- ðiều chỉnh mức sinh (tăng tỷ suất sinh thô): tăng 0,3‰ so với năm 2024. 
- Duy trì tỷ số giới tính khi sinh ở mức 103-107 bé trai/100 bé gái sinh ra sống.  
- Tỷ lệ bà mẹ mang thai ñược tầm soát (sàng lọc trước sinh)ñủ 4 bệnh (Down, 

Edward, Patau, Thalassemia): ≥ 70%. 
- Tỷ lệ trẻ sơ sinh ñược tầm soát (sàng lọc sơ sinh),ñủ 5 bệnh (Suy giáp bẩm sinh, 

Thiếu men G6PD, Tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh, Khiếm thính bẩm sinh, Tim 
bẩm sinh): ≥ 90%. 

- Tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên ñược tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn: ≥ 
90%.  

- Tổng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai (BPTT) hiện ñại trong năm:≥ 
60.000 người. 

- Giảm số vị thành niên, thanh niên mang thai ngoài ý muốn: giảm 15% so với 
năm 2024. 

- Tỷ lệ người cao tuổi có thẻ BHYT và ñược khám sức khỏe ñịnh kỳ ít nhất 01 
lần/năm: ≥ 95%. 

- Tỷ lệ giám sát tình hình cập nhật dữ liệu tử vong trên phần mềm báo cáo thống 
kê y tế ñiện tử tại ñịa chỉ baocao.tkyt.vn: 100%. 
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II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ, HOẠT ðỘNG CHỦ YẾU 

1. Công tác lãnh ñạo, chỉ ñạo 

Ban hành Nghị quyết về chính sách khuyến khích, hỗ trợ ñối với tập thể, cá nhân 
thực hiện tốt công tác Dân số trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương (thay thế Quyết ñịnh 
22/2021/Qð-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban 
hành về Quy ñịnh chính sách khen thưởng công tác Dân số - KHHGð giai ñoạn 2021-
2025 trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương); 

Ban hành Kế hoạch số 4651/KH-UBND ngày 22/9/2020 về việc thực hiện 
Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ñến năm 2030; Quyết ñịnh về việc 
tiếp tục triển khai ðề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Bình Dương 
giai ñoạn 2025-2030;Quyết ñịnh số 3953/Qð-UBND ngày 31/12/2024 về việc giao 
chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; 

Tổng kết, ñánh giá Chiến dịchtruyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia ñình và nâng cao chất lượng dân số tại vùng mức 
sinh thấp giai ñoạn 2023-2025 trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương (Kế hoạch số 39/KH-SYT 
ngày 29/6/2023 của Sở Y tế và Công văn số 33/TCDS-QMDS ngày 13/01/2023 của 
Tổng cục Dân số - KHHGð về việc hướng dẫn tổ chức Chiến dịch phù hợp với vùng 
mức sinh);Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiệnKế hoạch hành ñộng giai ñoạn 2020-2025, 
tầm nhìn ñến năm 2030 của tỉnh Bình Dương thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam 
ñến năm 2030 theo hướng dẫn của Cục dân số(Kế hoạch số 4651/KH-UBND ngày 
22/9/2020);Tiến hành ñánh giá sơ kết (theo hướng dẫn của Cục Dân số) các chương 
trình, ñề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính 
phủ. 

2. Nhiệm vụ, hoạt ñộng dân số 

 Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, ñề án, kế hoạch thực hiện 
Chương trình hành ñộng số 78-CTr/TU ngày 11/5/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị 
quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 
ương ðảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Chỉ thị số 27/CT-TTg 
ngày 15/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác dân số 
trong tình hình mới. 

2.1. Chương trình ðiều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, ñối tượng ñến năm 
2030 (Chương trình 588) 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình ñiều chỉnh mức sinh tỉnh Bình Dương 
ñến năm 2030 (Quyết ñịnh số 3898/Qð-UBND ngày 22/12/2020); 

Tập trung vận ñộng, khuyến khích sinh ñủ hai con: ðẩy mạnh thực hiện cuộc vận 
ñộng mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia ñình tiến bộ, 
bình ñẳng, hạnh phúc, lợi ích của việc sinh ñủ hai con, hệ lụy của sinh ít con ñối với 
phát triển kinh tế-xã hội và chăm sóc bố, mẹ khi về già. ðối tượng chủ yếu: nam, nữ 
thanh niên chưa kết hôn; cặp vợ chồng chưa sinh ñủ hai con. Khẩu hiệu “Mỗi gia 
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ñình, cặp vợ chồng nên có hai con”; “không kết hôn muộn”; “không sinh con muộn”; 
ñăng tải video clip tuyên truyền, vận ñộng về ñiều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, 
ñối tượng; 

Bảo ñảm hỗ trợ miễn phí phương tiện tránh thaivà chi phí dịch vụ ñi kèm ñối với 
hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn của tỉnh và ñối tượng bảo trợ xã hội(Nghị 
quyết 08/2021/NQ-HðND ngày 14/9/2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Bình Dương 
về chế ñộ hỗ trợ công tác Dân số - KHHGð trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương); 

Tổ chức Chiến dịch truyền thông vận ñộng lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia ñình và nâng cao chất lượng dân số tại vùng có 
mức sinh thấp năm 2025 (Thực hiện theo Kế hoạch số 39/KH-SYT ngày 29/6/2023 của 
Sở Y tế): ñịa bàn triển khai Chiến dịch 18 xã, phường,thị trấn/09 huyện, thành phố (02 
xã, phường, thị trấn/01 huyện, thành phố); chiến dịch tập trung triển khai tại các xã, 
phường, thị trấn có mức sinh thấp; tổ chức 01 ñợt trong năm; thời gian thực hiện chiến 
dịch là 01 tháng (dự kiến từ ngày 01/7 ñến ngày 31/7/2025). Tổng kết, ñánh giá kết 
quả triển khai Chiến dịch giai ñoạn 2023-2025 làm cơ sở ñề xuất nội dung xây dựng 
kế hoạch triển khai Chiến dịch giai ñoạn 2026-2030; 

ðào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ y tế, dân số, cộng tác viên 
dân số, người cung cấp dịch vụ…Cử công chức tham gia lớp ñào tạo giảng viên tuyến 
tỉnh về khóa học trước khi kết hôn cho nam, nữ chuẩn bị kết hôn do Cục Dân số tổ 
chức. Học tập, trao ñổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện các chính sách, mô 
hình can thiệp hỗ trợ, khuyến khích sinh ñủ hai con; 

Rà soát, ñiều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch, các quy ñịnh của ñịa phương không 
phù hợp với vùng mức sinh thấp (liên quan ñến mục tiêu giảm sinh, giảm sinh con thứ 
ba trở lên); 

ðánh giá, sơ kết triển khai thực hiện Chương trình 588 giai ñoạn 2020-2025 
(Quyết ñịnh số 3898/Qð-UBND ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Dương); ñề xuất nhiệm vụ, giải pháp giai ñoạn 2026-2030. 

2.2. Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch 
hóa gia ñình ñến năm 2030 (Chương trình 1848) 

Tiếp tục triển khai Quyết ñịnh số 134/Qð-BYT ngày 19/01/2022 của Bộ Y tế ban 
hành Phiếu giám sát tình hình cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia ñình của Trạm Y tế 
xã/phường/thị trấn; Quyết ñịnh 160/Qð-CDS ngày 18/7/2024 của Cục Dân số về việc 
ban hành Phiếu giám sát cộng tác viên dân số về tuyên truyền, tư vấn và cung cấp biện 
pháp tránh thai tại cộng ñồng; 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình củng cố, phát triển 
và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia ñình tỉnh Bình Dương ñến năm 
2030(Quyết ñịnh số 1172/Qð-UBND ngày 05/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh); 

Duy trì vận hành ổn ñịnh hệ thống thông tin quản lý hậu cần phương tiện tránh 
thai (PTTT) (Lmis) tại các huyện, thành phố.Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, 
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nghiệp vụ quản lý hậu cần, theo dõi quản lý ñối tượng và hệ thông tin quản lý hậu cần 
PTTT và cung cấp kế hoạch hoá gia ñình KHHGð (Lmis); 

Tăng cường ñào tạo, tập huấn kỹ thuật dịch vụ KHHGð, tư vấn KHHGð và các 
BPTT, nâng cao năng lực cung cấp KHHGð phi lâm sàng ñảm bảo duy trì mạng lưới 
cung cấp dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ tại cơ sở; 

Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng dịch vụ KHHGð; tổ chức các 
loại hình cung cấp dịch vụ KHHGð thường xuyên; chiến dịch, khám lưu ñộng tại 
cộng ñồng, chú trọng gói khám phụ khoa, dự phòng vô sinh, ñối tượng khó tiếp cận, 
ñịa bàn trọng ñiểm, khu công nghiệp, khu kinh tế; các loại hình cung cấp dịch vụ 
KHHGð thân thiện cho vị thành niên, thanh niên phù hợp trong tình hình mới; 

Triển khai các mô hình nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng khả năng tiếp 
cận dịch vụ KHHGð: Hỗ trợ sinh sản; can thiệp, ñiều trị sớm một số nguyên nhân dẫn 
ñến vô sinh tại cộng ñồng; dự phòng, tầm soát vô sinh cho nhóm dân số trẻ; can thiệp 
giảm phá thai ở vị thành niên, thanh niên; 

ðánh giá sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình 1848 (Quyết ñịnh số 1172/Qð-
UBND ngày 05/5/2022); kiến nghị, ñề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế, bất 
cập nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch trong giai ñoạn tiếp theo. 

2.3. Chương trình Mở rộng tầm soát, chẩn ñoán, ñiều trị một số bệnh, tật trước 
sinh và sơ sinh ñến năm 2030 (Chương trình 1999) 

Quản lý theo dõi, chăm sóc trường hợp nguy cơ cao mắc bệnh nội tiết, chuyển 
hóa và di truyền bẩm sinh sau sàng lọc trước sinh và sơ sinh theo hướng dẫn chuyên 
môn tại Quyết ñịnh số 1807/Qð-BYT ngày 21/04/2020 của Bộ Y tế; Thống kê, tổng 
hợp báo cáo các ñối tượng ñã thực hiện SLTS và SLSS trên ñịa bàn theo hướng dẫn tại 
Công văn số 877/TCDS-CCDS ngày 07/12/2022; 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, 
chẩn ñoán, ñiều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh ñến năm 2030(Kế hoạch số 
6281/KH-UBND ngày 06/12/2021); 

Duy trì thực hiện các hoạt ñộng: dịch vụ sàng lọc, chẩn ñoán, ñiều trị trước sinh 
và sơ sinh; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế, dân số; tổ chức 
các hoạt ñộng truyền thông tới người dân và cộng ñồng; 

Tiếp tục duy trì các hoạt ñộng truyền thông nâng cao nhận thức và thay ñổi hành 
vi về tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn; lồng ghép nội dung tư vấn và khám 
sức khỏe trước khi kết hôn vào hoạt ñộng của các ban, ngành, ñoàn thể; 

ðẩy mạnh hoạt ñộng cung cấp dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn 
tại cộng ñồng; hoạt ñộng tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn tại các khu công 
nghiệp, khu chế xuất; lồng ghép nội dung sinh hoạt tư vấn và khám sức khỏe trước khi 
kết hôn trong hoạt ñộng của các câu lạc bộ; trong buổi sinh hoạt ngoại khóa tại các 
trường phổ thông (THCS, THPT); trường trung cấp nghề, Cao ñẳng, ðại học trên ñịa 
bàn. 



CÔNG BÁO/Số 77+78/Ngày 02-6-2025 79

 

2.4. ðề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) giai ñoạn 
2016-2025 (ðề án 468) 

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện ðề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính 
khi sinh (MCBGTKS) tỉnh Bình Dương giai ñoạn 2022-2025(Quyết ñịnh số 389/Qð-
UBND ngày 16/02/2022);triển khai ñánh giá, tổng kết 10 năm thực hiện ðề án 468 
theo hướng dẫn của Trung ương; 

Tiếp tục duy trì các hoạt ñộng truyền thông nâng cao nhận thức và thay ñổi hành 
vi về kiểm soát MCBGTKS; lồng ghép nội dung kiểm soát MCBGTKS vào hoạt ñộng 
của các ban, ngành, ñoàn thể; 

Thực hiện phổ biến, giáo dục và nâng cao hiệu lực thực thi những quy ñịnh của 
pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi; 

Tuyên truyền nội dung về giới tính, bình ñẳng giới cho học sinh trong các nhà 
trường; ñưa nội dung kiểm soát MCBGTKS trong hương ước, quy ước của khu, ấp, 
cụm dân cư; 

Thực thi nghiêm các quy ñịnh pháp luật về kiểm soát MCBGTKS; tăng cường rà 
soát, bổ sung các chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho các cá nhân, tập thể thực hiện 
tốt công tác kiểm soát MCBGTKS. 

2.5. Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ñến năm 2030 (Chương 
trình 1579) 

Tiếp tục thực hiện ñề án hoạt ñộng chăm sóc người cao tuổi tỉnh Bình Dương giai 
ñoạn 2017-2025(Quyết ñịnh số 3132/Qð-UBND ngày 08/11/2017); sơ kết kết quả 05 
năm thực hiện Quyết ñịnh; Ban hành Kế hoạch hành ñộng thực hiện Chương trình 
Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ñến năm 2030 của tỉnh Bình Dương và kế hoạch 
Chăm sóc sức khoẻ Người cao tuổi giai ñoạn 2026-2030. 

Duy trì và tổ chức các hoạt ñộng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở cộng ñồng 
bao gồm: tư vấn, hướng dẫn người cao tuổi tự chăm sóc sức khỏe; nâng cao năng lực 
cho trạm y tế xã/phường/thị trấn; tổ chức khám sức khỏe ñịnh kỳ cho người cao tuổi; 
tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ khám sức khỏe ñịnh kỳ, 
sàng lọc một số bệnh thường gặp, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho người cao tuổi; xây 
dựng và duy trì hoạt ñộng của câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, lồng ghép 
nội dung chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào Câu lạc bộ liên thế hệ và các loại hình 
câu lạc bộ của Hội người cao tuổi và các loại hình câu lạc bộ khác tại cơ sở; phát triển 
mạng lưới tình nguyện viên, tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; 

ðào tạo, tập huấn chuyên môn cho người làm công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe 
người cao tuổi ở các cơ sở chăm sóc sức khỏe; viên chức dân số, cộng tác viên dân số và 
tình nguyện viên ở cơ sở; 

Thực hiện chính sách liên quan ñến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; bổ sung 
cơ sở vật chất, trang thiết bị ñể nâng cao năng lực cho Trạm Y tế xã/phường/thị trấn 
thực hiện khám chữa bệnh cho người cao tuổi; xây dựng kế hoạch tư vấn và khám sức 
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khỏe ñịnh kỳ cho người cao tuổi ít nhất 01 lần/năm; lập hồ sơ, cập nhật, quản lý hồ sơ 
sức khỏe người cao tuổi trên ñịa bàn hằng năm; 

2.6. Chương trình Truyền thông về dân số ñến năm 2030 (Chương trình 537) 

Tiếp tục ñẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban 
chấp hành Trung ương ðảng (Khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; Chỉ 
thị số 27/CT-TTg ngày 15/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện 
công tác dân số trong tình hình mới; Chương trình hành ñộng của Tỉnh ủy số 78-
CTr/TU ngày 11/5/2018; Kế hoạch số 4470/KH-UBND ngày 20/09/2018 của UBND 
tỉnh); Kế hoạch số 4651/KH-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về 
việc ban hành kế hoạch hành ñộng giai ñoạn 2020-2025, tầm nhìn ñến năm 2030;Tiếp 
tục thực hiện Chương trình 537 (Kế hoạch số 6296/KH-UBND ngày 22/12/2020);Báo 
cáo, ñánh giá 5 năm thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số ñến năm 2030 của 
tỉnh Bình Dương; 

Phối hợp Cục Dân số ñánh giá thực trạng và nhu cầu cho việc xây dựng Dự án 
chuyển ñổi số trong lĩnh vực Truyền thông dân số ñến năm 2030 làm cơ sở xây dựng 
và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ban hành dự án; triển khai ñồng bộ, có hiệu 
quả các nội dung của Dự án sau khi ñược phê duyệt; 

Hướng dẫn triển khai công tác truyền thông, giáo dục về dân số năm 2025 (thực 
hiện theokế hoạch Thông tin, Truyền thông y tế năm 2025), với các nhiệm vụ trọng 
tâm cụ thể: 

ðẩy mạnh các ñợt truyền thông cao ñiểm về những vấn ñề dân số ảnh hưởng ñến 
sự phát triển bền vững của ñất nước và tỉnh Bình Dương: hệ lụy của mức sinh thấp, 
tốc ñộ già hóa dân số nhanh và sớm trở thành quốc gia dân số già là thách thức lớn cho 
phát triển kinh tế và an sinh xã hội, chất lượng dân số,... 

Cung cấp thông tin, tuyên truyền về kết quả ñạt ñược, khó khăn, hạn chế của việc 
triển khai các chương trình, ñề án, kế hoạch công tác dân số trong tình hình mới ñể 
tranh thủ sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực của các 
ban, ngành, ñoàn thể, cá nhân, tổ chức và sự ủng hộ, ñồng thuận của các tầng lớp nhân 
dân. Ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ ñạo, tổ chức thực hiện và giám sát nội dung, 
hoạt ñộng ñã ñược phê duyệt; 

Tổ chức quán triệt và thống nhất trong toàn hệ thống chính trị về tăng cường sự 
lãnh ñạo, chỉ ñạo ñể thực hiện toàn diện công tác dân số ñặt trong mối quan hệ hữu cơ 
phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; 

Thường trực Ban chỉ ñạo Chương trình Dân số và phát triển tỉnh cung cấp thông 
tin ñịnh kỳ và ñột xuất cho Ban chỉ ñạo Dân số và phát triển tỉnh; phối hợp với các sở, 
ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội tạo sự ñồng thuận và nâng cao vai trò, trách 
nhiệm của các ngành, các cấp trong giải quyết các vấn ñề quan trọng, liên ngành về 
dân số và phát triển; 
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Truyền thông ñại chúng: Báo Bình Dương; ðài Phát thanh -Truyền hình; Bản tin 
Sức khỏe Bình Dương;... thường xuyên ñưa tin về Dân số và phát triển, xây dựng và 
phát sóng các chương trình chuyên ñề về dân số và phát triển, xây dựng các chuyên 
trang, chuyên mục, giao lưu, tọa ñàm,.. về công tác dân số; 

 Tổ chức các hoạt ñộng truyền thông như mít tinh, tọa ñàm, hội nghị, nói chuyện 
chuyên ñề, treo băng rôn, khẩu hiệu,.… nhân các sự kiện hưởng ứng Ngày 
Thalassemia thế giới 08/5, Truyền thông kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7, Ngày 
tránh thai Thế giới (26/9), Tháng hành ñộng vì Người cao tuổi Việt Nam (Tháng 10) 
và Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10), Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10), Tháng 
hành ñộng quốc gia về Dân số (Tháng 12) và Ngày Dân số Việt Nam (26/12); 

Nhân bản và phân phối sản phẩm truyền thông: Xây dựng kế hoạch nhân bản và 
phân phối các sản phẩm truyền thông như tờ rơi, áp phích, pano, tài liệu truyền thông 
dành cho cán bộ dân số cơ sở… cho huyện, thành phố. Số hóa các nội dung, tài liệu 
truyền thông về dân số và phát triển từ bản in sang bản ñiện tử; ñịnh kỳ ñăng tải thông 
tin tuyên truyền về dân số và phát triển lên website của Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGð; 

Mở rộng, nhân rộng các hình thức truyền thông hiện ñại trên nền tảng số: Cung 
cấp thông tin, tư vấn qua internet, trang thông tin ñiện tử, mạng xã hội, ñiện thoại di 
ñộng và các phương tiện truyền thông khác; tập trung truyền thông nội dung mới về 
dân số và phát triển trên các nền tảng số, nền tảng âm thanh có nhiều người truy cập, 
các trang tin mà vị thành niên/thanh niên, nam giới và phụ nữ trong ñộ tuổi sinh ñẻ, 
người cao tuổi ưa thích và quan tâm (Zalo, Tiktok, Youtube, Facebook, Instagram, 
Tweeter, podcast...); 

Truyền thông phối hợp với các ban ngành, ñoàn thể: Trường Chính trị lồng ghép 
nội dung về dân số và phát triển và các vấn ñề dân số trong tình hình mới vào các 
chương trình giảng dạy cho học viên của Trường Chính trị tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, các ngành, ñoàn thể như Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc, ðoàn thanh niên, Liên 
ñoàn Lao ñộng, Hội Nông dân, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, Sở Giáo dục và ðào tạo... phối 
hợp triển khai các hoạt ñộng tập huấn, truyền thông về dân số và phát triển cho từng 
nhóm ñối tượng; 

Tăng cường truyền thông, tư vấn trực tiếp tại cộng ñồng, tư vấn, vận ñộng ñối 
tượng ñến các nhóm ñối tượng khó tiếp cận; 

Hưởng ứng các cuộc thi của Trung ương tổ chức ñồng thời tích cực tuyên truyền 
trên phương tiện truyền thông ñại chúng về nội dung các cuộc thi nhằm lan tỏa ñến 
mọi cơ quan, ñơn vị và người dân về các nội dung trong lĩnh vực dân số hướng tới 
chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Dân số Việt Nam (năm 2026). 

2.7. ðề án ðào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực ñội ngũ cán bộ làm công 
tác dân số các cấp giai ñoạn 2021-2030 (ðề án 520) 

Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho ñội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức làm công tác dân số ở các cấp và công tác viên dân số ñáp ứng yêu cầu công 
tác dân số trong tình hình mới, cụ thể: 
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-Tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông về Dân số-Kế hoạch hóa gia ñình, Dân 
số và phát triển cho cộng tác viên (CTV) dân số (CTV huyện Bắc Tân Uyên); tổ chức 
học tập trao ñổi kinh nghiệm truyền thông về dân số và phát triển; 

- Tập huấn cho 100% cộng tác viên dân số mới; tập huấn lại, cập nhật kiến thức 
mới về dân số và phát triển cho 30% cho CTV cũ (tuyên truyền, vận ñộng nhân dân 
thực hiện “Mỗi gia ñình, cặp vợ chồng nên có hai con”, “không kết hôn muộn”, 
“không sinh con muộn”,  không lựa chọn giới tính thai nhi, phát huy vai trò và chăm 
sóc người cao tuổi, nâng cao chất lượng dân số; thu thập cập nhật thông tin....); 

- ðào tạo tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế dân số; phối hợp các 
ban, ngành lồng ghép Dân số và phát triển vào nội dung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ 
lãnh ñạo, quản lý các cấp, cán bộ các ngành, ñoàn thể, tổ chức xã hội; 

Tiến hành rà soát, cập nhật, bổ sung tài liệu cho các lớp tập huấn cho CTV dân số 
mới; tập huấn lại cho CTV dân số cũ; lớp kỹ năng truyền thông về dân số và phát triển 
cho phù hợp với công tác dân số trong tình hình mới. 

2.8. Tổ chức bộ máy và cơ chế phối hợp liên ngành về dân số và phát triển 
(Quyết ñịnh 496/Qð-TTg) 

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 15/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về 
tăng cường thực hiện công tác dân số trong tình hình mới, Ban chỉ ñạo Dân số và Phát 
triển tỉnh triển khai các hoạt ñộng nhằm phát huy vai trò và cơ chế phối hợp liên ngành 
về dân số và phát triển; ñẩy mạnh việc phối hợp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 
công tác dân số; 

Ban hành quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Dân số thuộc 
Sở Y tế nhằm giữ ổn ñịnh tổ chức bộ máy làm công tác Dân số (thực hiện theo Thông 
tư 34/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền 
hạn của Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế);Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ, 
khuyến khích cho ñội ngũ cộng tác viên dân số. 

2.9. Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số ñến năm 2030 
(Chương trình 2259) 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Củng cố và phát 
triển hệ thống thông tin chuyên ngành Dân số ñến năm 2030 (Kế hoạch 485/Qð-
UBND ngày 23/02/2022); 

Duy trì ổn ñịnh công tác thu thập và cập nhập thông tin vào hệ thống thông tin 
quản lý chuyên ngành dân số; nâng cấp bổ sung trang thiết bị cần thiết cho kho dữ liệu 
chuyên ngành; phổ biến công tác báo cáo thống kê chuyên ngành cho cấp huyện, xã; 
thực hiện việc chuyển dữ liệu và chế ñộ báo cáo thống kê ñịnh kỳ, các báo cáo khác 
theo quy ñịnh; theo dõi, tổng hợp báo cáo từ các cơ sở y tế tư nhân có thực hiện dịch 
vụ dân số trên ñịa bàn tỉnh/huyện, cung cấp thông tin về ñối tượng thực hiện sàng lọc 
trước sinh, sơ sinh, tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn, khám sức khỏe người cao 
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tuổi ñịnh kỳ cho cán bộ dân số và cộng tác viên theo quy ñịnh(Thông tư số 
01/2022/TT-BYT về thống kê Dân số); 

Tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình vận hành kho dữ liệu số; hỗ trợ và hướng 
dẫn cập nhật ñơn vị hành chính thay ñổi; tăng cường kiểm tra, giám sát và tập huấn 
cho viên chức tham gia hệ thống thông tin chuyên ngành dân số (thu thập và cập nhật 
thông tin); 

Khai thác số liệu từ kho dữ liệu ñiện tử các cấp ñể cung cấp ñầy ñủ kịp thời, 
chính xác thông tin phục vụ yêu cầu quản lý ñiều hành về dân số và trao ñổi, chia sẻ 
với các cơ sở dữ liệu khác;nâng cao chất lượng số liệu thống kê chuyên ngành dân số; 

ðảm bảo vận hành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin an ninh, an toàn, bảo mật 
ñáp ứng yêu cầu của chuyển ñổi số trong lĩnh vực dân số, gồm các hệ thống thông tin: 
Hệ thông tin quản lý chuyên ngành dân số; hệ thông tin quản lý hậu cần phương tiện 
tránh thai... 

Xây dựng và phát triển nội dung trên trang thông tin ñiện tử của Chi cục Dân số-
KHHGðtỉnh; ñảm bảo phổ biến kịp thời, ñầy ñủ các chủ trương, ñường lối của ðảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản quy phạm pháp luật và nội dung 
chuyên môn trong lĩnh vực dân số, y tế;khai thác các ứng dụng ña phương tiện, nền 
tảng số nhằm phổ biến tối ña thông tin dân số và phát triển một cách sâu rộng, kịp 
thời. 

2.10. Công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra chuyên ngành dân số 

Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Quyết ñịnh số 5745/Qð-BYT ngày 10/12/2019 
của Bộ Y tế về ban hành Kế hoạch kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành dân số 
và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành dân số ñến năm 2025; 

Kiểm tra, giám sát công tác Dân số 06 tháng ñầu năm, năm 2025 tại Trung tâm Y 
tế (TTYT)các huyện, thành phố;giám sát hỗ trợ Chiến dịch Truyền thông vận ñộng 
lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia ñình và 
nâng cao chất lượng dân số tại vùng có mức sinh thấp năm 2025; ban hành Phiếu giám 
sát tình hình cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia ñình của Trạm Y tế xã, phường, thị 
trấn(Quyết ñịnh số 134/Qð-BYT ngày 19/01/2022 của Bộ Y tế); ban hành phiếu giám 
sát cộng tác viên dân số về tuyên truyền, tư vấn và cung cấp biện pháp tránh thai tại 
cộng ñồng tại xã, phường, thị trấn và TTYT huyện, thành phố(Quyết ñịnh 160/Qð-
CDS ngày 18/7/2024 của Cục trưởng Cục Dân số). 

2.11. Chế ñộ chính sách khuyến khích, thi ñua khen thưởng 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08/2021/NQ-HðND ngày 14/9/2021 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Bình Dương về chế ñộ hỗ trợ công tác Dân số - KHHGð trên ñịa bàn 
tỉnh Bình Dương; 

Phát ñộng phong trào thi ñua, khen thưởng, ñộng viên kịp thời ñối với các ñịa 
phương, ñơn vị và cá nhân ñạt kết quả tốt trong công tác dân số; lượng hoá việc ñánh 
giá thi ñua ñối với các ñơn vị, cá nhân ñảm bảo ñánh giá khách quan, công bằng 



84 CÔNG BÁO/Số 77+78/Ngày 02-6-2025

 

(Quyết ñịnh 74/2024/Qð-UBND ngày 30/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Dương ban hành quy ñịnh về công tác thi ñua, khen thưởng trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương); 

Khuyến khích tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân số 
(Quyết ñịnh 22/2021/Qð-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Dương ban hành về Quy ñịnh chính sách khen thưởng công tác Dân số- KHHGð giai 
ñoạn 2021-2025 trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương). 

2.12. Xã hội hóa và tiếp thị xã hội các PTTT 

Triển khai tiếp thị xã hội các PTTT theo hướng dẫn của Cục Dân số và các hoạt 
ñộng của ðề án 818 (Qð 718/Qð-BYT ngày 25/02/2020): Tiếp tục ñẩy mạnh, mở rộng 
xã hội hóa cung cấp PTTT, hàng hóa dịch vụ KHHGð/SKSS. ðẩy mạnh việc cung 
cấp phương tiện tránh thai phi lâm sàng cho các ñối tượng có nhu cầu thông qua hệ 
thống mạng lưới cộng tác viên dân số;Tiếp tục thực hiện ðề án ñẩy mạnh, mở rộng xã 
hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia ñình, 
sức khỏe sinh sản ñến năm 2030(Quyết ñịnh số 1315/Qð-SYT ngày 25/10/2022); 

Củng cố và mở rộng việc cung cấp các loại PTTT (vòng tránh thai, thuốc tiêm, 
thuốc cấy, viên uống tránh thai và bao cao su) thông qua kênh xã hội hoá. 

III. KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch ñược bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước trên khả 
năng cân ñối ngân sách và theo phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn vốn lồng ghép 
với các chương trình, ñề án, dự án, kế hoạch khác và nguồn vốn huy ñộng hợp pháp 
khác theo quy ñịnh của pháp luật (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế (cơ quan thường trực): 

Chủ trì triển khai kế hoạch; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch; 
tổng hợp, ñánh giá các hoạt ñộng dân số ñảm bảo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế 
hoạch của Trung ương và Tỉnh giao báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy ñịnh;  

Xây dựng và ñưa nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành dân số vào kế hoạch thanh tra 
hàng năm của Sở Y tế; 

Tham mưu UBND tỉnh trình Hội ñồng nhân dân tỉnhNghị quyết về chính sách 
khuyến khích, hỗ trợ ñối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác Dân số trên ñịa 
bàn tỉnh Bình Dương (Thay thế Quyết ñịnh 22/2021/Qð-UBND ngày 17/12/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành về Quy ñịnh chính sách khen thưởng 
công tác Dân số- KHHGð giai ñoạn 2021-2025 trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương). 

Chỉ ñạo các phòng chức năng và ñơn vị trực thuộc Sở Y tế phối hợp với ban, 
ngành, ñoàn thể triển khai thực hiện kế hoạch trên theo chức năng, nhiệm vụ ñược 
giao. 

1.1. Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia ñình  
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- Chịu trách nhiệm triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiên công tác dân số năm 
2025 và tiếp tục triển khai các kế hoạch, ñề án, chương trình trong lĩnh vực dân số ñã 
ñược phê duyệt theo chức năng nhiệm vụ; hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát Trung 
tâm Y tế huyện, thành phố trong quá trình thực hiện kế hoạch; báo cáo kết quả thực 
hiện; 

- Phối hợp với ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Bình Dương; Sở Giáo 
dục và ðào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trường Chính trị; các ban ngành, 
ñoàn thể như: Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh, ðoàn Thanh niên, Liên ðoàn 
lao ñộng, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ…phối hợp tập huấn, truyền thông về 
dân số/SKSS/KHHGð, dân số và phát triển cho các ñối tượng trên ñịa bàn; 

- Tổng kết, ñánh giá Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia ñình và nâng cao chất lượng dân số tại vùng 
mức sinh thấp giai ñoạn 2023-2025 trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. Tham mưu kế 
hoạch triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia ñình và nâng cao chất lượng dân số tại vùng mức sinh 
thấp giai ñoạn 2026-2030; 

- Báo cáo sơ kết các chương trình, ñề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 
137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ nhằm ñiều chỉnh nội dung, chỉ tiêu phù 
hợp với tình hình thực tế của Tỉnh; 

- Tham mưu Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách khuyến khích, 
hỗ trợ ñối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác Dân số trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương (Thay thế Quyết ñịnh 22/2021/Qð-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Dương ban hành về Quy ñịnh chính sách khen thưởng công tác Dân số- 
KHHGð giai ñoạn 2021-2025 trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương); 

- Tham mưu xây dựngKế hoạch hành ñộng thực hiện Chương trình Chăm sóc sức 
khỏe Người cao tuổi ñến năm 2030 và kế hoạch Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 
giai ñoạn 2026- 2030; Quyết ñịnh về việc tiếp tục triển khai ðề án Kiểm soát mất cân 
bằng giới tính khi sinh tỉnh Bình Dương giai ñoạn 2025-2030. 

1.2.Bệnh viện ða khoa tỉnh và các cơ sở Y tế có thực hiện dịch vụ dân số trên 
ñịa bàn: cung cấp dịch vụ về chăm sóc SKSS/KHHGð, dịch vụ khám sàng lọc và 
chẩn ñoán trước sinh và sơ sinh; tư vấn và khám sức khoẻ trước khi kết hôn, khám sức 
khỏe ñịnh kỳ người cao tuổi;… cung cấp dịch vụ và thực hiện chế ñộ báo cáo theo quy 
ñịnh và hướng dẫn của Bộ Y tế (Thông tư số 01/2022/TT-BYT, Thông tư 37/2019/TT-
BYT ngày 31/12/2019); báo cáo số vị thành niên, thanh niên mang thai ngoài ý muốn. 

1.3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Phối hợp Chi cục Dân số-KHHGð tổ chức thực hiện kế hoạch Chăm sóc Người 
cao tuổi (NCT) trên ñịa bàn; quản lý các bệnh không lây nhiễm; tập huấn cho các 
thành viên tư vấn, khám sức khỏe (NCT) tại cơ sở (tình nguyện viên, tổ khám sức 
khỏe…); báo cáo kết quả thực hiện. 
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- Chịu trách nhiệm tham mưu chỉ ñạo tuyến giám sát chất lượng dịch vụ của hệ 
thống cơ sở y tế công lập và ngoài công lập trên ñịa bàn theo quy ñịnh; quản lý, tổng 
hợp và báo cáo số liệu thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh của hệ thống cơ sở y tế 
trong và ngoài công lập trên ñịa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch ñào tạo và ñào tạo lại ñội 
ngũ cán bộ y tế về cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia ñình; mở rộng các dịch vụ hỗ trợ 
sinh sản; triển khai ñề án dự phòng vô sinh tại cộng ñồng; phối hợp các ban, ngành 
ñoàn thể tổ chức các hoạt ñộng truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGð, 
dự phòng ung thư cổ tử cung, dự phòng lây truyền HIV, chăm sóc sức khỏe 
VTN/TN… cho các nhóm ñối tượng (học sinh, công nhân, vị thành niên, thanh 
niên…); nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia 
ñình; hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới; thực hiện chế ñộ báo cáo kịp thời;  

- Phối hợp tuyên truyền về công tác dân số trên Bản tin Sức khỏe Bình Dương. 

1.4. Trung tâm Y tế huyện, thành phố (Trung tâm y tế liên xã, phường trong 
tương lai theo phương án tổ chức chính quyền ñịa phương 2 cấp) 

- Tham mưu BCð Dân số và Phát triển huyện/thành phố kế hoạch triển khai thực 
hiện công tác dân số năm 2025; tiếp tục triển khai các kế hoạch, ñề án thuộc lĩnh vực 
dân số và phát triển giai ñoạn ñã ñược cấp thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch thông tin, 
truyền thông y tế năm 2025 (lồng ghép nội dung truyền thông, giáo dục về dân số); kế 
hoạch Chiến dịch Truyền thông vận ñộng lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia ñình và nâng cao chất lượng dân số tại vùng có mức 
sinh thấp năm 2025; kế hoạch tư vấn, khám sức khỏe người cao tuổi…;hướng dẫn, hỗ 
trợ, kiểm tra, giám sát Trạm Y tế xã/phường/thị trấn tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ 
tiêu kế hoạch giao; báo cáo kết quả thực hiện năm 2025 và giai ñoạn; 

- Tham mưu cấp thẩm quyền hỗ trợ công tác dân số trên ñịa bàn; 

- Thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, ñoàn thể trong công tác 
tuyên truyền vận ñộng về dân số và phát triển. 

2. Sở Nội vụ 

Kiện toàn tổ chức, ổn ñịnh bộ máy chuyên trách làm công tác dân số các cấp; 
thực hiện tốt công tác thi ñua - khen thưởng nhằm ñộng viên kịp thời các tập thể, cá 
nhân, cộng ñồng dân cư thực hiện tốt chính sách dân số trên ñịa bàn tỉnh; 

Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tham mưu ban hành Nghị quyết 
về chính sách khuyến khích, hỗ trợ ñối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác Dân 
số trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

3. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Y tế và các ñơn vị có liên quan tham mưu Ủy 
ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí trong khả năng cân ñối ngân sách theo phân cấp ngân 
sách. 

4.Sở Giáo dục và ðào tạo 

ða dạng các loại hình giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản, giới và giới tính; 
dịch vụ thân thiện cho vị thành niên, thanh niên trong nhà trường; 
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Lồng ghép chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục dân số, sức khỏe sinh 
sản, sức khoẻ tình dục, giới, bình ñẳng giới và giới tính cho học sinh, nhất là giáo dục 
phổ thông, bảo ñảm hình thành kiến thức và kỹ năng ñúng ñắn có hệ thống cho thế 
hệ trẻ. 

5. Sở Tư pháp 

Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố, xã, phường, thị trấn trong việc rà soát, sửa ñổi bổ sung các văn bản quy 
phạm pháp luật, chính sách theo hướng tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực dân số; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dân số; 

Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tham mưu ban hành Nghị quyết 
về chính sách khuyến khích, hỗ trợ ñối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác Dân 
số trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương; hướng dẫn việc ñưa chính sách dân số vào hương 
ước, quy ước của các khu phố,ấp phù hợp với các quy ñịnh của pháp luật; theo dõi và 
kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chương trình dân số theo quy ñịnh. 

6. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Phối hợp với Sở Y tế chỉ ñạo việc tuyên 
truyền, giáo dục, vận ñộng thực hiện chính sách trong công tác dân số trong tình hình 
mới trong phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” ở cơ sở; Bảo 
vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường sống góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của 
người dân; ðưa chính sách công tác dân số vào việc xây dựng các quy ước, hương ước 
của cộng ñồng, dòng tộc, hoạt ñộng văn hóa nghệ thuật, các quy ñịnh thực hiện chính 
sách dân số vào gia ñình văn hóa tại khu dân cư. Lấy việc thực hiện chính sách công 
tác dân số là một tiêu chuẩn ñể xét công nhận gia ñình, cơ quan, ñơn vị, xã, phường, 
thị trấn ñạt tiêu chuẩn văn hóa hàng năm và là tiêu chí xếp loại cơ quan ñơn vị hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ ñề nghị khen thưởng hàng năm. 

7. Công An tỉnh, Cục Thống kê 

Tăng cường công tác quản lý dân cư, rà soát tổng hợp số liệu và chỉ ñạo tuyến 
huyện, thành phố phối hợp Trung tâm Y tế các huyện, thành phố thống nhất số liệu 
dân số ñịnh kỳ; phối hợp Sở Y tế quản lý và thống nhất số liệu dân số trên ñịa bàn 
tỉnh; 

Công An tỉnh phối hợp và hỗ trợ các cơ quan chuyên môn về ñảm bảo an ninh, 
trật tự trong các hoạt ñộng truyền thông khối ñông tại cộng ñồng (miting, diễu 
hành….). 

8. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các 
tổ chức ñoàn thể 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Hướng dẫn hệ thống Mặt trận Tổ quốc 
các cấp ñẩy mạnh công tác tuyên truyền vận ñộng các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt 
chính sách dân số trong tình hình mới; Triển khai thực hiện cuộc vận ñộng “Toàn dân 
ñoàn kết xây dựng nông thôn mới, ñô thị văn minh” gắn với thực hiện các nội dung về 
dân số và phát triển, ñồng thời phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cụ 
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thể hóa các nội dung về dân số và phát triểntrong các tiêu chí gia ñình văn hóa, khu 
dân cư văn hóa, khu nhà trọ văn hóa; thực hiện chức năng giám sát trong việc thực 
hiện chính sách dân số trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương.Phối hợp Sở Y tế (Chi cục Dân 
số - KHHGð)xây dựng và triển khai các hoạt ñộng tuyên truyền, vận ñộng thành viên 
và người dân thực hiện chính sách dân số; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, 
pháp luật về dân số trên ñịa bàn tỉnh. 

Các tổ chức ñoàn thể (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh ñoàn, 
Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh): chỉñạo các cấp hội cơ sở, ñơn vị trực thuộc lồng ghép việc 
thực hiện chính sách dân số trong tình hình mới với nhiệm vụ của tổ chức mình. Phối 
hợp Sở Y tế (Chi cục Dân số - KHHGð)xây dựng và triển khai các hoạt ñộng tuyên 
truyền, vận ñộng hội viên, cán bộ, công chức và công nhân lao ñộng thực hiện chính 
sách dân số; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về dân số trên ñịa 
bàn tỉnh. 

9. Trường Chính trị tỉnh: Lồng ghép các nội dung về dân số và phát triển vào 
chương trình ñào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị hành chính; tập trung phổ biến 
tuyên truyền các chủ trương, ñường lối của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
về công tác dân số trong tình hình mới. 

10. ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh  

Xây dựng, thực hiện kế hoạch tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết số 
21-NQ/TW, Nghị quyết số 137/NQ-CP, Chỉ thị số 27/CT-TTg… nhằm tạo sự ñồng 
thuận, thống nhất nhận thức và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân về chủ trương 
chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia ñình sang dân số và phát 
triển; 

Phối hợp Sở Y tế (Chi cục Dân số - KHHGð)tăng cường tuyên truyền, vận ñộng 
trên các phương tiện thông tin ñại chúng, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, thường 
xuyên, liên tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, kiến thức về dân số và 
phát triển trong toàn xã hội. 

11. Báo Bình Dương: Phối hợpSở Y tế (Chi cục Dân số - KHHGð)phối hợp ñưa 
các tin, bài phản ánh kịp thời về các hoạt ñộng của công tác dân số trong năm và tuyên 
truyền về các nội dung chuyên ñề trong công tác dân số; các sự kiện nhân kỷ niệm 
Ngày Dân số Thế giới, Tháng hành ñộng quốc gia về dân số, ngày Dân số Việt Nam 
26/12; biểu dương các gia ñình, cá nhân tập thể thực hiện tốt chính sách dân số…. 

12. UBND các huyện, thành phố(UBND cấp xã khi thực hiện chính quyền 02 
cấp) 

Tăng cường sự lãnh ñạo, chỉ ñạo: tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 21-
NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương ðảng 
khóa XII; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 15/08/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tăng cường thực hiện công tác dân số trong tình hình mới; Chương trình số 78-CTr/TU 
ngày 11/5/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương về Chương trình thực hiện Nghị quyết số 21-
NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương ðảng cộng 
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sản Việt Nam khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Tiếp tục thực hiện Kế 
hoạch số 4651/KH-UBND ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc ban hành 
kế hoạch hành ñộng giai ñoạn 2020-2025, tầm nhìn ñến năm 2030 của tỉnh Bình 
Dương thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam ñến năm 2030; tăng cường sự lãnh ñạo, 
chỉ ñạo thực hiện công tác dân số ñối với các xã, phường, thị trấn; 

Chỉ ñạo cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai công tác 
dân số và phát triển năm 2025. Tăng cường hoạt ñộng của Ban Chỉ ñạo công tác Dân 
số và Phát triển cấp huyện, phối hợp với Sở Y tế, liên ngành trong thực hiện các hoạt 
ñộng công tác dân số tại ñịa phương; 

Chủ ñộng cân ñối nguồn lực và huy ñộng các nguồn lực khác ñể bố trí hỗ trợ kinh 
phícho công tác dân số ñảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu của Kế hoạch công 
tác dân số tại ñịa phương;tổ chức tốt công tác chỉ ñạo, kiểm tra, giám sát và ñịnh kỳ 
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện. 

Trên ñây là kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân số năm 2025, ñề nghị các sở, 
ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn nghiêm túc 
triển khai thực hiện, ñồng thời báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 01/12/2025, gửi 
về Sở Y tế (thông qua Chi cục Dân số - KHHGð tỉnh) tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân 
dân tỉnh theo quy ñịnh./. 

 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Võ Văn Minh 



90 CÔNG BÁO/Số 77+78/Ngày 02-6-2025

 
 

P
H

Ụ
 L

Ụ
C

 0
1 

C
H

Ỉ 
T

IÊ
U

 D
Â

N
 S

Ố
 -

 K
H

H
G

ð
 N

Ă
M

 2
02

5 

S
tt

 
C

h
ỉ t

iê
u 

ð
V

T
 

T
oà

n
 t

ỉn
h 

T
h

ủ
 D

ầu
 

M
ột

 
T

h
u

ận
 

A
n

 
D

ĩ A
n

 
T

ân
 

U
yê

n
 

B
ắc

 
T

ân
 

U
yê

n
 

B
ến

 C
át

 
B

àu
 

B
àn

g 
P

h
ú

 
G

iá
o 

D
ầu

 
T

iế
n

g 

1 
D

ân
 

số
 

tr
un

g 
bì

nh
 

N
gư

ời
 

2.
93

5.
87

0 
36

7.
96

4 
65

2.
94

5 
53

2.
26

3 
53

5.
22

0 
96

.8
65

 
38

5.
85

4 
12

5.
98

3 
11

1.
94

3 
12

6.
83

3 

2 
ð

iề
u 

ch
ỉn

h 
m

ức
 

si
nh

 (
tă

ng
 t

ỷ 
su

ất
 

si
nh

 th
ô)

 
‰

 
0,

3 
0,

3 
0,

35
 

0,
35

 
0,

4 
0,

25
 

0,
25

 
0,

25
 

0,
35

 
0,

20
 

3 
T

ỷ 
số

 
gi

ới
 

tí
nh

 
kh

i s
in

h 
B

é 
tr

ai
/1

00
 

bé
 g

ái
 

10
3-

10
7 

10
3-

10
7 

10
3-

10
7 

10
3-

10
7 

10
3-

10
7 

10
3-

10
7 

10
3-

10
7 

10
3-

10
7 

10
3-

10
7 

10
3-

10
7 

4 
T

ỷ 
lệ

 b
à 

m
ẹ 

ñư
ợc

 
S

L
T

S 
%

 
70

 
70

 
70

 
70

 
70

 
70

 
70

 
70

 
70

 
70

 

5 
T

ỷ 
lệ

 
tr

ẻ 
em

 
ñư

ợc
 S

L
S

S 
%

 
90

 
90

 
90

 
90

 
90

 
90

 
90

 
90

 
90

 
90

 

6 

T
ỷ 

lệ
 N

C
T

 c
ó 

th
ẻ 

B
H

Y
T

 v
à 

 ñ
ượ

c 
kh

ám
 

sứ
c 

kh
ỏe

 
ñị

nh
 k

ỳ 

%
 

95
 

95
 

95
 

95
 

95
 

95
 

95
 

95
 

95
 

95
 

7 

T
ỷ 

lệ
 c

ặp
 n

am
, 

nữ
 

th
an

h 
ni

ên
 ñ

ượ
c 

tư
 

vấ
n,

 
kh

ám
 

sứ
c 

kh
ỏe

 t
rư

ớc
 k

hi
 k

ết
 

hô
n 

%
 

90
 

90
 

90
 

90
 

90
 

90
 

90
 

90
 

90
 

90
 

8 
S

ố 
ng

ườ
i 

m
ới

 
sử

 
dụ

ng
 B

P
T

T
 

N
gư

ời
 

60
,0

00
 

8,
00

0 
12

,6
00

 
12

,6
00

 
9,

70
0 

1,
80

0 
7,

60
0 

2,
90

0 
2,

00
0 

2,
80

0 

9 

G
iá

m
 s

át
 t

ìn
h 

hì
nh

 
cậ

p 
nh

ật
 d

ữ 
li

ệu
 t

ử
 

vo
ng

 
tr

ên
 

ph
ần

 
m

ềm
 

bá
o 

cá
o 

th
ốn

g 
kê

 y
 t

ế 
ñi

ện
 

tử
 

tạ
i 

ñị
a 

ch
ỉ 

ba
oc

ao
.tk

yt
.v

n 

%
 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
 

G
iả

m
 

số
 

vị
 

th
àn

h 
ni

ên
, 

th
an

h 
ni

ên
 c

ó 
th

ai
 n

go
ài

 ý
 m

uố
n 

(g
iả

m
 s

o 
vớ

i 
nă

m
 

20
24

) 

%
 

15
 

15
 

15
 

15
 

15
 

15
 

15
 

15
 

15
 

15
 



CÔNG BÁO/Số 77+78/Ngày 02-6-2025 91

 
  

P
H

Ụ
 L

Ụ
C

 0
2 

C
H

Ỉ 
T

IÊ
U

 K
Ế

 H
O

Ạ
C

H
 H

Ó
A

 G
IA

 ð
ÌN

H
 N

Ă
M

 2
02

5 

 
S

tt
 

ð
ơn

 v
ị 

T
ổn

g 
cộ

n
g 

D
ụ

n
g 

cụ
 t

ử
 c

u
n

g 
T

h
u

ốc
 c

ấy
 

T
h

u
ốc

 t
iê

m
 

T
h

u
ốc

 u
ốn

g 
B

ao
 c

ao
 s

u
 

1 
T

hủ
 D

ầu
 M

ột
 

8,
00

0 
99

0 
15

 
71

0 
2,

58
5 

3,
70

0 

2 
T

hu
ận

 A
n 

12
,6

00
 

1,
87

0 
23

 
1,

27
0 

4,
39

3 
5,

04
4 

3 
D

ĩ A
n 

12
,6

00
 

1,
85

0 
23

 
1,

28
0 

4,
50

0 
4,

94
7 

4 
T

ân
 U

yê
n 

9,
70

0 
1,

32
0 

20
 

86
0 

3,
70

0 
3,

80
0 

5 
B

ắc
 T

ân
 U

yê
n 

1,
80

0 
30

0 
5 

20
0 

51
5 

78
0 

6 
B

ến
 C

át
 

7,
60

0 
1,

10
0 

14
 

70
0 

2,
90

0 
2,

88
6 

7 
B

àu
 B

àn
g 

2,
90

0 
55

0 
7 

31
0 

96
0 

1,
07

3 

8 
P

hú
 G

iá
o 

2,
00

0 
46

0 
6 

33
0 

55
4 

65
0 

9 
D

ầu
 T

iế
ng

 
2,

80
0 

56
0 

7 
34

0 
89

3 
1,

00
0 

B
ìn

h
 D

ư
ơn

g 
60

,0
00

 
9,

00
0 

12
0 

6,
00

0 
21

,0
00

 
23

,8
80

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG XUẤT BẢN 
ðịa chỉ: Tầng 16 - Tháp B, Tòa nhà TTHC tỉnh Bình Dương 
ðiện thoại:  (0274).3848.243 
Fax:  (0274).3843.132  
Email:  congbaobd@gmail.com 
Website:  congbao.binhduong.gov.vn 
In tại Công ty TNHH MTV Chung Tài Phúc 

 
 


